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Số

T T
Ngày

Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai 

10/08/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 

49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 

- 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 

30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 

2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 

172 Giao Long.

-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 

110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến 

Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A 

đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 

 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 

172 Giao Long.

-Phường Sơn 

Đông, phường 

Phú Tân, xã 

Phú Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T05 

đến trụ 49 đường dây 110kV 179 

Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 

đến trụ 30A đường dây 110kV 176 

Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến 

Tre 2 - 172 Giao Long.

-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 

110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến 

Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A 

đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 

 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 

172 Giao Long.

-Phường Sơn 

Đông, phường 

Phú Tân, xã 

Phú Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến 

trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến 

Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 

110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Bến 

Tre, xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 32 đến 

trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến 

Tre 2 - 172 Thanh Tân

-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 

110kV 173 Bến Tre 2 - 172 

Thanh Tân

-Phường Bến 

Tre, xã Tân 

Thành Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

 Số:                       /KH-PCVL  Vĩnh Long, ngày        tháng 08 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 10 tháng 08 đến Chủ nhật ngày 16 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú
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5 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến 

trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Tân Thành 

Bình, Nhuận 

Phú Tân, Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 30 đến 

trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Tân Thành 

Bình, Nhuận 

Phú Tân, Hưng 

Khánh Trung

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 

đến trụ 173 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Quới 

Điền, Thạnh 

Phú

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 140 

đến trụ 173 đường dây 110kV 174 

Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh

-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường 

dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 

Bình Thạnh

-Xã Quới 

Điền, Thạnh 

Phú

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx
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12 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

13 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

14 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -

171  Long Đức từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Long 

Đức; đường dây 110kV 172 Trà 

Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 

284/01 đến trụ cổng ngăn 172 

trạm 110kV Long Đức 

Xã Châu 

Thành, Song 

Lộc, phường 

Long Đức, Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

Ngăn 

ngừa sự 

cố

15 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

 Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp trạm 110kV Trà 

Cú.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào, trạm 

110kV Trà Cú.

 Ấp Xoài 

Xiêm, xã Trà 

Cú

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ

1 Thứ Ba 

11/08/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A 

đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 

Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến 

Tre 2 - 172 Giao Long.

Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường 

dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 

Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 

Giao Long.

-Xã Phú Túc, 

Giao Long

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 30A 

đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 

Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến 

Tre 2 - 172 Giao Long.

-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường 

dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 

Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 

Giao Long.

-Xã Phú Túc, 

Giao Long

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B 

đến trụ 76 đường dây 110kV 171 

Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 

110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ 

Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx
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4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 56B 

đến trụ 76 đường dây 110kV 171 

Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 

110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ 

Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến 

trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Hưng 

Khánh Trung, 

Vĩnh Thành

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 60 đến 

trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Hưng 

Khánh Trung, 

Vĩnh Thành

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 

đến trụ 146 đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 118 

đến trụ 146 đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú Phụng -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx



5

10 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

12 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

13 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu 

Ngang.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào, trạm 

110kV Cầu Ngang.

Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ

14 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Kiểm tra định kỳ ngày Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 

 171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Long 

Đức; đường dây 110kV 172 Trà 

Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 

284/01 đến trụ cổng ngăn 172 

trạm 110kV Long Đức; đường 

dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 

Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 

trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà 

Vinh; đường dây 110kV 174 Trà 

Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 

cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà 

Vinh 2 đến trụ 19 

Xã Châu 

Thành, Song 

Lộc, phường 

Trà Vinh, 

Nguyệt Hóa, 

Long Đức

Làm việc không cắt điện Kiếm tra 

định kỳ
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15 18h00 22h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Kiểm tra định kỳ đêm Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long từ trụ 193 đến trụ 277/16; 

'Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 

 171 Trà Cú từ trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 

(trụ 05 mạch)

Xã Trung 

Ngãi, Càng 

Long, Nhị 

Long, Bình 

Phú, Trà Cú, 

Long Hiệp, 

Đôn Châu, 

Ngũ Lạc, 

Phường 

Nguyệt Hóa

Làm việc không cắt điện, trang 

bị đèn soi

Kiếm tra 

định kỳ

1 Thứ Tư 

12/08/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến 

trụ DN2 đường dây 110kV 171 

Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường 

dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 

Mỏ Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình, Mỏ Cày

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 76 đến 

trụ DN2 đường dây 110kV 171 

Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường 

dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 

Mỏ Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình, Mỏ Cày

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến 

trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Vĩnh 

Thành, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 91 đến 

trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ 

Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 

110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ 

Lách

-Xã Vĩnh 

Thành, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 

đến trụ 158N đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú 

Phụng, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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6 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 146 

đến trụ 158N đường dây 110kV 172 

Cổ Chiên - 172 Chợ Lách

-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 

Chợ Lách

-Xã Phú 

Phụng, Chợ 

Lách

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã 

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(07 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long từ trụ 193 đến trụ 239 

Xã Trung 

Ngãi, Càng 

Long, Nhị 

Long, Bình Phú

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

Ngăn 

ngừa sự 

cố

12 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

 Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp trạm 110kV Long 

Đức.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào, trạm 

110kV Long Đức.

Lô KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ
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1 Thứ Năm 

13/08/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 

đến trụ 158N đường dây 110kV 171 

Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 

Chợ Lách

-Xã Chợ Lách -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 121 

đến trụ 158N đường dây 110kV 171 

Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách

-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường 

dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 

Chợ Lách

-Xã Chợ Lách -Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh 

đến trụ 43 đường dây 110kV 171 

Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến 

Tre 2 - 172 An Hiệp.

-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường 

dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 

An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An 

Hiệp.

-Phường Sơn 

Đông, xã Phú 

Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T01hh 

đến trụ 43 đường dây 110kV 171 

Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến 

Tre 2 - 172 An Hiệp.

-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường 

dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 

An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An 

Hiệp.

-Phường Sơn 

Đông, xã Phú 

Túc

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến 

trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao 

Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao 

Long - 171 Phú Thuận.

-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 

110kV 173 Giao Long - 172 Phú 

Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú 

Thuận.

-Xã Giao 

Long, Phú 

Thuận

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến 

trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao 

Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao 

Long - 171 Phú Thuận.

-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 

110kV 173 Giao Long - 172 Phú 

Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú 

Thuận.

-Xã Giao 

Long, Phú 

Thuận

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx



9

7 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

12 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp, trạm 110kV Trà 

Vinh, Phòng SDH (lầu 4) 

- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào, trạm 

110kV Trà Vinh.          

- Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà 

làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện 

lực Vĩnh Long. 

 Số 150, đường 

2 tháng 9,  ấp 

3, xã Châu 

Thành

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ
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13 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Kiểm tra định kỳ ngày Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 

2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 19 đến 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Ngang; đường dây 110kV 

171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-

3 từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

110kV Cầu Ngang đến trụ 

94/12A; đường dây 110kV 172 

NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên 

Trà từ trụ 94/12A đến trụ 111

Xã Song Lộc, 

Châu Thành, 

Nhị Trường, 

Hiệp Mỹ

Làm việc không cắt điện Kiếm tra 

định kỳ

14 18h00 22h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Kiểm tra định kỳ đêm Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 

2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 

176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Kè; đường dây 110kV 174 

Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 

đến trụ cổng ngăn 174 trạm 

110kV Cầu Kè; đường dây 

110kV 172 Trà Ôn- 171 Cầu Kè 

từ trụ 124 đến trụ cổng ngăn 171 

trạm Cầu Kè; 'Đường dây 110kV 

171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT 

VNECO Vĩnh Long từ trụ cổng 

ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 

đến trụ 277/16; đường dây 110kV 

172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức 

từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Trà Vinh 2 đến trụ 284/01

Xã Song Lộc, 

Tập Ngãi, Tân 

An, Tiểu Cần, 

Phong Thạnh, 

Cầu Kè, Tam 

Ngãi, Trà Ôn; 

phường 

Nguyệt Hóa

Làm việc không cắt điện, trang 

bị đèn soi

Kiếm tra 

định kỳ

1 Thứ Sáu 

14/08/2026

07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến 

trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri 

- 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 

Bình Thạnh.

-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 

110kV 172 Ba Tri - 171 Bình 

Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình 

Thạnh.

-Xã Ba Tri, An 

Hiệp, Thạnh 

Phú.

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến 

trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri 

- 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 

Bình Thạnh.

-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 

110kV 172 Ba Tri - 171 Bình 

Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình 

Thạnh.

-Xã Ba Tri, An 

Hiệp, Thạnh 

Phú.

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến 

trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú 

Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú 

Thuận – 172 Bình Đại

-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 

110kV 173 Phú Thuận – 179 

Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 

Bình Đại 

-Xã Phú 

Thuận, Lộc 

Thuận

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 18h00 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(02CN)

-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến 

trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú 

Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú 

Thuận – 172 Bình Đại

-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 

110kV 173 Phú Thuận – 179 

Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 

Bình Đại 

-Xã Phú 

Thuận, Lộc 

Thuận

-Không cắt điện, đảm bảo 

khoảng cách an toàn đối với 

đường dây 110kV đang mang 

điện vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

8 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

xã Giồng Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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9 07h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (06CN)

-Phòng 

KHKT 

(02CN)

-Kiểm tra, vệ sinh và siết lại hàng 

kẹp nhị thứ phía thứ cấp TUC11 tại 

Trạm 110kV Bình Thạnh   

-Tại TUC11 trạm 110kV Bình 

Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Cô lập ngăn 177, 171, C11, 

112, 131 trạm 110kV Bình 

Thạnh.

- Chuyển nguồn MBA T1 Bình 

Thạnh nhận điện MBA T2 Bình 

Thạnh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long 

(05 CN)

Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -

171  Long Đức từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ 

cổng ngăn 171 trạm 110kV Long 

Đức; đường dây 110kV 172 Trà 

Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 

284/01 đến trụ cổng ngăn 172 

trạm 110kV Long Đức 

Xã Châu 

Thành, Song 

Lộc, phường 

Long Đức, Trà 

Vinh, Nguyệt 

Hóa

Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

 Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp, trạm 110kV Cầu 

Kè.

Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào, trạm 

110kV Cầu Kè.

Ấp Ô Tưng B, 

xã Cầu Kè

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ

1 Thứ Bảy 

15/08/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê
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3 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

5 07h00 17h00 Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

 Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ 

sinh công nghiệp, trạm 110kV 

Duyên Trà.

Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên 

Trà, phòng điều khiển, phòng hợp 

bộ, phòng ắc quy, khu vực xung 

quanh hàng rào, trạm 110kV 

Duyên Trà.

Ấp Rọ Say xã 

Ngũ Lạc

Làm việc không cắt điện thử 

điện rò tại các tủ điện trước khi 

tiếp xúc, giữ khoảng cách an 

toàn các thiết bị đang vận hành.

Kiếm tra 

định kỳ

1 Chủ Nhật 

16/08/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê
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Ngày
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai

10/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ tháp 

sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 

Bến Tre đến trụ 474-480BTre/15-

05/01 tuyến 474 - 480  Bến Tre. Từ 

trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 

474 - 478 Bến Tre đến trụ 478-

480BTre/8B tuyến 478 - 480 Bến 

Tre

-Hành lang tuyến trụ tháp sắt 474-

478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến 

Tre đến trụ 474-480BTre/15-

05/01 tuyến 474 - 480  Bến Tre. 

Từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 

tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 

478-480BTre/8B tuyến 478 - 480 

Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến 

Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 

471 Bến Tre và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

473BTre/49/27/24A tuyến 473 

Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 

tuyến 471 Bến Tre và các NR đấu 

vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

Số 

TT Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

2. Lưới 22KV

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú
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3 07h00 08h30 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN) 

-Tháo 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-

479BTre/36B và 6 đầu cáp ngầm tại 

trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 

Bến Tre  

-Tại trụ 474-479BTre/36B, trụ 

474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 

Bến Tre.

-Phường Bến 

Tre

-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV 

Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng 

trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 

479 trạm 110kV Bến Tre.

-Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-

479BTre/36B tuyến 479 Bến Tre.

-Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-

479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre.

-Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 

tuyến 474 Bến Tre.

-Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm 

Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 

474 Bến Tre.

-Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B 

tuyến 474 Bến Tre. 

-Cắt DS 3 pha (tầng dưới) trụ 474-

479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre.

-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 

474 Bến Tre

-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 

479 Bến Tre

-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser 

trụ 474BTRE/189 tuyến 474 Bến 

Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre) 

ĐL Giồng Trôm thực hiện.

-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ 

sau Recloser trụ 474-479BTre/37 

tuyến 474 Bến Tre nhận điện từ 

LBS trụ 209-474BTre/474GTrom 

tuyến 474 Giồng Trôm tại 3DS trụ 

474-479BTre/131A liên nối tuyến 

474-479 Bến Tre

Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2
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4 08h00 11h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kì 6 đầu cáp ngầm 

tại trụ  474-479BTre/37 tuyến 474 - 

479 Bến Tre  

-Tại trụ  474-479BTre/37 tuyến 

474 - 479 Bến Tre.

-Phường Bến 

Tre

-Cắt 2DS 3 pha trụ 474-

479BTre/36B tuyến 474, 479 

Bến Tre

-Cắt DS 3 pha trụ 474-

479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre

-Cắt Recloser trụ 474-

479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre

-Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm 

Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 

tuyến 474 Bến Tre

-Cắt 3FCO trụ 474-

479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre

-Kiểm tra các dây đấu vào 2 đầu 

cáp ngầm tại trụ 474-

479BTre/36B và 2 đầu cáp 

ngầm tại trụ 474-479BTre/37 

tuyến 474 - 479 Bến Tre đã 

được tháo (XNDV Vĩnh Long-

Đội Hotline thực hiện)

Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2
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5 13h00 15h00 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN) 

-Lắp 6 đầu cáp ngầm tại trụ 474-

479BTre/36B và 6 đầu cáp ngầm tại 

trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 

Bến Tre  

-Tại trụ 474-479BTre/36B, trụ 

474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 

Bến Tre.

-Phường Bến 

Tre

-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV 

Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng 

trên) trụ 474-479BTre/36B tuyến 

479 trạm 110kV Bến Tre.

-Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-

479BTre/36B tuyến 479 Bến Tre.

-Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-

479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre.

-Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 

tuyến 474 Bến Tre.

-Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm 

Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 

474 Bến Tre.

-Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B 

tuyến 474 Bến Tre. 

-Cắt DS 3 pha (tầng dưới) trụ 474-

479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre.

-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 

474 Bến Tre

-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 

479 Bến Tre

-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser 

trụ 474BTRE/189 tuyến 474 Bến 

Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre) 

ĐL Giồng Trôm thực hiện.

-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ 

sau Recloser trụ 474-479BTre/37 

tuyến 474 Bến Tre nhận điện từ 

LBS trụ 209-474BTre/474GTrom 

tuyến 474 Giồng Trôm tại 3DS trụ 

474-479BTre/131A liên nối tuyến 

474-479 Bến Tre

Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

6 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(8CN)

-Dựng trụ hạ thế từ trụ HT1e-HT4e, 

kéo dây hạ thế từ trụ HTd/9-HT4e, 

đóng tiếp địa trụ HT4e thuộc trạm 

25kVA trụ 475AH/97/140 tuyến 

Tiên Thủy - Tân Phú

-Từ trụ HTd/9-HT4e thuộc trạm 

25kVA trụ 475AH/97/140 tuyến 

Tiên Thủy - Tân Phú

-Ấp Tân Tây 

xã Tân Phú

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

475AH/97/140 tuyến Tiên Thủy 

- Tân Phú

-Xử lý 

mất an 

toàn

7 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Thành 

Triệu - Phú Túc và các NR đấu vào

-Từ trụ 479AH/53/01-

479AH/53/86 NR Thành Triệu - 

Phú Túc và các NR đấu vào

-Xã Tiên 

Thủy, Phú Túc

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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8 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 

475BTRE/214; cắt phân đoạn lưới 

hạ thế tại khoảng trụ 475BTRE/218 

dến HT 1a thuộc lưới hạ thế  trạm 

2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 

475 trạm 110kV Bến Tre, chuyển 

đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế 1a đến 

trụ 475BTRE/213 đấu nối sang trạm 

50kVA trụ 475BTRE/214 tuyến 475 

trạm 110kV Bến Tre

-Tại trụ 475BTRE/214 và lưới hạ 

thế trạm 2x50kVA trụ 

475BTRE/218 tuyến 475 trạm 

110kV Bến Tre

-Xã Lương Hòa -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 475BTRE/218 tuyến 475 

trạm 110kV Bến Tre

-Tại trụ 475BTRE/214 tuyến 

475 trạm 110kV Bến Tre đã lắp 

kẹp wire

-Lắp kẹp Hotline trạm bằng sào 

thao tác kẹp Hotline

-SCTX, 

giải quyết 

quá tải 

máy biến 

áp

9 07h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (10CN)

-Đào lổ, dựng trụ BTLT 22m đôi 

ghép hở tại trụ 18, tháp đà U160-

3m, lắp chằng xuống tại trụ 19, kéo 

ACSR 70mm2 từ trụ 17A đến trụ 19 

và từ trụ 18 đến trụ 19 nhánh rẽ Số 1 

Phước Long

- Khoảng trụ 17A đến trụ 19 

Nhánh rẽ số 1 Phước Long

-Cắt 3LBFCO trụ 01 nhánh rẽ 

Số 1 Phước Long

-ĐTXD 

2026

10 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 

tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 

473BTri/282 tuyến 473 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ 

nhỏ đấu vào.

-Xã Ba Tri- 

Tân Xuân.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 07h30 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x25kVA; 

Thay tụ bù hạ thế trụ HT08 thuộc 

trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/14 

NR Phú Khương Phú Lễ.

-Tại trạm và lưới hạ thế  thuộc 

trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/14 

NR Phú Khương Phú Lễ.

-Xã  Tân Xuân. -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 473BTri/71/14 NR Phú 

Khương Phú Lễ.

-Kế 

hoạch lắp 

tụ bù 

2026.

12 13h00 15h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x25kVA 

trụ 473BTri/224/114 NR Tân Xuân - 

 Tân Mỹ.

-Trụ 473BTri/224/114 NR Tân 

Xuân - Tân Mỹ.

-Xã  Mỹ 

Chánh Hòa.

-Cắt CB+1FCO  trạm 2x25kVA 

trụ 473BTri/224/114 NR Tân 

Xuân - Tân Mỹ.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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13 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(15CN)

-Di dời trung thế 478BTri/28/27/7A 

và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 

thuộc trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh 

An.

-Trụ trung thế 478BTri/28/27/7A 

và trụ hạ thế từ trụ 5/6 đến 5/26 

thuộc trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh 

An.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB trạm 50kVA trụ 

478BTri/28/27/5A NR Kinh 

Vĩnh An.

-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 

478BTri/28/27/07 NR Kinh 

Vĩnh An.

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

478BTri/28/27/12/01 NR Kinh 

Vĩnh An. 

-Cắt FCO trụ 478BTri/28/27/01 

NR Kinh Vĩnh An.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

14 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; 

NR 3P Thạnh Trị 1; NR 3P Định 

Đầu Trâu

-Từ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 

474-472BĐ/19A; từ trụ 

472BĐ/03/20 đến trụ 

472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai; từ trụ 

472BĐ/03/73B tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai đến trụ 

472BĐ/03/73B/04 NR 3P Thạnh 

Trị 1; từ trụ 472BĐ/03/98B tuyến 

Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 

472BĐ/03/98B/05 NR 3P Đình 

Đầu Trâu

-Xã Bình Đại; 

Thạnh Trị

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

15 07h30 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Hợp tác xã 

XLĐ Hưng 

Phú (04 CN)

-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: 

Phát quang cây xanh, sửa đà bị 

nghiêng tại trụ 471BTh/274/19 NR 

ấp Phong

-Từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 

471BTh/274/26 NR ấp Phong

-Xã Đại Điền -Cắt 3LBFCO trụ 

471BTh/274/01 NR ấp Phong

-ĐTXD 

2026
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16 13h00 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Hợp tác xã 

XLĐ Hưng 

Phú (04 CN)

-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: 

Phát quang cây xanh, sửa đà bị 

nghiêng tại trụ 

471BTh/171/50/19/19A, trụ 

471BTh/171/50/19/24A NR Cặp Đê 

Sông Cổ Chiên

-Căng lưới hạ áp từ trụ 1a đến trụ 

18a thuộc lưới hạ áp trạm 

3x37,5kVA trụ 

471BTh/171/50/19/25 NR Cặp Đê 

Sông Cổ Chiên

-Tại trụ 471BTh/171/50/19/19A, 

471BTh/171/50/19/24A NR Cặp 

Đê Sông Cổ Chiên

-Lưới hạ áp từ trụ 1a đến trụ 18a 

thuộc lưới hạ áp trạm 3x37,5kVA 

trụ 471BTh/171/50/19/25 NR 

Cặp Đê Sông Cổ Chiên

-Xã Quới Điền -Cắt 3LBFCO trụ 

471BTh/171/50/19/02 NR Cặp 

Đê Sông Cổ Chiên

-ĐTXD 

2026

17 07h30 09h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(06CN)

-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế 

trạm  3x50kVA trụ 474CL/37/12 

nhánh rẽ Cầu Chữ Y sang nhận điện 

trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến 

Chợ Lách - Sơn Định

-Lưới hạ thế trạm   3x50kVA trụ 

474CL/37/12 nhánh rẽ Cầu Chữ 

Y và trạm 160kVA trụ 473CL/53 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 474CL/37/12 nhánh rẽ Cầu 

Chữ Y

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - 

Sơn Định

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

18 08h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(06CN)

-Kéo mới dây ABC 3x50mm2, thay 

mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến 

Chợ Lách - Sơn Định

-Lưới hạ thế trạm   50kVA trụ 

473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn 

Định

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn 

Định

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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19 09h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(06CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định

-Lưới hạ thế trạm   160kVA trụ 

473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn 

Định

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - 

Sơn Định

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

20 07h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Sang các nhánh dây hạ thế khách 

hàng qua đường trục hạ thế xây 

dựng mới trên toàn tuyến hạ thế 

thuộc trạm Thuận Tiến 5 trụ 477-

475BM/113 tuyến 477 Bình Minh. 

(Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý 

chống quá tải trạm biến áp khu vực 

Điện lực Bình Minh năm 2026)  

Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm 

Thuận Tiến 5 trụ 477-

475BM/113 tuyến 477 Bình Minh

Phường Bình 

Minh

Cắt MCCB + FCO trạm Thuận 

Tiến 5 trụ 477-475BM/113 

tuyến 477 Bình Minh

ĐTXD 

2026

21 07h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Công ty TNHH xây dựng điện Xuân 

Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát 

quang cây xanh dọc đường dây 

trung thế theo đề nghị của phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết 

hợp công tác: Sang các nhánh dây 

hạ thế khách hàng sang đường trục 

hạ thế xây dựng mới trên toàn tuyến 

hạ thế thuộc trạm Quốc Lộ 1 trụ 

473BM/122/12/2 tuyến 473 Bình 

Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

áp khu vực Điện lực Caí Vồn năm 

2026)   

Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm 

Quốc Lộ 1 trụ 473BM/122/12/2 

tuyến 473 Bình Minh

Phường Bình 

Minh

Cắt MCCB + FCO trạm Quốc 

Lộ 1 trụ 473BM/122/12/2 tuyến 

473 Bình Minh

ĐTXD 

2026
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22 13h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Công ty TNHH xây dựng điện Xuân 

Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát 

quang cây xanh dọc đường dây 

trung thế theo đề nghị của phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết 

hợp công tác: Sang lưới hạ thế trụ 

a3/1 thuộc lưới hạ thế trạm TĐC Mỹ 

Bồn -1 trụ 473BM/127/5/3 tuyến 

473 Bình Minh; sang lưới hạ thế 

đường trục thuộc trạm TĐC Mỹ Bồn 

trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình 

Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

áp khu vực Điện lực Caí Vồn năm 

2026)   

Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm 

TĐC Mỹ Bồn -1 trụ 

473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình 

Minh và trạm TĐC Mỹ Bồn trụ 

473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình 

Minh

Phường Bình 

Minh

- Cắt TĐC Mỹ Bồn -1 trụ 

473BM/127/5/3 tuyến 473 Bình 

Minh.

- Cắt MCCB + FCO trạm TĐC 

Mỹ Bồn trụ 473BM/127/5/1 

tuyến 473 Bình Minh.

ĐTXD 

2026

23 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ 

(15CN)

Đấu nối đường dây trung thế XDM 

vào lưới hiện hữu - tuyến 472 Vũng 

Liêm

Tại trụ 472VLi/285/9 tuyến 472 

Vũng Liêm

Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 

472VLi/285/1 - tuyến 472 Vũng 

Liêm. 

ĐTXD 

2026

24 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ 

(15CN)

Ép lèo hạ thế trạm An Phú B1- 

tuyến 472 Vũng Liêm. 

Tại trụ 472VLi/285/16 - tuyến 

472 Vũng Liêm

Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 

472VLi/285/1 - tuyến 472 Vũng 

Liêm, 

ĐTXD 

2026

25 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ 

(15CN)

Kéo mới đoạn cáp ABC 3x120 mm2 

+ Ép lèo hạ thế thuộc trạm An Phú 

B1- tuyến 472 Vũng Liêm. 

Tại trụ HT 11 và trụ 

472VLi/285/22 - tuyến 472 Vũng 

Liêm. 

Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

Cắt LBFCO An Phú B1 tại trụ 

472VLi/285/1 - tuyến 472 Vũng 

Liêm, 

ĐTXD 

2026
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26 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ 

(15CN)

Hạ công suất trạm An Phú B công 

suất 2x50kVA xuống 37,5kVA - 

tuyến 472 Vũng Liêm

 Tại trụ 472VLi/275/8 - tuyến 

472 Vũng Liêm

Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

Cắt LBFCO An Phú B tại trụ 

472VLi/275 - tuyến 472 Vũng 

Liêm, 

ĐTXD 

2026

27 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ 

(15CN)

Cắt dừng hạ thế trạm An Phú B - 

tuyến 472 Vũng Liêm.

Tại trụ HT6, trụ HT7, trụ HT10 

và trụ HT11 - tuyến 472 Vũng 

Liêm.

Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

Cắt CB + FCO trạm An Phú B 

tại trụ 472VLi/275/8 - tuyến 472 

Vũng Liêm

ĐTXD 

2026

28 08h00 11h30 Điện lực Long 

Hồ

 Địa Phương 

(xã Long Hồ)

 Địa phương xã Long Hồ tổ chức 

phát quang cây xanh cặp với đường 

dây trung hạ thế (theo công văn số: 

87/UBND xã Long Hồ, ngày 

05/7/2026 của UBND xã Long Hồ)

 Đoạn đường từ Cầu  Xẻo Đậu 

đến Cầu Miếu Trắng (từ trụ 

479PH/161/31/1  đến 

79PH/161/31/16 - tuyến 479 

Phước Hòa).

Ấp Quan Vệ, 

xã Long Hồ.

Cắt LBFCO NR Cầu Miếu 

Trắng trụ  479PH/161/31/1 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

29 08h00 11h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(04CN)

Nâng công suất trạm Cầu Miếu 

Trắng từ 1x25kVA thành 2x25kVA - 

 tuyến 479 Phước Hòa.

Tại trụ 479PH/161/31/16 - tuyến 

479 Phước Hòa.

Ấp Quan Vệ, 

xã Long Hồ.

- Cắt LBFCO NR Cầu Miếu 

Trắng trụ  479PH/161/31/1 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

- Cắt CB + FCO trạm Cầu Miếu 

Trắng trụ 79PH/161/31/16 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

30 13h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(04CN)

Nâng công suất trạm Cầu Cống 

Ranh từ 1x25kVA thành 2x25kVA - 

tuyến 478 Vĩnh Long

Tại trụ 478VLg/32/32/5 - tuyến 

478 Vĩnh Long

Ấp Phước Lợi 

A, xã Long Hồ.

- Cắt CB+FCO + Gỡ Hotline 

trạm Cầu Cống Ranh trụ 

478VLg/32/32/5 - tuyến 478 

Vĩnh Long.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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31 07h00  17h00  Điện lực Cái 

Nhum

UBND xã 

Cái Nhum 

cùng với 

đoàn thanh 

niên (05 

người)

Phát quang cây xanh đảm bảo an 

toàn lưới điện trong mùa mưa bảo 

(Theo đề nghị cắt điện số: 231/ĐN-

UBND xã Cái Nhum, ngày 

25/7/2026).

Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác 

thi công các công trình Đầu tư xây 

dựng 2026.

Từ trụ 471CC/261/36/1 đến trụ 

471CC/261/36/8-tuyến 471 Cổ 

Chiên, ấp Cái Bát xã Cái Nhum

 Ấp Chánh Hội 

xã Cái Nhum

- Cắt LBFCO Bờ Dầu trụ 

471CC/261/36 tuyến 471 Cổ 

Chiên 

Cắt điện 

theo yêu 

cầu của 

cấp có 

thẩm 

quyền

32 07h00 17h00  Điện lực Cái 

Nhum

Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ (20 

CN)

- Thu hồi đường dây trung thế 1 pha 

12,7kV từ trụ  471CC/261/36/1  đến 

trụ 471CC/261/36/4 + thu hồi TBA 

1x25kVA Ấp 4 Bờ Dầu trụ 

471CC/261/36/9 + TBA1x25kVA 

ấp 4 Bờ Dầu 1 trụ 471CC/261/36/8 

+ sang dây hạ thế khách hàng qua 

đường dây hạ thế XDM trạm  

1x160kVA Ấp 4 Bờ  Dầu tại trụ 

471CC/261/39A/7 tuyến 471 Cổ 

Chiên

Từ trụ 471CC/261/36/1 đến trụ 

471CC/261/36/9-tuyến 471 Cổ 

Chiên. Ấp Cái Bác xã Cái Nhum

Ấp Cái Bát xã 

Cái Nhum

- Cắt LBFCO Bờ Dầu trụ 

471CC/261/36 tuyến 471 Cổ 

Chiên 

ĐTXD 

2026

33 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và 

các nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473, 475 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

Xã Trung 

Thành, Trung 

Ngãi, Hiếu 

Phụng, Hiếu 

Thành.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

34 06h30 17h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH 

Tuấn Hiền

Ép cọc thi công đường dẫn cầu Tam 

Bình gần đường dây trung thế (theo 

công văn số 1536/BQLGT-QLDA1  

ngày  27/07/2026  của  Ban 

quản lý dự án Giao thông về  việc hỗ 

trợ cắt điện phục vụ thi công công 

trình 

Cầu Tam Bình và đường kết nối từ 

Đường tỉnh 905 nối dài, đoạn 

Km15+300 - Km22+061)

Hành lang tuyến từ trụ 

471TB/P118/2 đến trụ 

471TB/P118/3 tuyến 471 Tam 

Bình

Ấp Lưu Văn 

Liệt, xã Tam 

Bình

Cắt 3LBF Mỹ Phú trụ 

471TB/P118/1 tuyến 471 Tam 

Bình

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện
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35 08h30 09h30 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Trường 

Tiểu Học Thị Trấn trụ 

M44/P179/T10/T1/1 tuyến 473 Trà 

Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).

 Tại trạm Trường Tiểu Học Thị 

Trấn trụ M44/P179/T10/T1/1 

tuyến 473 Trà Ôn. 

Ấp 2, xã Trà 

Ôn.

Cắt CB+FCO trạm Trường Tiểu 

Học Thị Trấn trụ 

M44/P179/T10/T1/1 tuyến 473 

Trà Ôn.

Tri ân 

khách 

hàng.

36 09h45 11h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Trường 

THPT Lê Thanh Mừng trụ 

M44/P191/2 tuyến 473 Trà Ôn (Tri 

ân khách hàng năm 2026).

 Tại trạm Trường THPT Lê 

Thanh Mừng trụ M44/P191/2 

tuyến 473 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+FCO trạm Trường 

THPT Lê Thanh Mừng trụ 

M44/P191/2 tuyến 473 Trà Ôn.

Tri ân 

khách 

hàng.

37 11h15 12h30 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Mao Kim 

Bửu (Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi 

Nhánh Vĩnh Long) trụ 

M44/T157B/P5/P5/1 tuyến 471 Trà 

Ôn (Tri ân khách hàng năm 2026).

 Tại trạm Mao Kim Bửu, trụ 

M44/T157B/P5/P5/1 tuyến 471 

Trà Ôn.

Ấp 3, xã Trà 

Ôn.

Cắt CB+3FCO trạm Mao Kim 

Bửu, trụ M44/T157B/P5/P5/1 

tuyến 471 Trà Ôn.

Tri ân 

khách 

hàng.

38 13h30 15h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm HTX Cam 

Sành Thắm Tài (Công Ty TNHH 

MTV Thắm Tài Lộc) trụ 

M44/P249/1 tuyến 475 Trà Ôn (Tri 

ân khách hàng năm 2026).

 Tại trạm HTX Cam Sành Thắm 

Tài, trụ M44/P249/1 tuyến 475 

Trà Ôn.

Ấp Thiện Mỹ, 

xã Trà Ôn.

Cắt 3LBF Hợp Tác Xã Cam 

Sành Thắm Tài, trụ M44/249 

tuyến 475 Trà Ôn.

Tri ân 

khách 

hàng.

39 15h30 17h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Phòng 

Khám Hòa Bình  trụ L40/T223/T1/1 

tuyến 480 Vũng Liêm) Tri ân khách 

hàng năm 2026.

 Tại trạm Phòng Khám Hòa Bình, 

trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 

Vũng Liêm.

Ấp Ngãi Hòa, 

xã Hòa Bình.

Cắt CB+3FCO trạm Phòng 

Khám Hòa Bình, trụ 

L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

Tri ân 

khách 

hàng.

40 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới 

Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 

475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

41 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/T289/16/01 đến trụ 

477DT/T289/16/63, nhánh Hồ 

Nhỏ 1 tuyến 477 Duyên Trà (kể 

cả các nhánh rẽ đấu vào).

Xã Long Vĩnh  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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42 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/T250/06 

nhánh Kinh Xáng, kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào tuyến 477 

Duyên Trà, Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 

477DT/T213/P91/P1/56 nhánh 

Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào tuyến 477 Duyên Trà.

Xã Long 

Thành, Đông 

Hải

Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

43 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/250 đến trụ 

477DT/T213/204, từ trụ 472-

474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 

472-474DT-2/P128A/T19/115 

nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh 

rẽ đấu vào tuyến 477 Duyên Trà. 

(Trừ nhánh Hồ Thùng đấu nối trụ 

472-474DT-

2/P128A/T19/T115/25). 

Xã Đông Hải Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

44 09h00 16h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(6CN)

Chỉnh trụ trung áp nghiêng 

477DT/T289/16/41, kiểm tra và xử 

lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay LA 

thí nghiệm trạm Hồ Nhỏ 9 trụ 

477DT/T289/16/38A, trạm Hồ Nhỏ 

7 trụ 477DT/T289/16/T32/13, lắp 

tăng cường đoạn cáp và ép đầu coss 

ép để chống gãy đầu coss 3LBFCO 

Hồ Nhỏ 7 trụ 

477DT/T289/16/T32/01, nhánh Hồ 

Nhỏ 1, tuyến 477 Duyên Trà

Tại trụ 477DT/T289/16/(38A, 

41), 477DT/T289/16/T32/(01, 

13), nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 477 

Duyên Trà

 Ấp Vàm Rạch 

Cỏ - xã Long 

Vĩnh

Cắt 3LBFCO Hồ Nhỏ 1 trụ 

477DT/T289/16/01 (471DT)

Khắc 

phục vận 

hành
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45 06h30 18h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(20 CN)

- Dựng trụ chèn, thay đà, sang dây 

qua trụ mới dựng

- Thay trụ hạ áp giữa khoảng trụ 

476DT/T117/(01-02) bằng trụ 

BTLT 14 mét lắp mới 3DS Ấp 12

- Cải tạo và đấu nối đường dây 

22kV XDM trạm biến áp Đê Ấp 

12.3 công suất 1x160kVA nối tiếp 

nhánh Đê Ấp 12.2; Di dời trạm Đê 

Ấp 12.2 từ trụ 476DT/T117/T11/13 

về trụ 476DT/T117/T11/08A nâng 

công suất lên 1x160kVA, thay dây 

hạ áp tách lưới hạ áp trạm Đê Ấp 

12.2 sang Đê Ấp 12.3

- Giữa khoảng trụ 

476DT/T117/(01-02) và từ trụ 

476DT/(117 -151) trục chính 

tuyến 476 Duyên Trà

- Từ trụ 476DT/T117/T11/(01-

13) nhánh Đê Ấp 12.2, tuyến 476 

Duyên Trà

Ấp 11 xã Long 

Hữu

- Cắt LBS Bào Bèo trụ 

478CN/239

- Cắt 3DS2 Bào Bèo trụ 

478CN/240

- Cắt Recloser Long Hữu trụ 

476DT/116

- Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473-

476DT/113A

- Cắt 3 DS NT 4763DT-476DT 

trụ 473-476DT/115

- Cắt 3DS Ấp 11 trụ 476DT/152

Đóng đẳng áp 479CN đến LBS 

Hiệp Thạnh

06h30 cắt Recloser Long Hữu, 

cắt 3DS Ấp 11 không điện, đóng 

LBS Hiệp Thạnh đến 3DS Ấp 11

 ĐTXD

46 08h00 11h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(03 CN)

Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm  Trụ 476DT/P122/01 nhánh 

NMNĐ Võ Văn Du, tuyến 476 

Duyên Trà

Ấp 11 xã Long 

Hữu

- Cắt 3 LBFCO NMNĐ Võ Văn 

Du trụ 476DT/122

 Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

47 13h00 14h30 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(2 CN)

 Thay điện kế và TI định kỳ  Tại thùng CD + ĐK trạm Đê Ấp 

11 trụ 476DT/T117/P20/17, 

tuyến 476 Duyên Trà 

Ấp 11 xã Lng 

Hữu

 Cắt CB + 3FCO trạm Đê Ấp 11 

trụ 476DT/T117/P20/17

 Thay hệ 

thống đo 

đếm

48 14h30 16h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(2 CN)

 Thay điện kế và TI định kỳ  Tại thùng CD + ĐK trạm Đê Ấp 

14.1 trụ 476DT/T117/T22/19, 

tuyến 476 Duyên Trà 

Ấp 14 xã Lng 

Hữu

 Cắt CB + 3FCO trạm  Đê Ấp 

14.1 trụ 476DT/T117/T22/19

 Thay hệ 

thống đo 

đếm
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49 09h00 16h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(04 CN)

 “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH”

- Từ trụ 476DT/P148/03 đến trụ  

476DT/P148/T03/02 nhánh NT 

Nguyễn Thị Hồng, từ trụ 

476DT/P148/05 đến trụ  

476DT/P148/P05/02 nhánh KNT 

Lê Trọng Vũ, từ trụ 

476DT/P148/13 đến trụ  

476DT/P148/T13/01 nhánh Khu 

Nuôi Tôm Trần Quang Trấn, từ 

trụ 476DT/P148/16 đến trụ  

476DT/P148/T15/01 nhánh NT 

Phạm Văn Hùng, từ trụ 

476DT/P148/17 đến trụ  

476DT/P148/P17/05 nhánh NT 

Trần Văn Lân, từ trụ 

476DT/P148/18 đến trụ  

476DT/P148/T18/02 nhánh NT 

Đỗ Văn Xích, từ trụ 

476DT/P148/19 đến trụ  

476DT/P148/T19/01 nhánh NT 

Đỗ Văn Xích 1, từ trụ 

476DT/P148/21 đến trụ  

476DT/P148/P21/01 nhánh NT 

Mai Thanh Nghiệp, từ trụ 

476DT/P148/T21/01 đến trụ  

476DT/P148/T21/T01/01 nhánh 

NT Nguyễn Văn Hóa,  tuyến 476 

Duyên Trà 

Phường Duyên 

Hải

  Cắt LBFCO Xẻo Su trụ 

476DT/148

 Bảo 

dưỡng 

VH thuê

50 07h30 17h00 Điện lực Cầu 

Ngang

Điện lực Cầu 

Ngang

(05 CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

Từ trụ 476-475CN/26 đến trụ 

476-475CN/90 tuyến 475CN kể 

cả các nhánh rẽ đấu vào đoạn này

Xã Hiệp Mỹ, 

Cầu Ngang

Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 08h00 16h30 Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479CN/199 đến Recloser 

Ấp Năm trụ 479CN/281 (DS2 Ấp 

Năm) tuyến 479CN (kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào) – xã Hiệp Mỹ, 

xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long. 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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52 18h00 22h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479CN/199 đến Recloser 

Ấp Năm trụ 479CN/281 (DS2 Ấp 

Năm) tuyến 479CN (kể cả các 

nhánh rẽ đấu vào) – xã Hiệp Mỹ, 

xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long. 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú ( 03 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới trung 

áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-

ĐK trạm biến áp.

  - Nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 

khoảng trụ 471TR/T147/16/(01-

31).

Xã Phước 

Hưng.

 - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố

54 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

Xã Hùng Hòa - Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

Kiểm tra 

định kỳ

56 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

- Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các 

kết cấu bằng kim loại không bị 

rò điện trước khi đóng cửa thùng

Kiểm tra 

định kỳ

57 08h00 12h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Xử lý tháp sắt nâng cao lưới hạ thế, 

căng dây hạ thế bị chùng vượt lộ 

Cầu Đại Ngãi trạm Từ Ô 1-1

Lưới hạ thế từ trụ a9 đến trụ a10 

thuộc trạm Từ Ô 1-1 trụ 

473TR/T183/T8/T20/01, tuyến 

473 Trà Cú

Xã Hùng Hòa Cắt CB+FCO trạm Từ Ô 1-1 trụ 

473TR/T183/T8/T20/01 thuộc 

tuyến 473 Trà Cú 

Đảm bảo 

vận hành
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58 14h00 15h30 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Thay hệ thống đo đếm công tơ, TI 

trạm Cao Một 2

Tại thùng CB+ĐK trạm Cao Một 

2 trụ 

478CK/P259/T87/P61/T2/32 

nhánh 12,7kV Cao Một 2 thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

Xã Tân Hòa Cắt CB+FCO trạm Cao Một 2 

trụ 478CK/P259/T87/P61/T2/32 

nhánh 12,7kV Cao Một 2 thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

Kết hợp 

công tác, 

SCTX

59 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01  đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

- Không cắt điện

- Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 

60 08h00 14h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và 

TBA tháng 8/2026

Trục chính tuyến 478TV và các 

nhánh rẽ đấu nối vào

Xã Bình Phú Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

61 18h00 21h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(06CN)

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

TBA tháng 8/2026

Trục chính tuyến 478TV và các 

nhánh rẽ đấu nối vào

Xã Bình Phú Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

62 8h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

Nhánh 22kV Đa Cần từ trụ 

472TV/T97/T83/(13-50)

Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Công ty 

TNHH MTV 

Công Nghệ 

Thủy 

Phương (10 

CN)

Kéo rãi căng dây cáp ABC4x95 lắp 

phụ kiện đường dây, thu hồi đường 

dây hạ áp hiện hữu: 1110m

- Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 5 vị trí

Từ trụ Đường dây hạ áp trạm Qui 

Nông A

Xã Hưng Mỹ Cắt CB+03FCO TBA Qui Nông 

A tại trụ 472TV/T97/T58/07

ĐTXD

1 Thứ Ba

11/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-

479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-480-

476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 

Bến Tre

-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-

476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-480-

476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 

476 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến 

Tre đến trụ 471BTre/58/01 tuyến 

471 Bến Tre và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

473BTre/49/27/24A tuyến 473 

Bến Tre đến trụ 471BTre/58/01 

tuyến 471 Bến Tre và các NR đấu 

vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h30 09h30 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN) 

-Bảo trì 3LBFCO tại trụ 

475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre 

(nhận nguồn tuyến 478 Giao Long)

-Tại trụ 475BTre/207 tuyến 475 

Bến Tre (nhận nguồn tuyến 478 

Giao Long)

-Phường Phú 

Tân

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser trụ 478GL/46 tuyến 

478 Giao Long

Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 08h00 11h30 -Điện lực Bến 

Tre

-CTY 

TNHH THÍ 

NGHIỆM 

ĐIỆN 

SELTEC 

(3CN)

-Thí nghiệm định kì MBA và vật tư, 

phụ kiện trạm 3x37,5kVA Nhà Máy 

Xử lý Rác trụ 473BTre/49/54/15 

tuyến 473 Bến Tre

-Tại trụ 473BTre/49/54/15 tuyến 

473 Bến Tre

-Phường Phú 

Khương

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTre/49/54 tuyến 473 Bến 

Tre

-Cắt CB trạm 3x50kVA Bãi Rác 

2A trụ 473BTre/49/54/12 tuyến 

473 Bến Tre

-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Nhà 

Máy Xử lý Rác trụ 

473BTre/49/54/15 tuyến 473 

Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

Thông tư 

02

5 13h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-CTY 

TNHH THÍ 

NGHIỆM 

ĐIỆN 

SELTEC 

(3CN)

-Thí nghiệm định kì 3FCO trụ 

474BTre/128/11A tuyến 474 Bến 

Tre

-Thí nghiệm định kì MBA và vật tư, 

phụ kiện trạm 3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Nguyên Sử trụ 

474BTre/128/11A/01 tuyến 474 Bến 

Tre

-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 

474BTre/128/11A tuyến 474 Bến 

Tre

-Tại trụ 474BTre/128/11A/01 

tuyến 474 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA 

Lộ Trại Giam trụ 

474BTre/128/11 tuyến 474 Bến 

Tre

-Cắt CB trạm 3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Nguyên Sử trụ 

474BTre/128/11A/01 tuyến 474 

Bến Tre

-Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 

474BTre/128/11A tuyến 474 

Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

Thông tư 

02

6 08h30 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(6CN)

-Dựng trụ, sang lưới hạ thế trụ  

HTb1/1 thuộc trạm 25kVA trụ 

475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú 

cánh trên

-Trụ HTb1/1 thuộc trạm 25kVA 

trụ 475AH/97/103A/38/05 NR 

Mỹ Phú cánh trên

-Ấp Hàm 

Luông xã Tân 

Phú

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ 

Phú cánh trên

-Xử lý 

mất an 

toàn
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7 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(6CN)

-Sửa trụ nghiêng trụ HTa22/1, tháp 

đà U, căng chằng trụ HTa22, 

HTa22/1, kéo dây trung hòa từ trụ 

HTa22-HTa22/1 thuộc trạm 

2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 

NR Quới Thành - Phú Đức

-Từ trụ HTa22-HTa22/1 thuộc 

trạm 2x37,5kVA trụ 

475AH/97/30/25 NR Quới Thành 

- Phú Đức

-Ấp Phú 

Tường xã Tân 

Phú

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 475AH/97/30/25 NR Quới 

Thành - Phú Đức

-Xử lý 

mất an 

toàn

8 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến An 

Hiệp - Tiên Thủy

-Từ trụ 475-479AH/09-475-

479AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên 

Thủy

-Xã Phú Túc, 

Tiên Thủy

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 07h30 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (10CN)

-Thay thùng công tơ khách hàng từ 

trụ 475CL/332/01 đến 15a; từ trụ 

475CL/332/01 đến 6c thuộc lưới hạ 

thế 160kVA trụ 475CL/332/02 

tuyến Chợ Lách - Mỏ cày 

-Từ trụ 475CL/332/01 đến trụ 

15a; từ trụ 475CCL/332/01 đến 

trụ 6c thuộc lưới hạ thế 160kVA 

trụ 475CL/332/02 tuyến Chợ 

Lách - Mỏ cày 

-Ấp Phú Long -

xã Hưng 

Khánh Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/332/02 tuyến Chợ 

Lách - Mỏ cày 

-ĐTXD 

nâng cấp 

lưới 1 

pha lên 3 

pha MCB 

2026

10 08h00 13h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm  

(06CN) 

-Sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 4b và 

phát quang lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 474GTROM/327/35 

nhánh rẽ Thuận Điền

-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 35 

nhánh rẽ Thuận Điền

-Xã Lương Phú -Không cắt điện -SCTX

11 14h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm  

(06CN) 

-Sửa trụ hạ thế e/3 bị nghiêng và 

căng dây chùng từ trụ hạ thế e/2 đến 

trụ hạ thế e/4 và phát quang lưới hạ 

thế trạm 25kVA trụ 

471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 6 

Bình Hòa

-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 

471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 6 

Bình Hòa

-Xã Giồng 

Trôm 

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

471GTROM/38/15 nhánh rẽ ấp 

6 Bình Hòa

-SCTX

12 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 

tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 472BTri/01 đến trụ 

472BTri/168 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ 

nhỏ đấu vào.

-Xã Ba Tri- 

Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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13 07h30 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 15kVA 

Trung tâm giống cây trồng Bến Tre 

trụ 472BTri/88/01 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri.

-Trụ 472BTri/88/01 tuyến 472 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã Tân Xuân. -Cắt CB trạm 15kVA Trung tâm 

giống cây trồng Bến Tre trụ 

472BTri/88/01 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri.

-Cắt FCO trụ 472BTri/88 tuyến 

472 trạm 110kV Ba Tri.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.

14 09h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA 

nuôi tôm Lê Văn Tấn trụ 

475BTri/17/18/88/01 NR Ba Tri - 

An Đức.

-Trụ 475BTri/17/18/88/01 NR Ba 

Tri - An Đức.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB trạm 3x25kVA nuôi 

tôm Lê Văn Tấn trụ 

475BTri/17/18/88/01 NR Ba Tri  

 An Đức.

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/88 NR Ba Tri  

An Đức.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.

15 11h30 12h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA 

Tòa án khu vực 8 trụ 

475BTri/05A/01 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

-Trụ 475BTri/05A/01 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB trạm 3x25kVA Tòa án 

khu vực 8 trụ 475BTri/05A/01 

tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.

-Cắt 3FCO trụ 475BTri/05A 

tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.

16 13h00 15h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA 

nuôi tôm Đặng Minh Thoại trụ 

475BTri/83/23/10/01 NR ấp An 

Bình.

-Trụ 475BTri/83/23/10/01 NR ấp 

An Bình.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm 

Đặng Minh Thoại trụ 

475BTri/83/23/10/01 NR ấp An 

Bình.

-Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/10 

NR ấp An Bình.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.

17 15h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03CN)

-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA 

nuôi tôm Lê Văn Thảo trụ 

475BTri/109/24/01 NR Giồng Nhựt.

-Trụ 475BTri/109/24/01 NR 

Giồng Nhựt.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB trạm 2x50kVA nuôi 

tôm Lê Văn Thảo trụ 

475BTri/109/24/01 NR Giồng 

Nhựt.

-Cắt 1FCO trụ 475BTri/109/24 

NR Giồng Nhựt.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.
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18 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(15CN)

-Di dời trụ trung thế 

475BTri/161/01/94, trụ  

475BTri/161/01/95; Di dời trụ hạ 

thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA 

trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.

-Trụ trung thế 

475BTri/161/01/94, trụ 

475BTri/161/01/95; Trụ hạ thế 

02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA 

trụ  475BTri/161/01/96 NR An 

Qui.

-Xã An Hiệp. -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTri/161/01/10 NR An Qui.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

19 08h30 09h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Vang Quới Tây; NR 3P 

Kênh Ấp Vinh Điền

-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 

473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang 

Quới Tây; từ trụ 473BĐ/305/1 

đến trụ 473BĐ/305/57 NR 3P 

Kênh Ấp Vinh Điền

-Ấp Vinh Điền 

xã Lộc Thuận; 

Phú Hưng xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

20 07h30 08h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu 

cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và 

đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/06 NR 

Phú Lộc Hạ

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/06 

NR Phú Lộc Hạ

-Xã An Định -Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/06 

NR Phú Lộc Hạ

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2

21 08h45 09h45 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 50kVA, dầu cách 

điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo 

điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/10 NR 

Phú Lộc Hạ

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/10 

NR Phú Lộc Hạ

-Xã An Định -Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

472MC/15/20/113/24/17A/10 

NR Phú Lộc Hạ

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2
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22 10h00 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu 

cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và 

đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 

472MC/15/20/143A(229)/19 NR 

Ngãi Đăng

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/143A(229)/19 NR 

Ngãi Đăng

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

472MC/15/20/143A(229)/19 

NR Ngãi Đăng

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2

23 13h00 14h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu 

cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và 

đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 

472MC/15/20/143A(229)/71/06 NR 

Phú Đăng

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/143A(229)/71/06 

NR Phú Đăng

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

472MC/15/20/143A(229)/71/06 

NR Phú Đăng

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2

24 14h15 15h15 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách 

điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở 

hệ thống nối đất trạm trụ 

475MC/22/120/43/25/08 NR Rạch 

Đồn - Lộ Giữa

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/25/08 NR 

Rạch Đồn - Lộ Giữa

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

475MC/22/120/43/25/08 NR 

Rạch Đồn - Lộ Giữa

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2

25 15h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

 -XN LĐ 

Cao thế Vĩnh 

Long - Tổ 

Thí nghiệm 

(03 CN)

-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu 

cách điện, MCCB tổng, LA và đo 

điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 

475MC/22/120/21A/10 NR An 

Thiện - Thới Hoà

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/21A/10 NR An 

Thiện - Thới Hoà

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 

475MC/22/120/21A/10 NR An 

Thiện - Thới Hoà

-Thí 

nghiệm 

CBM cấp 

độ 2
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26 07h30 09h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (06 

CN)

-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế 

thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 

476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp 

sang nhân điện trạm 37,5kVA trụ 

476CL/29/39/13 và trạm 

3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2

-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 

476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long 

Hiệp

-Kiểm tra CB+FCO trạm 

37,5kVA trụ 476CL/29/39/13 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang 

cắt (trạm chưa vận hành)

-Kiểm tra CB+3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang 

cắt (trạm chưa đóng điện vận 

hành)

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

27 09h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (06 

CN)

-Kéo tăng cường lưới hạ thế trạm 

3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2

-Đóng điện vận hành vận hành 

đường dây trung thế từ trụ 

476CL/29/39/01 đến trụ 

476CL/29/39/21, trạm 37,5kVA trụ 

476CL/29/39/13 và trạm 

3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2

-Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 

476CL/29/39/21 nhánh rẽ Cồn 

An Lương 2

-Xã Chợ Lách -Kiểm tra CB+3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 476CL/29/39/21 

nhánh rẽ Cồn An Lương 2 đang 

cắt (trạm chưa đóng điện vận 

hành)

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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28 07h00 18h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(10CN)

Công ty TNHH xây lắp điện Xuân 

Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát 

quang cây xanh dọc đường dây 

trung thế theo đề nghị của phòng 

Kinh tế xã Song Phú ngày 

19/6/2026 và kết hợp công tác: Lắp 

tủ tụ bù hạ thế trạm và sang dây hạ 

thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ 

mới từ trụ 475BM/241/1 đến 

475BM/241/7A thuộc trạm DC Phú 

Thuận 1 tuyến 475 Bình Minh; Sang 

dây hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang 

trụ mới từ trụ 475BM/241/8 đến a12 

thuộc trạm DC Phú Thuận 2 trụ 

475BM/241/13 tuyến 475 Bình 

Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

áp khu vực Điện lực Caí Vồn năm 

2026)   

Trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm 

DC Phú Thuận 1 tuyến 475 Bình 

Minh và trạm DC Phú Thuận 2 

trụ 475BM/241/13 tuyến 475 

Bình MiInh

Xã Song Phú - Cắt MCCB + FCO trạm Dân 

cư Phú Thuận 1 trụ 

475BM/241/6 tuyến 475 bÌnh 

Minh.

- Cắt MCCB + FCO trạm Dân 

cư Phú Thuận 2 trụ 

475BM/241/13 tuyến 475 bÌnh 

Minh.

ĐTXD 

2026

29 07h00 18h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Nâng cấp toàn tuyến đường dây hạ 

thế thuộc trạm Phú Điền 1 tại trụ 

477BM/282/10 tuyến 477 Bình 

Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD 

xử lý chống quá tải trạm biến áp khu 

vực Điện lực Bình Minh năm 2026)  

Trên toàn tuyến đường dây hạ thế 

thuộc trạm Phú Điền 1 tại trụ 

477BM/282/10 tuyến 477 Bình 

Minh.

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú 

Điền 1 trụ 477BM/282/10 tuyến 

477 Bình Minh

ĐTXD 

2026

30 09h00 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Tháp 02 cây sắt V3m và căng lại 

đường dây hạ thế tại trụ hạ thế HT-

11 và HT-12, thay 01 sợi dây chằng 

xuống hạ thế tại trụ HT-11 thuộc 

đường dây hạ thế trạm Phú Thịnh 2 

trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình 

Minh.

Tại trụ hạ thế HT-11 và HT-12 

thuộc đường dây hạ thế trạm Phú 

Thịnh 2 trụ 475BM/248/10 tuyến 

475 Bình Minh.   

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú 

Thịnh 2 trụ 475BM/248/10 

tuyến 475 Bình Minh

Khắc 

phục 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện

31 08h00 13h00 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(04CN)

Di dời đường dây HT lưới hạ thế 

trạm Phước Lộc A trụ 472Vli/279 - 

tuyến 472 Vũng Liêm; 

Từ trụ HT6 đến trụ HT 10 lưới hạ 

thế trạm Phước Lộc A trụ 

472Vli/279 - tuyến 472 Vũng 

Liêm.

Ấp Phước Lộc 

A, xã Bình 

Phước

 Cắt CB + FCO trạm Phước Lộc 

A trụ  472Vli/279 - tuyến 472 

Vũng Liêm.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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32 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  471 

Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Trung Hiệp, 

xã Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

33 08h00 12h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Phát quang lưới điện nhánh rẽ Ấp 

Nhất - 3 từ trụ 

471VLi/T118/T124/T23/1 đến trụ 

471VLi/T118/T124/T23/22, căng 

dây bị tuột giáp níu chùng thấp tại 

trụ 471VLi/T118/T124/T23/22 

tuyến 471 Vũng Liêm.

Từ trụ 471VLi/T118/T124/T23/1 

đến trụ 

471VLi/T118/T124/T23/22 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

Ấp Vàm An, 

xã Quới An

- Cắt LBF Ấp Nhất - 3 trụ 

471VLi/T118/T124/23 tuyến 

471 Vũng Liêm

Ngăn 

ngừa sự 

cố

34 07h30 16h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam 

Bình - nhánh rẻ Song Phú

Từ trụ 477BM/P258/4 đến 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình

- Ấp Cây Điều,  

 xã Cái Ngang

- Ấp Phú Điền, 

Phú Ninh, xã 

Song Phú

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

35 09h00 11h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp + Thay công 

tơ, TI định kỳ trạm Cơ Sở Sấy Lúa 

Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 

480 Vũng Liêm ( Tri ân khách hàng 

năm 2026)

 Tại trạm Cơ Sở Xấy Lúa Tô Văn 

Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 

Vũng Liêm.

Ấp Hồi Thành, 

xã Hòa Bình.

Cắt CB+3FCO trạm Cơ Sở Sấy 

Lúa Tô Văn Chính trụ 

L40/T208/1 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

Tri ân 

khách 

hàng.

36 11h15 13h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Lương 

Thực Xuân Hiệp 1+2 (Công ty 

Lương thực Vĩnh Long) trụ 

L40/P89B/P2/4+L40/P89B/8 tuyến 

480 Vũng Liêm (Tri ân khách hàng 

năm 2026)

 Tại trạm Lương Thực Xuân Hiệp 

1+2 trụ 

L40/P89B/P2/4+L40/P89B/8 

tuyến 480 Vũng Liêm.

Ấp Hồi Lộc, 

xã Hòa Bình.

Cắt Rec Lương Thực +3LTD 

Lương Thực -2 trụ 

L40/P89B/1tuyến 480 Vũng 

Liêm.

Tri ân 

khách 

hàng.
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37 14h00 16h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN).

Vệ sinh công nghiệp trạm Lau Gạo 

Thành Tiền trụ L40/P106/1C + XX 

Thành Tiền trụ L40/P106/3 tuyến 

480 Vũng Liêm (Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Đặng Thị Diện) Tri ân khách 

hàng năm 2026.

 Tại trạm Lau Gạo Thành Tiền trụ 

L40/P106/1C + XX Thành Tiền 

trụ L40/P106/3 tuyến 480 Vũng 

Liêm

Ấp Hồi Lộc, 

xã Hòa Bình.

Cắt 3LBF Xay Xát Thành Tiền, 

trụ L40/106 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

Tri ân 

khách 

hàng.

38 08h30 12h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

Tháp sắt ép lèo căng dây bị trùng 

thấp tại trụ hạ áp số 7+8 trạm Vĩnh 

Hòa 2 trụ L45/P221/T129/22 tuyến 

473 Trà Ôn.

 Tại trụ hạ áp số 7+8 trạm Vĩnh 

Hòa 2 trụ L45/P221/T129/22 

tuyến 473 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hòa, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hòa 2 

trụ L45/P221/T129/22 tuyến 

473 Trà Ôn.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện. 

39 13h30 17h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

Căng dây dẫn, làm chằng, ép lèo và 

sửa trụ nghiêng từ trụ hạ áp số 9 đến 

trụ hạ áp số 14 trạm Hiệp Lợi 6 trụ 

L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 

Vũng Liêm.

 Từ trụ hạ áp số  9 đến trụ hạ áp 

số14 trạm Hiệp Lợi 6 trụ 

L40/T223/T80/T4/10 tuyến 480 

Vũng Liêm.

Ấp Hiệp Lợi, 

xã Hòa Bình.

Cắt CB+FCO trạm Hiệp Lợi 6 

trụ L40/T223/T80/T4/10 tuyến 

480 Vũng Liêm.

Xử lý  

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện. 

40 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

41 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới  

(10CN)

Di dời trụ BTLT8,5m qua ngây ranh 

đất  (Theo chiết tính Trương Thế 

Cường)

- Tại trụ HT8 thuộc trạm Cầu 

Mười Bồi trụ 

471TQ/176/73/17/17T tuyến 471 

Tân Quới

 Ấp Hưng 

Thuận, xã Tân 

Lược.

- Cắt CB+FCO trạm Cầu Mười 

Bồi trụ 471TQ/176/73/17/17T 

tuyến 471 Tân Quới;

Công tác 

DVKH

42 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 478-475DT-8/P109/29 đến 

trụ 478-475DT-8/P109/P29/65, 

nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 

478 Duyên Trà (kể cả các nhánh 

rẽ đấu vào).

Xã Đôn Châu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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43 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 472-474DT-

2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 

477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ 

Thùng, kể cả các nhánh rẽ đấu 

vào tuyến 477 Duyên Trà. 

Xã Đông Hải Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

44 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Đo thông số dòng điện, điện áp, coss 

phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày 

khu vực quản lý, gở dây leo, đóng 

nắp thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/348 đến trụ 

477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ 

trụ 477DT/349 đến trụ 

477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, 

từ trụ 477DT/348A đến trụ 

477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, 

kể cả các nhánh rẽ đấu vào tuyến 

477 Duyên Trà

Xã Long Vĩnh Không cắt điện Kiểm tra 

định kỳ

45 07h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc+Xí nghiệp 

lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (8CN)

Nâng cấp trạm Tà Rom 3 từ 

1x50kVA thành 3P-160kVA và di 

dời từ trụ 478-475DT-

8/P109/P12/31 sang trụ 478-475DT-

8/P109/P12/T35A/05, tháo thu hồi 

trạm Tà Rom 3 hiện hữu, cải tạo 

ĐDHA từ trụ a8 đến trụ b31, từ trụ 

b7 đến trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 

3, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-

50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-

50mm2+AC-50mm2, 2xAV-

35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 

3x35mm2 thành LV-ABC 

4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) 

Tại trạm Tà Rom 3 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/31, trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T35A/05, từ 

trụ a8 đến trụ b31, từ trụ b7 đến 

trụ bP7/9 hạ áp trạm Tà Rom 3

 Xã Đôn Châu - Cắt CB + FCO trạm Tà Rom 3 

trụ 478-475DT-8/P109/P12/31 

(478DT)

- Off relay 79 tại MC 478 trạm 

110kV Duyên Trà

- Tháo 01 kẹp hotline đấu nối 

trung thế trạm Tà Rom 3 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/31 (478DT)

- Kiểm tra CB + 3FCO trạm Tà 

Rom 3 (sau nâng cấp) trụ 478-

475DT-8/P109/P12/T35A/05 

(478DT) đang ở vị trí cắt, chưa 

đóng điện vận hành

Công 

trình 

ĐTXD 

46 08h00 13h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (4CN)

Chuyển lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ 

dựng mới trụ 478-475DT-

8/P109/P12/(52, 56, 57) thuộc lưới 

hạ áp trạm Sa Văng 1 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/53, nhánh Tà 

Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà

Tại trụ 478-475DT-

8/P109/P12/(52, 56, 57) thuộc 

lưới hạ áp trạm Sa Văng 1 trụ 478-

475DT-8/P109/P12/53, nhánh Tà 

Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên 

Trà

 Xã Đôn Châu Cắt CB + FCO trạm Sa Văng 1 

trụ 478-475DT-8/P109/P12/53 

(478DT)

Công 

trình 

ĐTXD 
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47 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải  

Điện lực 

Duyên Hải 

(4 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 476 

Duyên Trà

Xã Long Hữu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

48 07h30 17h00 Điện lực Cầu 

Ngang

Điện lực Cầu 

Ngang

(05 CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

Từ trụ 475CN/187 đến trụ 

258/473CN/475CN tuyến 

475CN, kể cả các nhánh rẽ đấu 

vào đoạn này (trừ nhánh Mai 

Hương- Hạnh Mỹ) 

Xã Vinh Kim Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

49 08h00 16h30 Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479,478- 476,477- 

475CN/01 đến trụ  479CN/142 

tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào) – xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh 

Long 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

50 18h00 22h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479,478- 476,477- 

475CN/01 đến trụ  479CN/142 

tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào) – xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh 

Long 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú ( 04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới trung 

áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-

ĐK trạm biến áp.

  - Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào 

khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).

Xã Hàm Giang.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

- Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các 

kết cấu bằng kim loại không bị 

rò điện trước khi đóng cửa thùng

Kiểm tra 

định kỳ
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54 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01  đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 

55 08h00 12h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

Hoàng Phát 

(08CN)

Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026:

Thay xà sứ và phụ kiện nhánh Phú 

Phong 5 từ trụ 02 đến trụ 07

Từ trụ 478TV/P228/P67/02 đến 

trụ 478TV/P228/P67/07 

Xã Bình Phú Cắt 3LBFCO phân đoạn Phú 

Phong 5 tại trụ 

478TV/P228/P67/01

SCL BS 

2026

56 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

Nhánh 22kV Nhà Thờ và nhánh 

12,7kV Cả Chương

Xã Tân An Không cắt điện Bảo 

dưỡng

57 8h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

Tuyến 472TV từ trụ 472TV/(18-

161)

Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 08h00 9h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU 

đến hạn thay 09/2029) kết hợp vệ 

sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế.

Từ đầu coss cao áp của TI trở 

xuống thùng CB-ĐK trạm tại trụ 

480TV/P149/02 tuyến 480TV

ấp Sâm Bua, 

xã Song Lộc

-Cắt CB+ 03LBFCO trạm 

Trương Trọng Nghĩa tại trụ 

480TV/P149/02.

(Khách hàng đã ký vận hành 

thuê)

Thay 

định kỳ

59 10h00 11h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN, 01 

TX)

Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU 

đến hạn thay 09/2029) kết hợp vệ 

sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế.

Tại trụ 480TV/P150A/01 tuyến 

480TV

ấp Sâm Bua, 

xã Song Lộc

- Cắt 03 LBFCO Vinfast XD 

Hoàng Hiếu tại trụ 480TV/150A.

Thay 

định kỳ
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60 13h00 14h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN, 01 

TX)

Thay công tơ định kỳ trạm (TI, TU 

đến hạn thay 07/2029) kết hợp vệ 

sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế.

Tại trụ 480TV/T199/01 tuyến 

480TV

ấp Bốt Chếch, 

xã Song Lộc

-Cắt CB trạm DNTN Hoàng 

Đông tại trụ 480TV/T199/01.

-Cắt 03 LBFCO DNTN Hoàng 

Đông tại trụ 480TV/199.

(Khách hàng đã ký vận hành 

thuê)

Thay 

định kỳ

61 07h30 17h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (4CN)

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 471LD 

Tai trụ 471LD/36 đến trụ 

471LD/107 thuộc tuyến 476LD

Phường Long 

Đức, Tỉnh 

Vĩnh Long.

Không cắt điện ngăn 

ngừa sự 

cố

62 07h00 15h00 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty 

TNHH Kỹ 

Thuật Điện 

Phương Nam

(06CN)

Khắc phục tồn tại thi công công 

trình KFW: nâng cao lưới hạ thế 

LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack 

không sử dụng

trên lưới hạ thế trạm Chùa 

Phướng 1 trụ 477TV/T139/07 

nhánh 22KV Chùa Phướng tuyến 

477TV thuộc Phường Nguyệt 

Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt  CB + 03FCO trạm Chùa 

Phướng 1 trụ 477TV/T139/07

KFW

1 Thứ Tư

12/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-

479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-480-

476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 

Bến Tre

-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-

476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-480-

476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 

476 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/49/27/1A đến trụ 

473BTre/49/27/20A tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ  trụ 

473BTre/49/27/1A đến trụ 

473BTre/49/27/20A tuyến 473 

Bến Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(8CN)

-Chuyển, dựng trụ hạ thế từ HT1d-

HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 

474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - 

An Hóa

-Từ trụ HT1d-HT6d thuộc trạm 

160kVA trụ 474GL/68/20P NR 

Tiểu Vùng 1 - An Hóa

-Ấp Hòa 

Thanh xã Phú 

Túc

-Không cắt điện Xử lý 

mất an 

toàn

4 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha 

Phú Túc và các NR đấu vào

-Từ trụ 479AH/53/52/01-

479AH/53/52/15 NR 1 pha Phú 

Túc và các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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5 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Mạch Vòng Thanh Trung từ 

trụ 475CL/332/01 đến trụ 

475CL/332/78 và NR đấu vào

-Ấp Thanh 

Trung -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 07h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(08CN)

-Dựng mới trụ BTLT 12m ghép với 

trụ hiện hữu tại trụ 

473GTROM/244/66/1/07, dựng mới 

trụ BTLT 12m ghép đôi tại trụ 

473GTROM/244/66/1/7A, di dời trụ 

trung thế 473GTROM/244/66/1/08 

nhánh rẽ ấp 1B -2B Thạnh Phú Đông 

-Từ trụ 473GTROM/244/66/1/06 

đến trụ 473GTROM/244/66/1/09 

nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú 

Đông

-Xã Tân Hào -Cắt 3LBFCO trụ 

473GTROM/244/66/1/01 đầu 

nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú 

Đông

-SCTX

7 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/1/02 đến trụ 

473GTROM/244/66/1/15 nhánh rẽ 

ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông và các 

nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 473GTROM/244/66/1/02 

đến trụ 473GTROM/244/66/1/15 

nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú 

Đông và các nhánh rẽ đấu vào

-Xã Tân Hào -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

8 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 473BTri/224/01 đến trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đấu 

vào.

-Từ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 

473BTri/224/155 NR Tân Xuân - 

Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đấu 

vào

-Xã Tân Xuân - 

 Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(15CN)

-Di  dời trung thế trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41/9, trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41/10, trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ

hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA 

trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 

NR Tôm lúa Vĩnh An.

-Trụ trung thế 

475BTri/17/18/21/5/14/41/9, trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41/10,

trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 

và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 

2x15kVA trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR 

Tôm lúa Vĩnh An.

-Xã Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 

475BTri/17/18/21/5/14/41 NR  

Vĩnh An.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.
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10 08h00 08h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

477BĐ/182 tuyến Bình Đại -  Thới 

Thuận

-Trụ 477BĐ/182 tuyến Bình Đại -  

 Thới Thuận

-Ấp Phước 

Bình xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/182 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

11 09h00 09h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

477BĐ/181/15 NR 3P Giồng Cây 

Trâm

-Trụ 477BĐ/181/15 NR 3P 

Giồng Cây Trâm

-Ấp Phước 

Bình xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/181/15 NR 3P Giồng 

Cây Trâm

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

12 10h00 10h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 3x25kVA trụ 

477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây 

Trâm

-Trụ 477BĐ/181/36 NR 3P 

Giồng Cây Trâm

-Ấp Phước 

Bình xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng 

Cây Trâm

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

13 11h00 11h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - 

Cồn Nghêu

-Trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn 

Kẽm - Cồn Nghêu

-Ấp Thới Hòa 

2 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm 

- Cồn Nghêu

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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14 13h00 13h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/18 NR 3P Cồn Kẽm - 

Cồn Nghêu

-Trụ 477BĐ/266/18 NR 3P Cồn 

Kẽm - Cồn Nghêu

-Ấp Thới Hòa 

2 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/18 NR 3P Cồn Kẽm 

- Cồn Nghêu

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

15 14h00 14h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 

477BĐ/266/44 NR 3P Cồn Kẽm - 

Cồn Nghêu

-Trụ 477BĐ/266/44 NR 3P Cồn 

Kẽm - Cồn Nghêu

-Ấp Thới Hòa 

1 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

477BĐ/266/44 NR 3P Cồn Kẽm 

- Cồn Nghêu

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

16 15h00 15h45 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/65B/10 NR 3P Cồn 

Chày Mười

-Trụ 477BĐ/266/65B/10 NR 3P 

Cồn Chày Mười

-Ấp Thới Hòa 

1 xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477BĐ/266/65B/10 NR 3P Cồn 

Chày Mười

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.

17 16h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 

477BĐ/47/266/85 NR 3P Cồn Kẽm - 

 Cồn Nghêu

-Trụ 477BĐ/47/266/85 NR 3P 

Cồn Kẽm - Cồn Nghêu

-Ấp Thừa Lợi 

xã Thới Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

477BĐ/47/266/85 NR 3P Cồn 

Kẽm - Cồn Nghêu

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung thế.

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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18 06h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty CP 

XLĐ Quang 

Nam 

(100CN)

-Dựng trụ trung thế từ trụ 

477BĐ/189 đến trụ 477BĐ/208 + 

Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện 

hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 

2 mạch từ trụ 477BĐ/172 đến trụ 

477BĐ/208 tuyến Bình Đại - Thới 

Thuận

-Thay dây trung hòa từ trụ 

477BĐ/212 đến 477BĐ/228 + 

chuyển dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ 

mới từ trụ 477BĐ/212 đến 

477BĐ/249 + di dời trạm từ trụ cũ 

sang trụ mới trụ 477BĐ/218, 

477BĐ/222, 477BĐ/225, 

477BĐ/247 + Lắp xà, sứ, thay dây 

trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp 

từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 

477BĐ/249 đến trụ 477BĐ/266 + 

thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/212 đến 

trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Từ trụ 477BĐ/172 đến trụ 

477BĐ/208 + từ trụ 477BĐ/212 

đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình 

Đại - Thới Thuận

-Xã Thạnh 

Phước, Thới 

Thuận

-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 

+ 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến 

Bình Đại - Thới Thuận

-Lưới trung thế kéo mới tầng 

dưới tại trụ 477BĐ/47/135 tuyến 

Bình Đại - Thới Thuận chưa đấu 

nối.

-Đã thống nhất thời giàn mất 

điện với UB xã và ĐVTC bố 

trí máy phát cấp điện cho UB 

xã trong thời gian công tác.

-Ngoài kế hoạch tuyến trục.

-Đơn vị thi công có Công văn 

cam kết sẽ thực hiện hoàn tất 

công trình trong tháng 

08/2026 khi cắt điện lần thứ 3 

vào ngày 19/8 (trong kế hoạch 

tuyến trục được duyệt)

-ĐTXD 

2026

19 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty 

TNHH MTV 

TM-DV-

XLĐ Đạt 

Thành 

(05CN)

-Sửa trụ nghiệng trụ 

472BĐ/60B/22/01, 

472BĐ/60B/22/02, 

472BĐ/60B/22/10, 

472BĐ/60B/22/11 NR 1P NTCN Lê 

Thông Thạo

-Trụ 472BĐ/60B/22/01, 

472BĐ/60B/22/02, 

472BĐ/60B/22/10, 

472BĐ/60B/22/11 NR 1P NTCN 

Lê Thông Thạo

-Ấp Bình Huề 

1 xã Thạnh 

Phước

-Cắt FCO trụ 472BĐ/60B/22/01 

NR 1P NTCN Lê Thông Thạo

-Tháo hotline trụ 

472BĐ/03/60B/22 NR 3P Đại 

Hòa Lộc - Thạnh Trị (đầu NR 

1P NTCN Lê Thông Thạo)

-Chỉ mất điện khách hàng

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng
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20 09h00 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Đội Hotline- 

 Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(06CN)

-Thay 03 DS 1 pha, bơm foam vào 

chân DS trụ 475-477BTh/(1e-1f) tại 

giàn trụ cổng tuyến 476 tuyến Thạnh 

Phú - An Nhơn

-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau 

khi thực hiện xong công tác

-Tại trụ 475-477BTh/ (1e-1f) tại 

giàn trụ cổng tuyến 476 tuyến 

Thạnh Phú - An Nhơn

-Xã Thạnh Phú -Khóa chế độ tự đóng lại MC 

476, 475 thuộc trạm 110kV 

Bình Thạnh

-Cắt MC 477 thuộc trạm 110kV 

Bình Thạnh (đang cắt)

-Cắt 3 DS 1 pha  (DS cách ly) 

trụ 475-477BTh/(1e-1f) tại giàn 

trụ cổng tuyến 477 Thạnh Phú - 

An Nhơn (đang cắt)

-Cắt 3LTD trụ 475-477BTh/01 

tuyến Thạnh Phú- An Nhơn liên 

nối với tuyến Thị trấn Thạnh 

Phú (đang cắt)

-Cắt 3DS 1 pha liên nối tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng với 

tuyến 476 tuyến Thạnh Phú -An 

Nhơn (đang cắt)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

21 13h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Đội Hotline- 

 Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(06CN)

-Thay 03 DS 1 pha, bơm foam vào 

chân DS tại trụ 475BTh/308 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Tại trụ 475BTh/308 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser phân đoạn trụ 

475BTh/145 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Đóng 3DS 1 pha (DS By pass) 

trụ 475BTh/308 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt Recloser phân đoạn trụ 

475BTh/308 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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22 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(08CN)

-Qua lưới đấu nối nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng nối dài vào lưới điện hiện hữu 

tại trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ 

Bảy Dũng

-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế 

trạm 3x50kVA trụ 474CL/75/02 

nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng sang nhận 

điện trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 

nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài 

-Đóng điện vận hành đường dây từ 

trụ 474CL/75/03 đến trụ 

474CL/75/24 và trạm 160kVA trụ 

474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng nối dài 

-Từ trụ 474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ 

Bảy Dũng đến trụ 474CL/75/24 

nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài  

-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 

474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng

-Xã Phú Phụng -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

474CL/75/02 nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng

-Cắt 3FCO trụ 474CL/75 tuyến 

Chợ Lách - Phú Phụng (đầu 

nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng)

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

23 07h30 11h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(06CN)

-Cắt chuyển một phần lưới hạ thế 

trạm 2x37,5kVA trụ 

474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới 

Lộc và trạm 50kVA trụ 

474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - 

Sơn Định sang nhận điện trạm 

160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ 

Lộ Bảy Dũng nối dài  

-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 

474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà 

Thới Lộc

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - 

Sơn Định 

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng nối dài  

-Xã Phú Phụng -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ 

Phà Thới Lộc

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc 

- Sơn Định 

-Kiểm tra CB+3FCO trạm 

160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh 

rẽ Lộ Bảy Dũng nối dài đang cắt 

(trạm chưa đóng điện vận hành)

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

24 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

37,5kVA TC Công viên Mậu Thân 

tại trụ V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường Phó Cơ 

Điều, phường 

Phước Hậu.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

TC Công viên Mậu Thân tại trụ 

V49.2/P68/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ
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25 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA 

CS Bánh Tráng Mai Hương tại trụ 

V42/T81/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh 

Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V42/T81/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh 

Long

Đường Mậu 

Thân, phường 

Phước Hậu.

Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

CS Bánh Tráng Mai Hương tại 

trụ V42/T81/2 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

26 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

3*25kVA Nhà Văn Hóa TX tại trụ 

V42/T126/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh 

Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V42/T126/7 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Long 

Châu.

Cắt CB + 03FCO trạm 

3*25kVA Nhà Văn Hóa TX tại 

trụ V42/T126/7 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

27 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

37,5kVA KS Phụng Hoàng tại trụ 

475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 

Vĩnh Long

Đường Hùng 

Vương, 

phường Long 

Châu.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

KS Phụng Hoàng tại trụ 

475VLg/131/3 thuộc tuyến 475 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

28 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

37,5kVA Chùa Giác Thiên tại trụ 

V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 479 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 479 

Vĩnh Long

Đường Trần 

Phú, phường 

Phước Hậu.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

Chùa Giác Thiên tại trụ 

V42/P127/P11/1 thuộc tuyến 

479 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

29 07h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Sang lưới hạ thế từ trụ 19/21 đến 

HTM-6 thuộc trạm Thuận Thới 3 

(XDM) trụ 475BM/111/19/11/20 

tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công 

trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế 

và trạm biến áp khu vực Điện lực 

Caí Vồn năm 2026)   

Trên toàn tuyến đường dây hạ thế 

thuộc trạm Thuận Thới 3 (XDM) 

trụ 475BM/111/19/11/20 tuyến 

475 Bình Minh.

Phường Bình 

Minh

Cắt MCCB + FCO trạm Thuận 

Thới 3 (XDM) trụ 

475BM/111/19/11/20 tuyến 475 

Bình Minh

ĐTXD 

2026

30 13h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Lắp tủ tụ bù hạ thế trạm TĐC Bình 

Minh 1A trụ 473BM/47/4 tuyến 475 

Bình Minh (Phục vụ công trình: 

ĐTXD lưới điện trung hạ thế và 

trạm biến áp khu vực Điện lực Caí 

Vồn năm 2026)   

Tại trụ 473BM/47/4 tuyến 475 

Bình Minh

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm TĐC 

Bình Minh 1A trụ 473BM/47/4 

tuyến 475 Bình Minh

ĐTXD 

2026
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31 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

 Từ trụ 476CC/140 đến trụ 

476CC/292 - tuyến 476 Cổ Chiên 

và các nhánh rẽ trên đoạn này.   

Xã Bình Phước Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

32 07h30 17h00  Điện lực Cái 

Nhum

UBND xã 

Cái Nhum 

cùng với 

đoàn thanh 

niên (05 

người)

Phát quang cây xanh đảm bảo an 

toàn lưới điện trong mùa mưa bảo 

(Theo đề nghị cắt điện số: 235/ĐN-

UBND xã Cái Nhum, ngày 

26/7/2026).

Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác 

thi công các công trình Đầu tư xây 

dựng 2026.

Từ trụ 473CC/115/2 đến trụ 

473CC/115/34 tuyến 472 Cổ 

Chiên

Ấp Phú Bình, 

ấp Định Thới 

xã Cái Nhum

Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm 

trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên

'Cắt điện 

theo yêu 

cầu của 

cấp có 

thẩm 

quyền

33 07h30 17h00  Điện lực Cái 

Nhum

Công ty 

TNHH XDĐ 

An Thọ (20 

CN)

-Thu hồi TBA 1x50kVA Kinh Châu 

Tâm +Lắp hoàn chỉnh TBA 

1x160kVA + Sang khách hàng qua 

đường dây xây dựng mới

Tại trụ 473CC/115/34 + từ trụ 

A22 đến trụ B15 thuộc đường 

dây hạ thế trạm Kinh Châu Tâm 

trụ 473CC/115/34 tuyến 472 Cổ 

Chiên

Ấp Phú Bình, 

ấp Định Thới 

xã Cái Nhum

Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm 

trụ 473CC/115/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên

ĐTXD 

2026

34 08h00 09h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Trường Trung Chánh A1 (37,5kVA) 

trụ 471VLi/T52/T83/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại trạm Trường Trung Chánh 

A1 (37,5kVA) trụ 

471VLi/T52/T83/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp Quang 

Phong, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt LBF Trường Trung Chánh 

A1 trụ 471VLi/T52/83 tuyến 

471 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

35 09h30 11h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Trường Trung Chánh A (37,5kVA) 

trụ 471VLi/T52/P81/T2/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại trạm Trường Trung Chánh 

A (37,5kVA) trụ 

471VLi/T52/P81/T2/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp Quang 

Phong, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt LBF Trường Trung Chánh 

A trụ 471VLi/T52/P81/2 tuyến 

471 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

36 13h00 14h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Trang Trại Văn Hy (25kVA) trụ 

471VLi/T52/P60/P5/P15/1 tuyến 

471 Vũng Liêm (Khách hàng Trang 

Trại Đồng Văn Nghiệm).

- Tại trạm Trang Trại Văn Hy 

(25kVA) trụ 

471VLi/T52/P60/P5/P15/1 tuyến 

471 Vũng Liêm

Ấp Bình 

Phụng, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt LBF Trang Trại Văn Hy 

trụ 471VLi/T52/P60/P5/15 

tuyến 471 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 
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37 15h00 16h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Xay Xát Văn Phát (50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại trạm  Xay Xát Văn Phát 

(50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

Ấp Quang 

Phong, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt CB+FCO trạm Xay Xát 

Văn Phát (50kVA) trụ 

471VLi/T52/P90/T6/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

38 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 

478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 

Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  472, 474 

Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

Xã Hiếu 

Phụng, xã 

Hiếu Thành, 

xã Trung Hiệp, 

xã Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

39 08h30 10h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A 

tuyến 473 Trà Ôn.

Tại trạm Thiện Mỹ 1A trụ 

M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.

Ấp Thiện Mỹ, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+3FCO và gỡ hotline 

trạm Thiện Mỹ 1A trụ 

M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

40 10h30 12h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Lăng Ông 3 trụ 

M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.

Tại trạm Lăng Ông 3 trụ 

M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

Cắt 3LBF Lăng Ông 3 trụ 

M44/193B tuyến 473 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

41 13h30 14h30 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Mỹ Thạnh B8 trụ 

M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình 

Minh.

Tại trạm Mỹ Thạnh B8 trụ 

M42/P67/T136/15 tuyến 472 

Bình Minh.

Ấp Mỹ Thạnh, 

xã Lục Sĩ 

Thành.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Mỹ Thạnh B8 trụ 

M42/P67/T136/15 tuyến 472 

Bình Minh.

Thí 

nghiệm 

CBM
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42 15h00 16h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Long Thạnh 2 trụ 

M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 

Bình Minh.

Tại trạm Long Thạnh 2 trụ 

M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 

Bình Minh.

Ấp Long 

Thạnh, xã Lục 

Sĩ Thành.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Long Thạnh 2 trụ 

M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 

Bình Minh.

Thí 

nghiệm 

CBM

43 09h00 10h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Mười Rẹm trụ 

M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Mười Rẹm trụ 

M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Ấp Mỹ Trung, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Mười Rẹm trụ M44/P243/P9/11 

tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

44 10h30 11h30 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Thiện Mỹ 3B trụ 

M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.

Tại trạm Thiện Mỹ 3B trụ 

M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.

Ấp Mỹ Trung, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 

tuyến 471 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

45 13h00 14h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Thiện Mỹ 4A trụ 

M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.

Tại trạm Thiện Mỹ 4A trụ 

M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.

Ấp Mỹ Trung, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 

tuyến 471 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

46 14h15 15h15 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Đục Dong 4 trụ 

M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.

Tại trạm Đục Dong 4 trụ 

M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.

Ấp Mỹ Trung, 

xã Trà Ôn.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 

tuyến 471 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

47 15h30 16h30 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.

Tại trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh 

Khánh 1, xã 

Vĩnh Xuân.

Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 

3 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà 

Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM
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48 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới 

Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 

479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

49 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm Trường MG Măng Non 

trụ 475BM/111/19/11/66/23/1 

tuyến 475 Bình Minh;

Ấp Thành 

Tâm, xã Tân 

Quới

- Cắt CB+FCO trạm Trường 

MG Măng Non trụ 

475BM/111/19/11/66/23/1 

tuyến 475 Bình Minh;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

50 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm Công Viên Truyền Hình 

trụ 473TQ/17/7/1 tuyến 473 Tân 

Quới;

Ấp Thành 

Quới, xã Tân 

Quới

- Cắt CB+FCO trạm Công Viên 

Truyền Hình trụ 473TQ/17/7/1 

tuyến 473 Tân Quới;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

51 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm Trường Cấp 3 Tân Quới 

trụ 471TQ/61/1 tuyến 471 Tân 

Quới;

Ấp Tân Thuận, 

xã Tân Quới

- Cắt CB+FCO trạm Trường 

Cấp 3 Tân Quới trụ 471TQ/61/1 

tuyến 471 Tân Quới;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

52 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm HKD Ba Thể trụ 

479TQ/189/38/1 tuyến 479 Tân 

Quới;

Ấp Hòa Thới, 

xã Mỹ Thuận

- Cắt CB+FCO trạm HKD Ba 

Thể trụ 479TQ/189/38/1 tuyến 

479 Tân Quới;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

53 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm VTL Trương Kim Hiếu 

trụ 479TQ/232/10/1 tuyến 479 

Tân Quới;

Ấp Hòa 

Thạnh, xã Mỹ 

Thuận

- Cắt CB+FCO trạm VTL 

Trương Kim Hiếu trụ 

479TQ/232/10/1 tuyến 479 Tân 

Quới;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

54 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 477DT/06 đến trụ 

477DT/38, tuyến 477 Duyên Trà 

(kể cả các nhánh rẽ đấu vào).

Xã Ngũ Lạc  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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55 07h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (8CN)

Nâng cấp trạm Mé Láng 8 từ 

1x37,5kVA lên 3P-160kVA trụ 

477DT/P32/04,  cải tạo ĐDHA trạm 

Mé Láng 8 từ trụ a13 đến trụ b9/s2 

từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 

3x35mm2, DuAV-2x25mm2, 

DuAV-2x10mm2 thành LV-ABC 

4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), 

tổng chiều dài 2.740 mét.

Tại trụ 477DT/P32/04, từ trụ a13 

đến trụ b9/s2 thuộc lưới hạ áp 

trạm Mé Láng 8

 Xã Ngũ Lạc - Cắt LBFCO Chiếu sáng Cầu 

C16 trụ 477DT/32 (477DT)

Công 

trình 

ĐTXD

56 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

Nâng cấp trạm Giồng Lớn từ 

2x25kVA thành 3P-250kVA và di 

dời từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 

sang trụ 477DT/T213/P189/08/18, 

tháo thu hồi trạm Giồng Lớn hiện 

hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ 

477DT/T213/P189/08/10 đến trụ 

a25 hạ áp trạm Giồng Lớn,  từ 1 pha 

lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 

thành LV-ABC 4x95mm2), dài 

1.038 mét, nhánh Giồng Lớn, tuyến 

477 Duyên Trà

Tại trụ 477DT/T213/P189/08/10 , 

477DT/T213/P189/08/18, từ trụ 

477DT/T213/P189/08/10 đến trụ 

a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, nhánh 

Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà

Ấp Cồn Cù - 

xã Đông Hải

Cắt LBFCO Giồng Lớn trụ 

477DT/T213/P189/08/02 

(472DT)

Công 

trình 

ĐTXD

57 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải  

Điện lực 

Duyên Hải 

(4 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 477DT/T147/T66/(01-45) 

kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 

477 Duyên Trà

Phường Duyên 

Hải

 Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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58 06h30 18h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(20 CN)

- Nâng cấp nhánh Láng Cháo 1 từ 

12,7kV lên 22kV

- Nâng công suất trạm Láng Cháo 1 

lên 3 pha 1x160kVA trụ 

473DT/T147/T66/P40/14

- Cấy mới trạm Láng Cháo 1.1 công 

suất 3 pha 1x160kVA tại trụ 

473DT/T147/T66/P40/07

-Nâng đường dây hạ áp từ LV-ABC 

4x50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2 

tách lưới hạ áp sang nhận điện trạm 

cấy mới

 Từ trụ 477DT/T147/T66/40 đến 

trụ  477DT/T147/T66/P40/14 và 

trên lưới hạ áp trạm Láng Cháo 1, 

tuyến 477 Duyên Trà  (473 

Duyên Trà)

Khóm Láng 

Cháo phường 

Duyên Hải

- Cắt LBS Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09A

- Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09

- Cắt LBS Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21A

- Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21

 ĐTXD

59 08h00 10h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(03 CN)

Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm và  

“Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH” 

 Từ trụ 477DT/T147/T66/28A 

đến trụ  

477DT/T147/T66/P28A/02 

nhánh Năng Lượng Xanh, tuyến 

477 Duyên Trà (473 Duyên Trà); 

Khóm Láng 

Cháo phường 

Duyên Hải

- Cắt LBS Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09A

- Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09

- Cắt LBS Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21A

- Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21

 Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

60 08h30 11h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(03 CN)

Nâng bộ xà LBFCO tụ bù Cồn Ông 

lên khoảng 0.6m, bảo dưỡng mối nối 

trung thế

 Trụ 477DT/T147/T66/35 nhánh 

UB xã Dân Thành, tuyến 477 

Duyên Trà (473 Duyên Trà); 

Khóm Cồn 

Ông phường 

Duyên Hải

- Cắt LBS Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09A

- Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09

- Cắt LBS Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21A

- Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21

 Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

61 10h00 13h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(03 CN)

Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm  Trụ 477DT/T147/T66/P18/01 

nhánh Vinfat -1, tuyến 477 

Duyên Trà (473 Duyên Trà); 

Khóm Mù U 

phường Duyên 

Hải

- Cắt 3LBFCO Vinfast -1 trụ  

477DT/T147/T66/18 

 Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm
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62 10h00 13h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(04 CN)

 “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH”

- Từ trụ 477DT/T147/T66/12A 

đến trụ  

477DT/T147/T66/T12A/01 

nhánh NT Phan Quốc Ca, tuyến 

477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)

- Từ trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/30B 

đến trụ  

473DT/T153/P85/T83/P06/T30B/

01 nhánh NT Nguyễn Thanh 

Trọng 1, tuyến 473 Duyên Trà

Phường Duyên 

Hải

- Cắt LBS Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09A

- Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 

477DT/T147/T66/09

- Cắt LBS Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21A

- Cắt 3 DS1 Cồn Trứng trụ 

473DT/T153/P85/T83/P06/21

 Bảo 

dưỡng 

VH thuê

63 13h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(04 CN)

 “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH”

 Từ trụ 

477DT/T147/T66/P25A/08/01 

đến trụ 

477DT/T147/T66/P25A/08/08 

nhánh NT Nguyễn Chí Tâm, 

477DT/T147/T66/P25/08/P05/01, 

 

477DT/T147/T66/P25/08/P02/01 

tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên 

Trà)

Phường Duyên 

Hải

- Cắt LBFCO Đê Biển trụ 

477DT/T147/T66/P25/01

 Bảo 

dưỡng 

VH thuê

64 07h30 17h00 Điện lực Cầu 

Ngang

Điện lực Cầu 

Ngang

(05 CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

Từ trụ 479,478-476,477-

475CN/01 đến trụ 479CN/281 

tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ 

đấu vào đoạn này (trừ nhánh Cải 

Già)

Xã Cầu 

Ngang, Hiệp 

Mỹ

Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

65 08h00 16h30 Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479CN/281 đến trụ 

479CN/331, từ trụ 

479CN/P294/01 đến trụ 

479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ 

trụ 476DT/174 đến trụ 

476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể 

cả các nhánh rẽ đấu vào) 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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66 18h00 22h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479CN/281 đến trụ 

479CN/331, từ trụ 

479CN/P294/01 đến trụ 

479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ 

trụ 476DT/174 đến trụ 

476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể 

cả các nhánh rẽ đấu vào) 

Xã Mỹ Long Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 08h00 09h30  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu 

Ngang+XND

V

(04CN)

Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù 

trung áp

Từ đầu sứ cao áp tụ bù Hiệp Mỹ 

trụ 478CN/112 trở xuống

Ấp  Lồ Ồ xã 

Hiệp Mỹ

 Cắt MC và 3FCO tụ bù Hiệp 

Mỹ trụ 478CN/112

Thí 

nghiệm 

định kỳ

68 10h00 11h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu 

Ngang+XND

V

(04CN)

Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù 

trung áp

Từ đầu sứ cao áp tụ bù Tầm Du 

trụ 478CN/178 trở xuống

Ấp Giồng Dài 

xã Hiệp Mỹ

 Cắt 3LBFCO tụ bù Tầm Du trụ 

478CN/178

Thí 

nghiệm 

định kỳ

69 12h30 13h30  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu 

Ngang+XND

V

(04CN)

Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù 

trung áp

Từ đầu sứ cao áp tụ bù Mỹ Long 

trụ 476CN/P166/32 trở xuống

Ấp Khúc Ngay 

xã Mỹ Long

- Cắt 3LBFCO tụ bù Mỹ Long 

trụ 473CN/P66/32

- Cắt CB và FCO trạm Mỹ Thập 

2 trụ 476CN/P166/36

Thí 

nghiệm 

định kỳ

70 14h00 15h30  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu 

Ngang+XND

V

(04CN)

Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù 

trung áp

Từ đầu sứ cao áp tụ bù Mỹ Long 

Nam trụ 479CN/320 trở xuống

Ấp Tư xã Mỹ 

Long

- Cắt MC và 3FCO tụ bù Mỹ 

Long Nam trụ 479CN/320

- Cắt CB và 3FCO trạm ấp Năm 

B trụ 479CN/319

Thí 

nghiệm 

định kỳ
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71 16h00 17h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu 

Ngang+XND

V

(04CN)

Thí nghiệm định kỳ CBM tụ bù 

trung áp

Từ đầu sứ cao áp tụ bù Ấp Ba trụ 

479CN/T143/P61/02 trở xuống

Ấp Ba xã Mỹ 

Long

- Cắt MC và 3FCO tụ bù Ấp Ba 

trụ 479CN/T143/P61/02

- Cắt CB và 3FCO trạm Ấp Ba 

C trụ 479CN/T143/P61/03 

Thí 

nghiệm 

định kỳ

72 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới trung 

áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-

ĐK trạm biến áp.

- Nhánh trung áp 22kV Mé Rạch 

B khoảng trụ 479TR/P216/(01-

140). 

Xã Đại An.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố

73 07h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Công ty 

TNHH Xây 

Lắp 19/5 ( 

15CN)

 - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 

1x100kVA			: 02 trạm;

 - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 

1x250kVA			: 02 trạm;

 - Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d 

chiều dài		: 1,824 km

 - Tại khoảng trụ 

479TR/P216/(111-112) và (139-

140)(479TR), nhánh 22kV Mé 

Rạch B và lưới hạ áp trạm Giồng 

Giữa 2, Giồng Giữa 3.

Xã Đại An.  - Cắt LBS Mé Rạch B trụ 

479TR/P216/01(479TR);

 - Cắt 3DS2 Mé Rạch B trụ 

479TR/P216/03(479TR);

- Cắt LBS NT Mé Rạch B-Định 

An trụ 479TR/P216/T139/12;

- Cắt 3DS1 Mé Rạch B-Định An 

trụ 

479TR/P216/T139/11(479TR).

ĐTXD

74 08h00 08h45 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm NMXX Phước 

Nguyên trụ 471TR/165.

Xã Tập Sơn.  - Cắt CB+3FCO trạm NMXX 

Phước Nguyên trụ 471TR/165.

  - Cắt CB+3FCO trạm Ấp Trạm 

trụ 471TR/171.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

75 09h15 10h00 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm NMXX Hưng Thịnh 

trụ 471TR/125.

Xã Tập Sơn.  - Cắt CB+3FCO trạm NMXX 

Hưng Thịnh trụ 471TR/125.

 - Cắt CB+3FCO trạm Chòm 

Chuối trụ 471TR/132.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

76 10h30 11h15 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm NMXX Lê Thị Hồng 

trụ 471TR/103.

Xã Tập Sơn.  - Cắt CB+3FCO trạm NMXX 

Lê Thị Hồng trụ 471TR/103.

  - Cắt CB+3FCO trạm Bến 

Chùa 2 trụ 471TR/106.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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77 13h00 13h45 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm Cà Săng Cục 2 trụ 

479TR/195.

Xã Hàm Giang.  - Cắt CB+FCO trạm Cà Săng 

Cục 2 trụ 479TR/195.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

78 14h00 14h45 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm NMXX Diệp Tấn 

Thành trụ 479TR/200.

Xã Đại An.  - Cắt CB+3FCO trạm NMXX 

Diệp Tấn Thành trụ 479TR/200.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

79 15h15 16h00 Điện lực Trà 

Cú

ĐL Trà Cú ( 

03 CN)

 - Thí nghiệm định kỳ CB& MBA.  - Tại trạm Sà Vần B trụ 475-

478DT-8/P109/P68/15.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+3FCO trạm Sà Vần B 

trụ 475-478DT-8/P109/P68/15.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

80 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

81 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

82 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

83 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01  đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 
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84 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(05CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các 

nhánh rẽ đấu nối vào; Nhánh 

12,7kV Kinh Bà Nhung và lưới 

hạ áp trạm Tân Định 7

Xã An Trường Không cắt điện Bảo 

dưỡng

85 07h00 13h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(06CN)

Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026: Thay xà, sứ, phụ kiện đường 

dây tại các trụ 475LD/128; 133; 156.

Tại các trụ 475LD/(128; 133; 

156).

Xã Nhị Long - Cắt Recloser Đại Phước tại trụ 

475LD/117

- Cắt 3DS2 Đại Phước tại trụ 

475LD/118

- Cắt LBS Bãi Xan tại trụ 

475LD/198

- Cắt 3DS1 Bãi Xan tại trụ 

475LD/197

Đóng đẳng áp 478TV

SCL BS 

2026

86 07h00 13h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(10CN)

Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026: Tháp sắt nâng cao đường dây 

trung thế và thay xà, sứ, phụ kiện từ 

trụ 02 đến trụ 11 nhánh 22kV Kinh 

Viễn

Từ trụ 475LD/T124/02 đến trụ 

475LD/T124/11

Xã Nhị Long Cắt 3LBFCO phân đoạn Kinh 

Viễn tại trụ 475LD/T124/01

SCL BS 

2026

87 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(05CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các 

nhánh rẽ đấu nối vào; Nhánh 

12,7kV Kinh Bà Nhung và lưới 

hạ áp trạm Tân Định 7

Xã An Trường Không cắt điện Bảo 

dưỡng

88 07h30 17h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (4CN)

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 472LD 

Tai trụ 472LD/71 đến trụ 

472LD/142 thuộc tuyến 472LD

Phường Long 

Đức, Tỉnh 

Vĩnh Long.

Không cắt điện ngăn 

ngừa sự 

cố

89 07h00 16h00 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty 

TNHH Kỹ 

Thuật Điện 

Phương Nam

(10CN)

khắc phục tồn tại thi công công trình 

KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC 

lên đầu trụ, thu hồi rack không sử 

dụng

trên lưới hạ thế trạm Đường 

Quang Trung trụ 

478LD/P67/T22/01 nhánh 22KV 

Quang Trung 1 tuyến 478LD 

thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh 

Vĩnh Long.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt  CB + 03FCO trạm Đường 

Quang Trung trụ 

478LD/P67/T22/01

KFW
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1 Thứ Năm

13/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-

479-476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-479-

476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 

Bến Tre

-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-

476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 

476 Bến Tre đến trụ 474-479-

476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 

476 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/49/27/20A đến trụ 

473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ  trụ 

473BTre/49/27/20A đến trụ 

473BTre/49/27/45A tuyến 473 

Bến Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(8CN)

-Dựng trụ, sang lưới hạ thế từ trụ 

HT1d-HT6d thuộc trạm 160kVA trụ 

474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - 

An Hóa

-Từ trụ HT1d-HT6d thuộc trạm 

160kVA trụ 474GL/68/20P NR 

Tiểu Vùng 1 - An Hóa

-Ấp Hòa 

Thanh xã Giao 

Long

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 474GL/68/20P NR Tiểu 

Vùng 1 - An Hóa

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 08h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Hữu Định

-Từ trụ 478GL/06-478GL/42 

tuyến Giao Long - Hữu Định

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

5 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Nguyễn Thị Định

-Từ trụ 476GL/03-476GL/42 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị 

Định

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

6 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-Tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây 

Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 

477MC/169 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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7 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Xử lý mối nối hở tại trụ hạ thế 5c, 

15c, 18c, 21c; ép mối nối dây trung 

hòa tại trụ hạ thế 5c, 9c, 11c; ép mối 

nối thẳng tại trụ hạ thế 10c, 12c; đấu 

phân pha thùng điện kế khách hàng 

tại trụ hạ thế 1c; cố định dây tại trụ 

hạ thế 9c, 13c; căng dây chùng và 

sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 25c; 

đóng tăng cường tiếp đất lặp lại tại 

trụ hạ thế 7c, 15c, 25c; cân pha và 

phát quang lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 475GTROM/72/10/04 

nhánh rẽ Mười Tề

-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ 

Mười Tề

-Xã Châu Hòa -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475GTROM/72/10/04 nhánh rẽ 

Mười Tề

-Giảm 

TTĐN

8 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/148/84A/01 đến trụ  

472BTri/148/84A/32 NR ấp 9 An 

Phú Trung  và các nhánh rẽ đấu vào.

- Từ trụ 472BTri/148/84A/01 đến 

trụ  472BTri/148/84A/32 NR ấp 

9 An Phú Trung  và các nhánh rẽ 

đấu vào.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ 

 khách hàng  Công ty TNHH MTV 

ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang trụ  

472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà 

Giồng Trôm.

- Trụ 472BTri/168/24/94/4 NR 

Mỹ Hoà Giồng Trôm.

-Xã Mỹ Chánh 

Hoà

- Cắt CB trạm 560kVA trụ 

472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ 

Hoà Giồng Trôm.

- Cắt 3FCO trụ 

̣472BTri/168/24/94 NR Mỹ Hoà 

Giồng Trôm.

- Bảo trì 

hệ  đo 

đếm 

trung thế 

định kỳ

10 09h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ 

 khách hàng Công ty TNHH SXTM 

Chỉ sơ dừa Diệu Phong trụ 

473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân 

Tân Mỹ.

- Trụ 473BTri/224/126A/1 NR 

Tân Xuân Tân Mỹ.

-Xã Mỹ Chánh 

Hoà

- Cắt CB trạm 560kVA trụ 

473BTri/224/126A/1 NR Tân 

Xuân Tân Mỹ.

- Cắt 3FCO trụ 

̣473BTri/224/126A NR Tân 

Xuân Tân Mỹ.

- Bảo trì 

hệ  đo 

đếm 

trung thế 

định kỳ
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11 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ khách hàng Quang Thị 

Ngọc Sương trụ 473BTri/262/1/2 

NR Quang Thị Ngọc Sương.

- Trụ  473BTri/262/1/2 NR 

Quang Thị Ngọc Sương.

- Xã  Tân Xuân - Cắt 3LBFCO trụ 

473BTri/262/1 NR Quang Thị 

Ngọc Sương.

- Bảo trì 

hệ  đo 

đếm 

trung thế 

định kỳ

12 07h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(06CN)

-Di dời trụ hạ thế 04 thuộc trạm

50kVA trụ 475BTri/17/18/75A/24 

NR Bờ đê An Đức

-Lưới hạ thế thuộc trạm

50kVA trụ 

475BTri/17/18/75A/24 NR Bờ đê 

An Đức

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475BTri/17/18/75A/24 NR Bờ 

đê An Đức

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

13 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(06CN)

-Di dời trụ hạ thế 04, 08 thuộc trạm

3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.

-Lưới hạ thế thuộc trạm 

3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/51/16 NR Bến 

Đình.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/51/16 NR Bến 

Đình.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.
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14 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(05CN)

-Kéo mới lưới hạ thế (ABC 

4x95mm2) từ trụ 477BĐ/47/22 đến 

trụ HT22b, đấu lèo lưới hạ thế kéo 

mới tại trụ 477BĐ/47/22, HT22b 

tuyến Bình Đại- Thới Thuận + Cắt 

chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ 

HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc 

lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình 

Chiến sang sử dụng trạm 250kVA 

trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận; Cắt dừng lưới tại trụ 

477BĐ/47/19A, HT20b + thu hồi 

dây hạ thế cũ không sử dụng từ trụ 

HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc 

lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại- Thới 

Thuận + Thay dây lưới hạ thế từ trụ 

477BĐ/47/17 đến trụ 477BĐ/47/18 

tuyến Bình Đại- Thới Thuận thuộc 

lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình 

Chiến

-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình 

Chiến

-Ấp Bình Đại 

xã Bình Đại

-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA 

trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại 

- Thới Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA 

trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P 

Bình Chiến

-Xử lý 

mất an 

toàn

15 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Cả Nhỏ; NR 1P Kênh 2-

9; NR 1P Giồng Giữa; NR 1P Giồng 

Tre

-Từ trụ 473BĐ/89/01 đến trụ 

473BĐ/89/59 NR 3P Cả Nhỏ; từ 

trụ 473BĐ/132/41B/01 đến trụ 

473BĐ/132/41B/19B NR 1P 

Kênh 2-9; từ trụ 471BĐ/129/01 

đến trụ 471BĐ/129/12 NR 1P 

Giồng Giữa; từ trụ 471BĐ/122/01 

đến trụ 471BĐ/122/10/02 NR 1P 

Giồng Tre

-Xã Thạnh Trị -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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16 07h30 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Tháp sắt đầu trụ trung thế tại trụ 

475MC/07/2A NR Hội An - Vĩnh 

Khánh

-Kéo dây trung thế từ trụ 21 đến trụ 

23 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày (XDM)

-Tại trụ 475MC/07/2A NR Hội 

An - Vĩnh Khánh

-Từ trụ 21 đến trụ 23 tuyến 471 lộ 

ra trạm 110kV Mỏ Cày (XDM)

-Xã Mỏ Cày -Cắt Recloser trụ  475MC/07/2A 

NR Hội An - Vĩnh Khánh

-Cắt 3DS trụ 475MC/07/01 NR 

Hội An - Vĩnh Khánh

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

475MC/07/66 NR Hội An - 

Vĩnh Khánh

-ĐTXD 

2026

17 07h30 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Lắp đà dừng lưới trung thế tại trụ 

475MC/22/43 NR An Thạnh (Cách 

lưới trung thế hiện hữu 4m)

-Kéo dây trung thế từ trụ 41 đến trụ 

42 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày (XDM)

-Tại trụ 475MC/22/43 NR An 

Thạnh

-Tại khoảng trụ 41 đến trụ 42 

tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày (XDM)

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh

-Giữ khoảng cách an toàn với 

lưới trung thế

-ĐTXD 

2026

18 16h00 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Dựng trụ 16m, sang dây trung thế 

và thu hồi trụ hiện hữu 12m tại trụ 

475MC/22/51/08 NR Lộ 30/4

-Kéo dây trung thế từ trụ 59 đến trụ 

61 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày (XDM)

-Tại trụ 475MC/22/51/08 NR Lộ 

30/4

-Từ trụ 59 đến trụ 61 tuyến 471 lộ 

ra trạm 110kV Mỏ Cày (XDM)

-Xã Mỏ Cày -Cắt 3LBFCO trụ 

475MC/22/51/01 NR Lộ 30/4

-ĐTXD 

2026

19 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Dựng trụ trung thế 16m và sang dây 

trung thế tại khoảng trụ 

475MC/22/110/52 - 

475MC/22/110/53 NR 3 Pha Lộ 

Quẹo

-Thu hồi trụ trung thế 12m tại trụ 

475MC/22/110/52/01 NR Bình Thới

-Sang dây trung thế NR Bình Thới 

đấu tại trụ 475MC/22/110/52 

chuyển qua đấu tại trụ 132 tuyến 

471 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày 

(XDM)

-Kéo dây trung thế từ trụ 131 đến trụ 

133 tuyến 471 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày (XDM)

-Tại khoảng trụ 

475MC/22/110/52 - 

475MC/22/110/53 NR 3 Pha Lộ 

Quẹo

-Tại trụ 475MC/22/110/52/01 NR 

Bình Thới

-Từ trụ 131 đến trụ 133 tuyến 471 

lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày (XDM)

-Xã Mỏ Cày -Cắt 3LBFCO trụ 

475MC/22/110/01 NR 3 Pha Lộ 

Quẹo

-ĐTXD 

2026
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20 06h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(08 CN)

-Phát quang lưới điện trung hạ áp xử 

lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp 

và thiết bị, nâng công suất trạm từ 

trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 

475BTh/288/61/72 NR Thạnh Thới 

phải

-Từ trụ 475BTh/288/61/03P đến 

trụ 475BTh/288/61/72P NR 

Thạnh Thới phải và các NR đấu 

vào

-Xã Thạnh Hải -Cắt Cắt LBS + 3DS 1P trụ 

478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại 

Đội 3

-Cắt LBS + 3DS 1P trụ 

475BTh/288/61/02P NR Thạnh 

Thới phải

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

475BTh/288/61/02P NR 

Thạnh Thới phải nhận điện từ 

LBS trụ 475BTh/288/29 NR 

Thạnh Hải

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN

21 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Hợp tác xã 

XLĐ Hưng 

Phú (30 CN)

-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ 

sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ 

trụ 475BTh/288/61/03P đến trụ 

475BTh/288/61/72P NR Thạnh 

Thới phải

-Tháo gỡ 3DS, ép lèo tại trụ 

475BTh/288/61/37P NR Thạnh 

Thới phải

-Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau 

khi thực hiện xong công tác

-Từ trụ 475BTh/288/61/03P đến 

trụ 475BTh/288/61/72P NR 

Thạnh Thới phải

-Xã Thạnh Hải -Cắt Cắt LBS + 3DS 1P trụ 

478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại 

Đội 3

-Cắt LBS + 3DS 1P trụ 

475BTh/288/61/02P NR Thạnh 

Thới phải

-ĐTXD 

2026

22 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(10CN)

-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ 

trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng 

mới, nhổ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc 

trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21A/07/27 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21A/07/27 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/220/21A/07/27 

nhánh rẽ Sông Vàm Mơn

-Chú ý khoảng cách an toàn với 

lưới điện trung thế phía trên 

đang vận hành

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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23 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

37,5kVA ĐĐ Lê Thái Tổ tại trụ 

471VLg/84 thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

471VLg/84 thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long

Đường Lê thái 

Tổ, phường 

Long Châu.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

ĐĐ Lê Thái Tổ tại trụ 

471VLg/84 thuộc tuyến 471 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

24 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA 

CK Tấn Thành tại trụ V44/T64/T1/1 

thuộc tuyến 477 Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V44/T64/T1/1 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long

Đường Phan 

Văn Đáng,  

phường Long 

Châu.

Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

CK Tấn Thành tại trụ 

V44/T64/T1/1 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

25 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

37,5kVA ĐĐ 2 Tháng 9 - 1 tại trụ 

V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long

Đường Phan 

Văn Đáng,  

phường Long 

Châu.

Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA 

ĐĐ 2 Tháng 9 - 1 tại trụ 

V44/P64/P12/1 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

26 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA 

Quán Ăn Song Thảo tại trụ 

V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 473 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 

473 Vĩnh Long

Khóm Tân 

Đông,  phường 

Long Châu.

Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

Quán Ăn Song Thảo tại trụ 

V41.3/T79/P74/1 thuộc tuyến 

473 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

27 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 180kVA 

Cty Nước và MT Cửu Long tại trụ 

V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long

Đường Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường Tân 

Hạnh.

Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA 

Cty Nước và MT Cửu Long tại 

trụ V42.9.5/P17/1 thuộc tuyến 

472 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ
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28 07h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Công ty TNHH xây dựng điện Xuân 

Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát 

quang cây xanh dọc đường dây 

trung thế theo đề nghị của phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Bình Minh ngày 20/6/2026 và kết 

hợp công tác: Sang lưới hạ thế 

khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ 

trụ 22/4 đến 114/26 thuộc lưới hạ 

thế và lắp tụ bù hạ thế trạm Mỹ 

Khánh trụ 473BM/141/27/6 (XDM) 

tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công 

trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế 

và trạm biến áp khu vực Điện lực 

Caí Vồn năm 2026)   

Trên toàn tuyến đường dây hạ thế 

trạm Mỹ Khánh trụ 

473BM/141/27/6 (XDM) và trạm 

Mỹ Khánh 1A trụ 473BM/114/28 

tuyến 473 Bình Minh. 

Phường Cái 

Vồn

- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh trụ 473BM/141/27/6 

(XDM) tuyến 473 Bình Minh.

- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ 

Khánh 1A trụ 473BM/114/28 

(số trụ cũ) tuyến 473 Bình Minh

ĐTXD 

2026

29 08h30 10h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy 

biến áp theo CBM tại trạm Phú 

Thịnh 4B trụ 475BM/248/23/1 

tuyến 475 Bình Minh.

Trụ 475BM/248/23/1 tuyến 475 

Bình Minh.

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú 

Thịnh 4B trụ 475BM/248/23/1 

tuyến 475 Bình Minh. 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

30 10h00 12h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy 

biến áp theo CBM tại trạm Dân cư 

vượt lũ Song Phú 1 trụ 

477BM/267A/5 tuyến 477 Bình 

Minh.

Trụ 477BM/267A/5 tuyến 477 

Bình Minh.

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư 

vượt lũ Song Phú 1 trụ 

477BM/267A/5 tuyến 477 Bình 

Minh. 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

31 13h30 14h30 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy 

biến áp theo CBM tại trạm Phú 

Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 

475 Bình Minh.

Trụ 475BM/248/27 tuyến 475 

Bình Minh.

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú 

Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 

tuyến 475 Bình Minh. 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

32 14h30 16h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy 

biến áp theo CBM tại trạm Phú 

Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 

tuyến 475 Bình Minh.

Trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 

Bình Minh.

Xã Song Phú Cắt MCCB + FCO trạm Phú 

Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 

tuyến 475 Bình Minh. 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 
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33 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

 Cắt chuyển lưới khách hàng từ trạm 

Long Khánh qua trạm Long Khánh 

2 - tuyến 476 Cổ Chiên.

- Từ trụ HT6 đến trụ HT7 lưới hạ 

thế trạm Long Khánh đấu qua trụ 

476CC/230/6 trạm Long Khánh 2 

(Cắt thu hồi 2xAV50mm2, giử lại 

1xAC35mm2 trung hòa).

- Cắt chuyển nhánh rẽ khách hàng 

(2xAV25mm2) từ trụ HT5 trạm 

Long Khánh đấu qua trụ HT4A 

trạm Long Khánh 2.

- Chuyển đấu nối nhánh rẽ khách 

hàng Lê Văn Tuyên từ trụ HT2 

trạm Long Khánh từ trụ HT2 trạm 

Long Khánh sang đấu vào trụ 

HT10 trạm Long Khánh 2-tuyến 

476 Cổ Chiên.

Ấp Long 

Khánh, xã 

Bình Phước.

- Cắt CB+FCO trạm Long 

Khánh trụ 476CC/230/9-tuyến 

476 Cổ Chiên.

- Cắt CB+FCO trạm Long 

Khánh 2 trụ 476CC/230/6/9-

tuyến 476 Cổ Chiên.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện.

34 07h45 09h30  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA 

+ MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo 

hệ thống tiếp đất trạm Định Thới 2, 

trụ 473-471CC/55- tuyến 472 Cổ 

Chiên 

Tại trạm Định Thới 2, trụ 473-

471CC/55- tuyến 472 Cổ Chiên 

 Ấp Định Thới 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Định Thới 

2, trụ 473-471CC/55- tuyến 472 

Cổ Chiên 

- Tháo hotline trạm Định Thới 2, 

trụ 473-471CC/55- tuyến 472 

Cổ Chiên 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

35 09h45 11h00  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA 

+ MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo 

hệ thống tiếp đất trạm Định Thới A, 

trụ 473-471CC/79- tuyến 472 Cổ 

Chiên 

Tại trạm Định Thới A, trụ 473-

471CC/79- tuyến 472 Cổ Chiên 

 Ấp Định Thới 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Định Thới 

A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 

Cổ Chiên 

- Tháo hotline trạm Định Thới 

A, trụ 473-471CC/79- tuyến 472 

Cổ Chiên 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

36 11h20 13h50  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA 

+ MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo 

hệ thống tiếp đất trạm Thủy Thuận 

3, trụ 473-471CC/137- tuyến 472 

Cổ Chiên 

Tại trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-

471CC/137- tuyến 472 Cổ Chiên 

 Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Thủy 

Thuận 3, trụ 473-471CC/137- 

tuyến 472 Cổ Chiên 

- Tháo hotline trạm Thủy Thuận 

3, trụ 473-471CC/137- tuyến 

472 Cổ Chiên 

Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 
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37 14h00 15h30 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA 

+ MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo 

hệ thống tiếp đất trạm Bảy Rẽ 3, trụ 

473CC/175/39/21- tuyến 472 Cổ 

Chiên 

Tại trạm Bảy Rẽ 3, trụ 

473CC/175/39/21- tuyến 472 Cổ 

Chiên 

 Ấp Hòa Phú 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Bảy Rẽ 3, 

trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 

Cổ Chiên

- Tháo hotline trạm Bảy Rẽ 3, 

trụ 473CC/175/39/21- tuyến 472 

Cổ Chiên

Kiểm 

định thiết 

bị 

38 15h40 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA 

+ MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ 

thống tiếp đất trạm Vàm Lịch 2B, 

trụ 473CC/175/116/17 - tuyến 472 

Cổ Chiên 

Tại trạm Vàm Lịch 2B, trụ 

473CC/175/116/17 - tuyến 472 

Cổ Chiên 

 Ấp Vàm Lịch 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Vàm Lịch 

2B, trụ 473CC/175/116/17 - 

tuyến 472 Cổ Chiên  

- Tháo hotline trạm Vàm Lịch 

2B, trụ 473CC/175/116/17 - 

tuyến 472 Cổ Chiên   

Kiểm 

định thiết 

bị 

39 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, 

và các nhánh rẽ trên tuyến.

Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu Thành.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

40 08h00 09h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Đèn Đường 2 (25kVA) trụ 

471VLi/118/14 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Tại trạm Đèn Đường 2 (25kVA) 

trụ 471VLi/118/14 tuyến 471 

Vũng Liêm.

Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

-  Cắt CB+FCO trạm Đèn 

Đường 2 (25kVA) trụ 

471VLi/118/14 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

41 09h30 11h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Đèn Đường 1 (37,5kVA) trụ 

471VLi/118/1 tuyến 471 Vũng Liêm.

- Tại trạm Đèn Đường 1 

(37,5kVA) trụ 471VLi/118/1 

tuyến 471 Vũng Liêm.

Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

-  Cắt CB+FCO trạm Đèn 

Đường 1 (37,5kVA) trụ 

471VLi/118/1 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 
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42 13h00 14h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Đèn Đường 4 (10kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại trạm Đèn Đường 4 (10kVA) 

trụ 471VLi/T118/T27/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.

Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

-  Cắt CB+FCO trạm Đèn 

Đường 4 (10kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

43 14h30 16h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Đèn Đường 3 (10kVA) trụ 

471VLi/118/23 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Tại trạm Đèn Đường 3 (10kVA) 

trụ 471VLi/118/23 tuyến 471 

Vũng Liêm.

Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

-  Cắt CB+FCO trạm Đèn 

Đường 3 (10kVA) trụ 

471VLi/118/23 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

44 16h00 17h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

HKD Văn Toàn (3x15kVA) trụ 

471VLi/T118/T35A/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại trạm HKD Văn Toàn 

(3x15kVA) trụ 

471VLi/T118/T35A/1 tuyến 471 

Vũng Liêm

Ấp Quới Hiệp, 

xã Quới An

-  Cắt CB+3FCO trạm HKD 

Văn Toàn (3x15kVA) trụ 

471VLi/T118/T35A/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

45 07h30 17h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 

Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình

Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 

đến trụ 

476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 

475 Tam Bình

Ấp Hậu Lộc, 

Rạch Gỗ, xã 

Cái Ngang

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

46 07h00 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

	Công ty 

TNHH MTV 

XD - TM 

Tín Thành 

Vĩnh Long 

(20CN)

Di dời trụ BTLT 10,5 mét và đường 

dây trung thế 12,7kV ra khỏi phạm 

vi giải phóng mặt bằng thuộc nhánh 

Long Hưng tại trụ 

M42/P67/P113/23+24+36+37 tuyến 

472 Bình Minh (theo đề nghị số 

348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh 

Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án 

Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)

Tại trụ 

M42/P67/P113/23+24+36+37 

tuyến 472 Bình Minh.

Ấp Long 

Hưng, xã Lục 

Sĩ Thành.

Cắt LBF Long Hưng trụ 

M42/P67/P113/2 tuyến 472 

Bình Minh.  

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện.

47 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới 

Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 

475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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48 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK

Từ trụ 478-475DT-8/P109/28 đến 

trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, 

nhánh Bà Giam tuyến 478 Duyên 

Trà (kể cả các nhánh rẽ đấu vào).

 Xã Đôn Châu  Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

49 07h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (8CN)

Nâng cấp trạm Bà Giam 7 từ 

1x15kVA thành 3x37,5kVA trụ 478-

475DT-8/P109/T28/P07A/04,  cải 

tạo ĐDHA từ trụ a8 đến trụ b8, từ 1 

pha lên 3 pha (từ 2xAV-

50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-

50mm2+AC-50mm2, 2xAV-

35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 

3x35mm2 thành LV-ABC 

4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) 

Tại trạm Bà Giam 7 trụ 478-

475DT-8/P109/T28/P07A/04, từ 

trụ a8 đến trụ b8, hạ áp trạm Bà 

Giam 7

 Xã Đôn Châu - Cắt LBFCO Bà Giam 7 trụ 

478-475DT-

8/P109/T28/P07A/01 (478DT)

Công 

trình 

ĐTXD 

50 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải  

Điện lực 

Duyên Hải 

(4 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 473DT/T153/(01-85) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 

Duyên Trà

Phường Duyên 

Hải

 Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

51 07h30 17h00 Điện lực Cầu 

Ngang

Điện lực Cầu 

Ngang

(05 CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

Từ trụ 479CN/281 đến trụ 

479CN/365B tuyến 479CN, kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào đoạn này

Xã Mỹ Long Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 08h00 16h30 Điện lực Cầu 

Ngang

 'Điện lực 

Cầu Ngang 

(02 CN)

Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày Từ trụ 479CN/281 đến trụ 

479CN/331, từ trụ 

479CN/P294/01 đến trụ 

479CN/P294/11 tuyến 479CN, từ 

trụ 476DT/174 đến trụ 

476DT/T174/02 tuyến 476DT (kể 

cả các nhánh rẽ đấu vào) 

Xã Cầu Ngang Không cắt điện

Cẩn thận khi tham gia giao thông

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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53 13h00 16h00  Điện lực Cầu 

Ngang

 Điện lực 

Cầu Ngang 

(04 CN )

Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ c1 

đến c5, gia cố móng trụ

Căng lại dây hạ áp bị chùng

Trên lưới hạ áp trạm Hiệp Mỹ 

Đông 1-2 trụ 479CN/T249/66

Ấp Khúc Ngay 

xã Hiệp Mỹ

Cắt CB + 3FCO trạm Hiệp Mỹ 

Đông 1-2 trụ 479CN/T249/66

Ngăn 

ngừa sự 

cố

54 08h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú ( 04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới trung 

áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-

ĐK trạm biến áp.

- Nhánh trung áp 22KV Cà Săng 

Cục 3 khoảng trụ 

479TR/P184/(01-32).

Xã Hàm Giang.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 08h30 09h15 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú ( 04 CN)

  Chỉnh lại sứ trung thế bị nghiêng 

và buộc lại dây trói sứ

 - Tuyến 479TR trụ 479(1)-

479TR-(1)/P32/01.

Xã Trà Cú  - Cắt 3DS1 Chợ Xoài Xiêm trụ 

479(1)-479TR/33(LBS Chợ 

Xoài Xiêm đang cắt).

 - Cắt 3DS1 NT 479TR-475TR 

trụ  479(1)-479TR-(1)/P32/06 

(LBS NT 479TR-475TR đang 

cắt).

 - Cắt LBS 479TR Náp dưới trụ 

479(1)-479TR/03.

 - Cắt 3DS 479TR Náp dưới trụ 

479(1)-479TR/04.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

56 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

- Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

57 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

Xã Hùng Hòa - Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

Kiểm tra 

định kỳ
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58 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 471CK/229 đến trụ 

471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè 

Xã Tân Hòa - Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các 

kết cấu bằng kim loại không bị 

rò điện trước khi đóng cửa thùng

Kiểm tra 

định kỳ

59 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01  đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 

60 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

Nhánh 22kV Mỹ Trường và các 

nhánh rẽ đâu nối vào; lưới hạ áp 

trạm Số 5B Mỹ Cẩm

Xã Càng Long Không cắt điện Bảo 

dưỡng

61 8h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

Tuyến 480TV từ trụ 480TV/(130-

280

Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

62 07h00 15h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh (4CN)

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 477LD

Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến 

trụ 477-475LD/P107/92

Phường Long 

Đức, Tỉnh 

Vĩnh Long.

Không cắt điện ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Sáu

14/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

476TT/73/27 đến trụ 

476TT/73/27/14 liên nối tuyến 476 - 

480 Thanh Tân

-Hành lang tuyến từ trụ 

476TT/73/27 đến trụ 

476TT/73/27/14 liên nối tuyến 

476 - 480 Thanh Tân

-Phường Bến 

Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

473BTre/49/27/1A đến trụ 

473BTre/49/27/45A tuyến 473 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ  trụ 

473BTre/49/27/1A đến trụ 

473BTre/49/27/45A tuyến 473 

Bến Tre và các NR đấu vào

-Phường Phú 

Khương

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty Cổ 

phần hạ tầng 

Toàn Cầu 

(10CN)

-Dựng trụ trung thế, kéo dây trung 

thế từ trụ 477BTre/25/42 đến trụ 

477BTre/25/72 tuyến Sơn Đông - 

Sơn Hoà (XDM)  

-Từ trụ 477BTre/25/42 đến trụ 

477BTre/25/72 tuyến Sơn Đông - 

Sơn Hoà (XDM)  

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt 3LBFCO trụ 

478BTre/46/09 tuyến 478 Bến 

Tre

-Cắt 3LBFCO trụ 

478BTre/52/2B tuyến 478 Bến 

Tre 

-Cắt 3LBFCO trụ 

478BTre/79/01 tuyến 478 Bến 

Tre

-ĐTXD 

năm 2026

4 09h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(7CN)

-Thay dây trung hòa từ trụ 

477AH/44/08-HT26, từ trụ HT13-

HT10a, tăng cường tiếp địa trụ 

HT13, HT18, HT22, HT5a thuộc 

trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR 

Lộ Đình An Hiệp

-Trụ 477AH/44/08-HT26, từ trụ 

HT13-HT10a thuộc trạm 50kVA 

trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An 

Hiệp

-Ấp Hòa 

Thanh xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

477AH/44/08 NR Lộ Đình An 

Hiệp

-Giảm 

TTĐN

5 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Tường 

Đa và các NR đấu vào

-Từ trụ 477AH/52/01-

477AH/52/37 NR Tường Đa và 

các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

6 08h00 12h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(05CN)

-Thay MBA chảy dầu trạm 50kVA 

trụ 480TT/02/51 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày

-Hạ dây trụ 3a, 4a thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến 

Tân Thành Bình - Mỏ Cày

-Tại trụ 480TT/02/51 tuyến Tân 

Thành Bình - Mỏ Cày

-Trụ 3a, 4a thuộc lưới hạ thế trạm 

50kVA trụ 480TT/02/51 tuyến 

Tân Thành Bình - Mỏ Cày

-Ấp Hưng 

Long -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 480TT/02/51 

tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố và xử 

lý an toàn

7 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-Tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây 

Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 

477MC/169 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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8 08h00 09h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay LA trạm 2x50kVA trụ 35 

nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú (do đo PD 

không đạt)

-Tại trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh 

rẽ ấp 5 Lương Phú (do đo PD 

không đạt)

-Xã Lương Phú -Cắt CB + FCO + Tháo kẹp 

hotline trạm 2x50kVA trụ 35 

nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú (do đo 

PD không đạt)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

9 10h00 11h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay LA trạm 25kVA trụ 13 nhánh 

rẽ Xẻo Sâu (do đo PD không đạt)

-Tại trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ 

Xẻo Sâu

-Xã Lương Phú -Cắt CB + FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 25kVA trụ 13 

nhánh rẽ Xẻo Sâu

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 13h00 14h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay LA trạm 25kVA trụ 07 nhánh 

rẽ ấp 1-2 Hưng Phong (do đo PD 

không đạt)

-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ 

ấp 1-2 Hưng Phong (do đo PD 

không đạt)

-Xã Phước 

Long

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07, 

trạm 37,5kVA trụ 09 nhánh rẽ 

ấp 1-2 Hưng Phong

-Cắt FCO trụ 29 nhánh rẽ Hưng 

Phong (đầu nhánh rẽ ấp 1-2 

Hưng Phong)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 14h30 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Thay FCO trạm 25kVA trụ 07 

nhánh rẽ ấp 4 Thạnh Phú Đông (do 

đo PD không đạt)

-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ 

ấp 4 Thạnh Phú Đông (do đo PD 

không đạt)

-Xã Tân Hào -Cắt CB trạm 25kVA trụ 07 

nhánh rẽ ấp 4 Thạnh Phú Đông

-Cắt FCO trụ 

474BTRE/205/27/41 nhánh rẽ 

ấp 5 Phước Long (đầu nhánh rẽ 

ấp 4 Thạnh Phú Đông)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

12 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

474GTROM/327/01 đến trụ 

474GTROM/327/76 nhánh rẽ 

Thuận Điền và các nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 474GTROM/327/01 đến 

trụ 474GTROM/327/76 nhánh rẽ 

Thuận Điền và các nhánh rẽ đấu 

vào

-Xã Lương Phú -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

13 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 01 

đến trụ 48 nhánh rẽ  Mỹ Thạnh và 

các nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 01 đến trụ 48 nhánh rẽ  

Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ đấu 

vào

-Xã Lương Phú -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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14 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/161/01 đến trụ  

475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và 

các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ  

475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây 

và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã An Hiệp. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

15 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ  

475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng 

và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến 

trụ  475BTri/161/48/29 NR Tân 

Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đấu 

vào.

-Xã An Hiệp. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

16 08h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(04CN)

-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế 

+ Thay TI trung thế định kỳ khách 

hàng Bùi Kim Thuỷ  trụ 

475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri An 

Đức.

- Trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR 

Ba Tri An Đức.

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 560kVA trụ 

475BTri/17/18/43A/1 NR Ba 

Tri An Đức.

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/43A NR Ba Tri 

An Đức.

-Thay TI 

trung thế 

định kỳ

17 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(04CN)

-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế  

định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ 

Văn Bùn  trụ 475BTri/17/18/92A/4 

NR Cống Mương Đào.

- Trụ 475BTri/17/18/92A/4 NR 

Cống Mương Đào.

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 250kVA trụ 

475BTri/17/18/92A/4 NR Cống 

Mương Đào.

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/92A/1 NR Cống 

Mương Đào.

-Bảo Trì 

hệ thống 

đo đếm 

trung thế  

định kỳ
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18 14h30 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(04CN)

-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế  

định kỳ khách hàng Nuôi Tôm  

Nguyễn Quốc Huy trụ 

475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri An 

Đức.

- Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR 

Ba Tri An Đức.

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri 

An Đức

- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

475BTri/17/18/85B/8/1 NR Ba 

Tri An Đức

- Cắt CB trạm 160kVA trụ 

475BTri/17/18/85B/12 NR Ba 

Tri An Đức

- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

475BTri/17/18/85B/14 NR Ba 

Tri An Đức

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/85B NR Ba Tri 

An Đức

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

định kỳ.

19 09h00 12h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Kéo đoạn lưới hạ thế từ trụ 

477BĐ/47/128A qua trụ HT08, đấu 

lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 

477BĐ/47/128A, HT08. Cắt chuyển 

một phần lưới hạ thế từ trụ HT01 

đến trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 

50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 sang 

sử dụng trạm 160kVA trụ 

477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận, cắt dừng lưới trụ 

477BĐ/47/132, HT01, đóng tăng 

cường tiếp địa trụ HT01.

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

477BĐ/47/131/01 tuyến Bình Đại 

- Thới Thuận

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Ấp Phước Lợi 

xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

477BĐ/47/131/01+FCO trụ 

477BĐ/47/131 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình 

Đại - Thới Thuận

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Di dời trụ hạ thế trụ 18/6a thuộc 

lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 

473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ Đê 

Lộc Thuận

-Trụ 18/6a thuộc lưới hạ thế trạm 

100kVA trụ 473BĐ/177/42/19 

NR 3P Lộ Đê Lộc Thuận

-Ấp Lộc 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA 

trụ 473BĐ/177/42/19 NR 3P Lộ 

Đê Lộc Thuận

-Di dời 

trụ làm 

đường 

theo yêu 

cầu UB.
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21 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 

3P Ngã Tư Lộ Ngang; NR 1P Phú 

Hưng 

-Từ trụ 473BĐ/219/38 đến trụ 

473BĐ/219/94; từ trụ 

473BĐ/219/71 đến trụ 

473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang 

Quới Đông; từ trụ 

473BĐ/219/42/01 đến trụ 

473BĐ/219/42/25 NR 3P Ngã Tư 

Lộ Ngang; từ trụ 

473BĐ/219/79B/01 đến trụ 

473BĐ/219/79B/07 NR 1P Phú 

Hưng 

-Xã Lộc Thuận -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

22 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ 

và kéo dây trung thế từ trụ 

475MC/22/120/43/103/07/1A đến 

trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 

NR Cồn Thành Long 

-Từ trụ 

475MC/22/120/43/103/07/1A 

đến trụ 

475MC/22/120/43/103/07/44 NR 

Cồn Thành Long  

-Xã Thành 

Thới

-Cắt LBFCO trụ 

475MC/22/120/43/103/07/01 

NR Cồn Thành Long 

-ĐTXD 

2026

23 07h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(06 CN)

-Phát quang lưới điện trung hạ áp 

NR An Ninh và các NR đấu vào

-Nâng công suất trạm từ 50kVA 

thành 3x50kVA, lắp thiết bị, phụ 

kiện tại trụ 477BTh/87/08 NR An 

Ninh

-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 

477BTh/87/02 đến trụ 

477BTh/87/52 NR An Ninh

-Xã An Qui -Cắt 3LBFCO trụ 

477BTh/87/01 NR An Ninh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, nâng 

công suất 

trạm

24 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(10CN)

-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ 

trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng 

mới, nhổ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc 

trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21A/07/17 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/220/21A/07/17 nhánh rẽ 

Sông Vàm Mơn

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/220/21A/07/17 

nhánh rẽ Sông Vàm Mơn

-Chú ý khoảng cách an toàn với 

lưới điện trung thế phía trên 

đang vận hành

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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25 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA 

Kho Vận Bia Sài Gòn tại trụ 

V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 480 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Khóm Tân 

Thuận An, 

phường Tân 

Ngãi.

Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA 

Kho Vận Bia Sài Gòn tại trụ 

V41.3/T79/P131/3 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

26 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA 

Trường Mầm Non Tuổi Xanh 2 tại 

trụ V41.3/T79/P172/T7/2 thuộc 

tuyến 480 Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V41.3/T79/P172/T7/2 thuộc 

tuyến 480 Vĩnh Long

Khóm Mỹ 

Thuận, 

phường Tân 

Ngãi.

Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA 

Trường Mầm Non Tuổi Xanh 2 

tại trụ V41.3/T79/P172/T7/2 

thuộc tuyến 480 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

27 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 

3*37,5kVA Trại Cá Cồn Giông tại 

trụ V41.3/T79/P185/8 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

V41.3/T79/P185/8 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Khóm Tân 

Thạnh, 

phường Tân 

Ngãi.

Cắt CB + 03FCO trạm 

3*37,5kVA Trại Cá Cồn Giông 

tại trụ V41.3/T79/P185/8 thuộc 

tuyến 480 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

28 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu

(03CN)

Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA 

Tự dùng 220kV tại trụ 

474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 480 

Vĩnh Long

Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 

474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Khóm Tân 

Hưng, phường 

Tân Ngãi.

Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA 

Tự dùng 220kV tại trụ 

474VLg/79/160/3 thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

Thay 

HTĐĐ

29 08h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Công ty 

TNHH MTV 

ANPHA 

MEKONG

(05CN)

 Dựng một trụ BTLT 12m, lắp đà 

2m4, lắp sứ đỡ, sang đường dây 

trung thế 12,7kV và hạ áp cáp ABC 

từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc 

tuyến 481 Vĩnh Long

Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 474VLg/92/16 thuộc 

tuyến 481 Vĩnh Long

Khóm Tân 

Quới Tây, 

phường Long 

Châu.

- Cắt CB + 01FCO + tháo 01 

hotline trạm 50kVA Trường An 

7A tại trụ 480VLg/64/35/30 

thuộc tuyến 480 Vĩnh Long

- Cắt CB + 01FCO + tháo 01 

hotline trạm 37,5kVA Trường 

An 7 tại trụ 474VLg/92/15 

thuộc tuyến 481 Vĩnh Long

- Kiểm tra lèo trung thế tại trụ 

480VLg/64/35/30 tuyến 480 

Vĩnh Long đang mở và lèo trung 

thế tại trụ 474VLg/92/15 đang 

mở. 

DV sửa 

chữa
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30 07h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

Công ty TNHH xây lắp điện Xuân 

Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát 

quang cây xanh dọc đường dây 

trung thế theo đề nghị của phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Đông Thành ngày 19/6/2026. Kết 

hợp công tác: Lắp hoàn chỉnh TBA 

50kVA Hóa Thành 3A tại trụ  

474BM/98/39/1 (XDM) tuyến 474 

Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng 

không điện tại khoảng trụ 

474BM/98/40 - HTb1 thuộc trạm 

Hóa Thành 3 tại trụ 474BM/98/40 

tuyến 474 Bình Minh. (Phục vụ 

công trình: ĐTXD xử lý chống quá 

tải trạm biến áp khu vực Điện lực 

Bình Minh năm 2026)  

Tại khoảng trụ 474BM/98/39 đến 

trụ 474BM/98/39/1 tuyến 474 

Bình Minh và phần hạ thế thuộc 

trạm Hóa Thành 3 tại trụ 

474BM/98/40 tuyến 474 Bình 

Minh.

Phường Đông 

Thành

Cắt MCCB + FCO trạm Hóa 

Thành 3 tại trụ 474BM/98/40 

tuyến 474 Bình Minh

ĐTXD 

2026

31 08h00 16h30 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

 Từ trụ 479PH/72 đến trụ 

479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này; 

xã Phú Quới, 

xã Long Hồ; 

Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

32 07h30 17h00 Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(02CN)

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện trung hạ thế trong khu vực quản 

lý được phân công

Từ phía sau trụ 471CC/196 đến 

trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ 

Chiên cả các nhánh rẽ trong khu 

vực này.

Từ trụ 473CC/353 đến trụ 

473CC/429 tuyến 473 Cổ Chiên 

cả các nhánh rẽ trong khu vực này.

Xã Cái Nhum, 

xã Tân Long 

Hội

Không cắt điện, phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn với lưới 

điện trung - hạ thế khi phát 

quang

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

33 07h30 17h00 Điện lực Trung 

Thành

Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  471 

Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Trung Hiệp, 

xã Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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34 08h00 16h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý 

tiếp xúc, căng dây chùng thấp, tháp 

sắt, cân pha hạ áp, tăng cường thêm 

tiếp đất lặp lại đường dây hạ áp 

thuộc trạm Đại Hòa 1 (37,5kVA) trụ 

471VLi/T167/57 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 

Đại Hòa 1 (37,5kVA) trụ 

471VLi/T167/57 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

Ấp Đại Hòa, 

xã Trung Ngãi.

- Cắt CB + FCO trạm Đại Hòa 1 

(37,5kVA) trụ 471VLi/T167/57 

tuyến 471 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

35 07h30 17h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 

Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình

Từ trụ 

476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến 

trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 

tuyến 475 Tam Bình 

Ấp Phú Lộc, 

Lung Đồng, xã 

Cái Ngang

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

36 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Phòng Kinh 

Tế - UBND 

xã Vĩnh 

Xuân + Điện 

lực Trà Ôn 

(4CN).

Phát quang cây xanh tuyến đường ấp 

Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân, theo đề 

nghị số: 1284/UBND xã Vĩnh Xuân, 

ngày 27/7/2026.

Từ trụ L45/P269/1 đến trụ 

L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng 

Gòn  tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Gòn, Vĩnh 

Thuận, Vĩnh 

Hội, xã Vĩnh 

Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn, trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

37 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

	Công ty 

TNHH TM 

SX XD - 

Mai Nguyễn 

(50CN)

Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 

pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha 

dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + 

AC 50  và dựng trụ đệm lưới trung 

thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/P269/1 

đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng 

Gòn  tuyến 475 Trà Ôn (Công trình 

ĐTXD năm 2026).

Từ trụ L45/P269/1 đến trụ 

L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng 

Gòn  tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Gòn, Vĩnh 

Thuận, Vĩnh 

Hội, xã Vĩnh 

Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn, trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

ĐTXD 

2026

38 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 1 trụ L45/P269/54 

tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 1 trụ 

L45/P269/54 tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM
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39 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 1A trụ 

L45/P269/58 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 1A trụ 

L45/P269/58 tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

40 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 3 trụ L45/P269/79 

tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 3 trụ 

L45/P269/79 tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

41 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 4 trụ 

L45/P269/P62/10 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 4 trụ 

L45/P269/P62/10 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

42 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 4A trụ 

L45/P269/P62/5 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 4A trụ 

L45/P269/P62/5 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

43 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 6 trụ 

L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 

Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 6 trụ 

L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 

Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

44 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Hội 6A trụ 

L45/P269/P62/P17/9 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Tại trạm Vĩnh Hội 6A trụ 

L45/P269/P62/P17/9 tuyến 475 

Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Hội, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM
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45 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Đường Cầm 1A trụ 

L45/P269/P10A/7 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Đường Cầm 1A trụ 

L45/P269/P10A/7 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Ấp Cống Đá, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

46 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Giồng Gòn 2 trụ 

L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Giồng Gòn 2 trụ 

L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Gòn, xã Vĩnh 

Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

47 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

_Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN).

_XNDV 

ĐLVL (2CN)

Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Vĩnh Thuận 3A trụ 

L45/P269/43 tuyến 475 Trà Ôn.

Tại trạm Vĩnh Thuận 3A trụ 

L45/P269/43 tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh 

Thuận, xã 

Vĩnh Xuân.

Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/269 tuyến 475 Trà Ôn.

Thí 

nghiệm 

CBM

48 07h30 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

Phát quang trục chính và các nhánh 

rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới 

Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 

473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới

Khu vực Điện 

lực Tân Quới 

quản lý.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

Ngăn 

ngừa sự 

cố

49 08h00 17h00 Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D 

(MG-2x12-KH) trụ 

477DT/T213/P177/T28/P33/(06, 

07), nâng cấp trạm Cồn Nhàn từ 

1x75kVA thành 3P-250kVA trụ 

477DT/T213/P177/T28/P33/08, Cải 

tạo ĐDHA trạm Cồn Nhàn 1 từ 1 

pha lên 3 pha (từ LV-ABC 

3x35mm2, DuAV-2x10mm2 thành 

LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 

4x70mm2), dài 1.253 mét, từ trụ a15 

đến trụ b16 hạ áp trạm Cồn Nhàn, 

nhánh Cồn Nhàn, tuyến 477 Duyên 

Trà

Tại trụ 

477DT/T213/P177/T28/P33/(06, 

07, 08), từ trụ a15 đến trụ b16 hạ 

áp trạm Cồn Nhàn, nhánh Cồn 

Nhàn, tuyến 477 Duyên Trà

Ấp Đông 

Thành - xã 

Đông Hải

Cắt LBFCO Cồn Nhàn trụ 

477DT/T213/P177/T28/P33/01A 

 (472DT)

Công 

trình 

ĐTXD

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx



86

50 08h30 10h00  Điện lực Ngũ 

Lạc

 Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Thay điện kế + TI  trạm Nguyễn 

Thanh Thương 1 trụ 

477DT/T213/T164/T6/01, nhánh 

Nguyễn Thanh Thương 1 tuyến 477 

Duyên Trà

Tại trạm  Nguyễn Thanh Thương 

1 trụ 477DT/T213/T164/T6/01 

(472DT), nhánh Nguyễn Thanh 

Thương 1 tuyến 477 Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù, 

xã Đông Hải

- Cắt LBFCO Nguyễn Thanh 

Thương 1 trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/105 (472DT)

- Điện kế, TI  tài sản nghành điện

- Khách hàng chưa ký vận hành 

thuê

Thay 

định kỳ

51 10h30 12h00  Điện lực Ngũ 

Lạc

 Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thị 

Triên trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/T103/07 

Tại trạm Nguyễn Thị Triên trụ 

472-474DT-

2/T128A/T19/T103/07  (472DT), 

nhánh Nguyễn Thị Triên tuyến 

477 Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù, 

xã Đông Hải

- Cắt CB + FCO  trạm Nguyễn 

Thị Triên trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/T103/07 (472DT)

- Điện kế, TI  tài sản nghành điện

- Khách hàng chưa ký vận hành 

thuê

Thay 

định kỳ

52 13h00 14h30  Điện lực Ngũ 

Lạc

 Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thị 

Triên 2 trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/T103/08 

Tại trạm  Nguyễn Thị Triên 2 trụ 

472-474DT-

2/T128A/T19/T103/08 (472DT), 

nhánh Nguyễn Thị Triên tuyến 

477 Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù, 

xã Đông Hải

- Cắt CB + FCO  trạm Nguyễn 

Thị Triên 2 trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/T103/08 (472DT)

- Điện kế, TI tài sản nghành điện

- Khách hàng chưa ký vận hành 

thuê

Thay 

định kỳ

53 15h00 16h30  Điện lực Ngũ 

Lạc

 Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

Thay điện kế + TI trạm Huỳnh Thị 

Nguyền trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/P93/07, nhánh Huỳnh 

Thị Nguyền tuyến 477 Duyên Trà

Tại trạm Huỳnh Thị Nguyền trụ 

472-474DT-

2/T128A/T19/P93/07 (472DT), 

nhánh Huỳnh Thị Nguyền tuyến 

477 Duyên Trà

 Ấp Cồn Cù, 

xã Đông Hải

- Cắt CB + FCO  Huỳnh Thị 

Nguyền trụ 472-474DT-

2/T128A/T19/P93/07 (472DT)

- Điện kế, TI tài sản nghành điện

- Khách hàng chưa ký vận hành 

thuê

Thay 

định kỳ
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54 08h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải  

Điện lực 

Duyên Hải 

(4 CN)

Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

 Từ trụ 477DT/T147/(01-98) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 477 

Duyên Trà

Phường Duyên 

Hải

 Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 06h30 18h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(15 CN)

 Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, 

sang dây qua trụ mới

 Từ trụ 477DT/(81 -114) trục 

chính tuyến 477 Duyên Trà

Khóm Giồng 

Ổi Phường 

Duyên Hải

- Cắt Recloser Giồng Ổi trụ 

477DT/40

- Cắt 3 DS1 Giồng Ổi trụ 

477DT/38

- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 

477DT/115

Đóng đẳng áp 473DT đến LBS 

Khóm 2 TXDH

06h30 cắt Recloser Giồng Ổi, 

cắt 3DS Giồng Trôm không 

điện, đóng LBS Khóm 2 TXDH 

đến 3DS Giồng Trôm

 ĐTXD

56 07h00 18h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(15 CN)

 Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, 

sang dây qua trụ mới

 Từ trụ 477DT/(47-80) trục chính 

tuyến 477 Duyên Trà

Khóm Giồng 

Ổi Phường 

Duyên Hải

- Cắt Recloser Giồng Ổi trụ 

477DT/40

- Cắt 3 DS1 Giồng Ổi trụ 

477DT/38

- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 

477DT/115

 ĐTXD

57 07h30 17h00 Điện lực Cầu 

Ngang

Điện lực Cầu 

Ngang

(05 CN)

Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

Từ trụ 479CN/281 đến trụ 

479CN/365B tuyến 479CN, kể cả 

các nhánh rẽ đấu vào đoạn này

Xã Mỹ Long Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố
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58 08h30 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú( 04 CN)

 - Phát quang cây xanh lưới trung 

áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-

ĐK trạm biến áp.

- Nhánh trung áp 12,7kV khoảng 

trụ 471CN/208/P48/(01-65). 

Xã Long Hiệp.  - Không cắt điện. Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 07h00 17h00 Điện lực Trà 

Cú

Công ty 

TNHH Xây 

Lắp 19/5 ( 

22CN)

 - Dựng ngọn trụ 2x12m: 02 vị trí;

- Cải tạo lưới trung áp 1 pha lên 3 

pha: 0,114 km.

 - Đào và dựng trụ BTLT 12m: 02 

trụ;

- Thu hồi LBS 3 pha: 01 bộ;

- Lắp mới DS 1 pha: 06 bộ;

- Lắp mới Recloser: 01 bộ;

 - Thu hồi trạm biến áp Long 

Trường 1 (1x50kVA);

- Lắp mới trạm biến áp 3 pha 

1x160kVA;

- Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d 

chiều dài: 0,698 mét.

Điện lực xác nhận không thay đổi 

thứ tự pha, đồng vị pha và cài đặt 

đúng thông số vận hành recloser lắp 

mới khi kết thúc công tác với Điều 

độ viên đương ca

 - Tại khoảng trụ 471CN/208/48-

471CN/208/P48/02(471CN), 

Nhánh 12,7kV Ba Trạch A.

 - Tại giữa khoảng trụ 

471CN/207-  471CN/208- 

471CN/208/02, 

471CN/208/35(471CN), Nhánh 

22kV Long Trường, tuyến 471 

Cầu Ngang và lưới hạ áp trạm 

Long Trường 1.

Xã Long Hiệp.  - Cắt Recloser Nhị Trường trụ 

471CN/146.

- Cắt 3DS Nhị Trường trụ 

471CN/147.

 - Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN 

trụ  471TR/P169/23-

471TR/471CN (LBS NT 471TR-

471CN đang cắt).

 - Cắt LBS Nô Men trụ 

471CN/208/61.

 - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 

471CN/208/62.

Đóng đẳng áp 478DT

ĐTXD

60 09h00 14h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú( 04 CN)

 - Tăng cường đầu coss thiết bị.  - Nhánh Ấp trạm trụ 

471CN/208/30, 471CN/208/P1-

48/32.

Xã Long Hiệp.  - Cắt Recloser Nhị Trường trụ 

471CN/146.

- Cắt 3DS Nhị Trường trụ 

471CN/147.

 - Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN 

trụ  471TR/P169/23-

471TR/471CN (LBS NT 471TR-

471CN đang cắt).

 - Cắt LBS Nô Men trụ 

471CN/208/61.

 - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 

471CN/208/62.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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61 15h00 15h45 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú( 04 CN)

 - Thay CB thí nghiệm không đạt 

trạm Ba Trạch C.

 - Tại thùng CD-ĐK trạm Ba 

Trạch C trụ 471CN/208/P48/60.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch 

C trụ 471CN/208/P48/60.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

62 07h00 17h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(3CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo 

Từ trụ 471CK/229 đến trụ 

471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè 

Xã Tân Hòa - Không cắt điện

- Giữ khoảng cách an toàn 

đường dây trung, hạ áp 

đang mang điện

Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 07h00 22h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực 

Tiểu Cần

(2CN)

Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần

- Không cắt điện 

- Thử điện thùng công tơ, các 

kết cấu bằng kim loại không bị 

rò điện trước khi đóng cửa thùng

Kiểm tra 

định kỳ

64 07h00 17h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(4CN)

Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01  đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

- Không cắt điện

 - Chú ý khoảng cách an toàn

Ngăn 

ngừa sự 

cố 

65 07h30 08h30   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

Thay công tơ lỗi đo xa trạm Chùa Ô 

Mịch (đo đếm trực tiếp)

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Chùa Ô Mịch trụ 474CK/P63/07 

nhánh rẽ Chùa Ô Mịch

Ấp Ô Mịch, 

Xã Cầu Kè

Cắt CB+FCO trạm Chùa Ô 

Mịch trụ 474CK/P63/07 

(474CK)

Bảo 

dưỡng

66 09h00 10h00   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

Thay công tơ lỗi đo xa trạm Giồng 

Lớn 8 (đo đếm trực tiếp)

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Giồng Lớn 8 trụ 477-480CK-

7/P32/05 nhánh rẽ Khóm 8

Ấp Giồng Lớn, 

Xã Cầu Kè

Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 8 

trụ 477-480CK-7/P32/05  

(477CK)

Bảo 

dưỡng

67 10h30 11h30   Điện lực Cầu 

Kè

 Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

Thay công tơ lỗi đo xa trạm Trà 

Kháo 5 (đo đếm trực tiếp)

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Trà Kháo 5 trụ 

477CK/P78/P37/17 nhánh rẽ Trà 

Kháo 1

Ấp Trà Kháo, 

Xã Cầu Kè

Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 5 

trụ 477CK/P78/P37/17 (477CK)

Bảo 

dưỡng
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68 14h00 15h00   Điện lực Cầu 

Kè +  Công ty 

Cổ phần Phát 

Triển Điện Trà 

Vinh 

 Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

Thay công tơ lỗi đo xa trạm An Hòa 

2.1 (đo đếm trực tiếp)

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

An Hòa 2.1 trụ 480CK/141 trục 

chính tuyến 480CK

Ấp Hòa An, 

Xã An Phú Tân

Cắt CB+FCO trạm An Hòa 2.1 

trụ 480CK/141 (480CK)

Bảo 

dưỡng

69 15h30 16h30   Điện lực Cầu 

Kè +  Công ty 

Cổ phần Phát 

Triển Điện Trà 

Vinh 

 Điện lực 

Cầu Kè

(2CN)

Thay công tơ + TI định kỳ trạm Xã 

An Phú Tân 1

Tại thùng cầu dao điện kế trạm 

Xã An Phú Tân 1 trụ 

480CK/P162/04 nhánh rẽ Xã An 

Phú Tân

Ấp An Trại, 

Xã An Phú Tân

Cắt CB+FCO trạm Xã An Phú 

Tân 1 trụ 480CK/P162/04 

(480CK)

Bảo 

dưỡng

70 08h00 17h00 Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long 

(05CN)

Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế, gần lưới hạ thế, gỡ dây 

leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.

Nhánh 22kV Bến Đò và các 

nhánh rẽ đấu nối vào; Nhánh 

Khóm 10 TTCL và lưới hạ áp 

trạm Khóm 8 Càng Long 1

Xã Càng Long Không cắt điện Bảo 

dưỡng

71 8h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

Nhánh 22kV NT 472TV-471LD 

từ trụ 472TV/T97/(01-89)

Xã Hưng Mỹ Không cắt điện Ngăn 

ngừa sự 

cố

72 08h00 9h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ, TI định kỳ trạm. Tại thùng CB-ĐK Trạm Khóm 5 

Châu Thành tại trụ 476TV/12 

tuyến 476TV

ấp 5, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Khóm 5 

Châu Thành tại trụ 476TV/12 

(Tài sản ngành điện)

Thay 

định kỳ

73 11h00 12h00 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến 

hạn thay 03/2028 ).

Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX 

Nguyễn Văn Tiết tại trụ 

474TV/70 tuyến 474TV

ấp Hương Phụ 

B, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+03 FCO trạm NMXX 

Nguyễn Văn Tiết tại trụ 

474TV/70 (Khách hàng đã ký 

vận hành thuê)

Thay 

định kỳ

74 13h00 14h00 Điện lực Châu 

Thành + Cty 

CP PT Điện 

Trà Vinh

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ, TI định kỳ trạm. Tại thùng CB-ĐK Trạm Đầu 

Giồng 2-1 tại trụ 

474TV/P100/P2/01 tuyến 474TV

ấp Ông Yển, 

xã Hòa Minh

-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 

2-1 tại trụ 474TV/P100/P2/01 

(Tài sản khách hàng tự QLVH)

Thay 

định kỳ
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75 15h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành + Cty 

CP PT Điện 

Trà Vinh

Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến 

hạn thay 03/2029 ).

Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngãi 

Hòa 2-1 tại trụ 472TV/T116/61 

tuyến 472TV

ấp Ông Yển, 

xã Hòa Minh

-Cắt CB+FCO trạm Ngãi Hòa 2-

1 tại trụ 472TV/T116/61 (Tài 

sản khách hàng tự QLVH)

Thay 

định kỳ

76 07h30 17h00 Điện lực Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Vinh

Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 475LD

Tai trụ 475LD/71 đến trụ 

475LD/142 thuộc tuyến 475LD

Phường Long 

Đức, Vĩnh 

Long

Không cắt điện ngăn 

ngừa sự 

cố

77 07h00 16h00 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty 

TNHH Quốc 

Việt Vĩnh 

Long

(10CN)

Tháp ngọn trụ và đấu nối đường dây 

trung áp 22kV 

3xACXH50+1xAC50mm2 dài 

0,39km đấu nối trụ 480TV/T123/03. 

(Ấp Đôn Hóa 1). NCS trạm Ấp Đôn 

Hóa 1 từ 1 pha (1x25kVA) lên 3 pha 

(1x160kVA) tại trụ 

480TV/T123/P3/09 (trụ XDM). Thu 

hồi ĐDTA Ấp Đôn Hóa 1 từ trụ 

480TV/T129/02 đến trụ 

480TV/T129/04, chiều dài 0,224km. 

XDM ĐDHA 3 pha LVABC4x95 

dài 0,163km đấu nối trụ hạ thế b7 

đến đường Lê Hồng Phong. Cải tạo 

ĐDHA trạm Ấp Đôn Hóa 1 từ 1 pha 

lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,791km 

Tại trụ 480TV/T123/03 nhánh 

22KV Liên Khóm 6-7 và từ trụ 

480TV/T129/02 đến trụ  

480TV/T129/04 nhánh 12.7KV 

Ấp Đôn Hóa 1 tuyến 480TV và 

trên lưới hạ thế trạm Ấp Đôn Hóa 

1 trụ 480TV/T129/04 nhánh 

12.7KV Ấp Đôn Hóa 1 tuyến 

480TV; trên lưới hạ thế trạm Lê 

Hồng Phong trụ 480TV/T123/09 

nhánh 22KV Liên Khóm 6-7 

tuyến 480TV

Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt 03LBFCO Liên Khóm 6-7 

tại trụ 480TV/T123/02

- Cắt CB trạm Ấp Đôn Hóa 1 tại 

trụ 480TV/T129/04

- Cắt FCO Ấp Đôn Hóa 1 tại trụ 

480TV/T129/01

ĐTXD

1 Thứ Bảy

15/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

Thanh Tâm 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

476GL/42 đến trụ 476GL/110 tuyến 

Giao Long - Nguyễn Thị Định Long

-Hành lang tuyến từ trụ 

476GL/42 đến trụ 476GL/110 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị 

Định Long

-Phường Phú 

Tân

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

475BTre/138 đến trụ 

475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định

-Hành lang tuyến từ  trụ 

475BTre/138 đến trụ 

475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu 

Định

-Phường Phú 

Tân

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Di dời trụ hạ thế 9a, dựng trụ BTLT 

hạ thế 9a/1 giữa khoảng trụ hạ thế 9a 

đến trụ 10a, ép mối nối lèo hạ thế tại 

trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm 

160kVA Bình Phú 9A trụ 

474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre

-Lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 10a 

thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA 

Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 

tuyến 474 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA 

Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 

tuyến 474 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (15CN)

-Đấu nối ép lèo trung thế tại trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh Trung

-Sang lưới thu hồi trụ từ trụ 

475CL/332/48/02P NR Ngã Tư 

Thanh Trung đến trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thành trung

-Đóng điện đường dây trung thế từ 

trụ 475CL/332/48/11P/07T/06 NR 

Cầu Thanh Trung Nối Dài đến trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR 

Chợ Thanh Trung XDM

-Đóng điện TBA 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR 

Chợ Thanh Trung XDM

-Tại trụ 475CL/332/48/11P/07T 

NR Cầu Thanh Trung

-Từ trụ 475CL/332/48/02P NR 

Ngã Tư Thanh Trung đến trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh Trung

-Tại trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06 NR 

Cầu Thanh Trung Nối Dài

-Tại trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 

NR Chợ Thanh Trung XDM

-Ấp Thanh 

Trung - xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Cắt LBS+3DS trụ 

475CL/332/48/01P NR Ngã 4 

Thanh Trung

-Cắt Recloser+3DS trụ 

475CL/315/02 NR Qưới Thiện

-Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 

475CL/315/31/13P/07 NR Cầu 

Giồng Xã Nối Dài

-Công 

trình: 

Xây 

dựng và 

nâng cấp 

lưới điện 

kết nối 

mạch 

vòng 

tuyến 

477 Chợ 

Lách - 

tuyến 

478 Mỏ 

Cày

5 07h00 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (15CN)

-Thay trụ hiện hữu BTLT12m thành 

trụ BTLT20m, lắp LBS+3DS trụ 

475CL/315/31 NR Qưới Thiện

-Đấu nối ép lèo lưới XDM (NR Cầu 

Giồng Xã Nối Dài) tại trụ 

475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng 

Xã

-Sang lưới, thu hồi trụ từ trụ 

475CL/315/31/01T NR Qưới Thiện 

đến 475CL/315/31/13P  NR Cầu 

Giồng Xã  

-Tại trụ 475CL/315/31 NR Qưới 

Thiện

-Trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu 

Giồng Xã

-Từ trụ 475CL/315/31/01T NR 

Qưới Thiện đến 

475CL/315/31/13P  NR Cầu 

Giồng Xã  

-Ấp Tân Trung 

-xã Hưng 

Khánh Trung

-Cắt Recloser+3DS trụ 

475CL/315/02 NR Qưới Thiện

-Cắt LBS+3DS trụ 

475CL/332/48/01P NR Ngã 4 

Thanh Trung

-Cắt LBS+3DS (đang cắt) trụ 

475CL/315/31/13P/07 NR Cầu 

Giồng Xã Nối Dài

-Công 

trình: 

Xây 

dựng và 

nâng cấp 

lưới điện 

kết nối 

mạch 

vòng 

tuyến 

477 Chợ 

Lách - 

tuyến 

478 Mỏ 

Cày
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6 08h00 16h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

XD Điện - 

TM Rạng 

Đông (10CN)

-Cắt lưới hạ thế tại trụ 5a, 5d thuộc 

lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh Trung (Chuyển lưới hạ thế từ 

trụ 5d - 14a thuộc lưới hạ thế trạm 

160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T 

NR Cầu Thanh Trung sang nhận 

điện trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR 

Chợ Thanh Trung)

'-Cắt lưới hạ thế tại trụ 5e, 1a thuộc 

trạm 37,5kVA trụ 

475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng 

Xã (Chuyển lưới hạ thế 1e - 5e 

thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

475CL/315/31/01P NR Cầu Giồng 

Xã sang nhận điện trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR 

Chợ Thanh Trung)

-Tại trụ 5a, 5d thuộc lưới hạ thế 

trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh Trung 

-Tại trụ 5e, 1a thuộc lưới hạ thế 

trạm 37,5kVA trụ 

475CL/315/31/01P NR Cầu 

Giồng Xã

-Tại trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 

NR Chợ Thanh Trung  

-Ấp Thanh 

Trung -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/332/48/11P/07T NR 

Cầu Thanh Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 37,5kVA 

trụ 475CL/315/31/01P NR Cầu 

Giồng Xã

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 

475CL/332/48/11P/07T/06/04 

NR Chợ Thanh Trung (đang cắt)

-Công 

trình: 

Xây 

dựng và 

nâng cấp 

lưới điện 

kết nối 

mạch 

vòng 

tuyến 

477 Chợ 

Lách - 

tuyến 

478 Mỏ 

Cày

7 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Di dời trụ hạ thế 2c, 3c, 4c, 8c, 14c, 

15c; lắp chằng xuống tại trụ 2c, 3c, 

4c, 5c; lắp chằng lệch tại trụ 8c, 9c; 

phát quang hành lang lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 474BTRE/35B/18 

nhánh rẽ Hưng Phong

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

474BTRE/35B/18 nhánh rẽ Hưng 

Phong

-Xã Lương Phú -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

18 nhánh rẽ Hưng Phong

-Theo 

yêu cầu 

địa 

phương

8 08h00 09h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

50kVA trụ 474BTri/151/01 NR ấp 

3&6 An Ngãi Trung.

-Trụ 474BTri/151/01 NR ấp 3&6 

An Ngãi Trung.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

474BTri/151/01 NR ấp 3&6 An 

Ngãi Trung.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.
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9 09h00 10h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 180kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 

474 trạm 110kV Ba Tri.

-Trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB trạm 180kVA trụ 

474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 

110kV Ba Tri.

-Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/86 

tuyến 474-471 trạm 110kV Ba 

Tri.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ.

10 10h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì,  thí nghiệm 03MBA 

25kVA, MCCB, hệ thống nối đất 

trạm 3x25kVA NH NN Ba Tri trụ 

478BTri/07/04/01 NR Ba Tri - An 

Đức.

-Trụ 478BTri/07/04/01 NR Ba 

Tri - An Đức.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB trạm 3x25kVA NH NN 

Ba Tri trụ  478BTri/07/04/01 

NR Ba Tri - An Đức.

-Cắt 3FCO trụ 478BTri/07/04 

NR Ba Tri - An Đức.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

11 13h00 14h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 160kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

160kVA trụ 475BTri/79 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri.

-Trụ 475BTri/79 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475BTri/79 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

12 14h00 15h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 

37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất 

trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Trụ 475BTri/161/48/09/01 NR 

Tân Hưng.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Cắt 1FCO trụ 

475BTri/161/48/09 NR Tân 

Hưng.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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13 15h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH (02 

CN), XN 

Cao thế Vĩnh 

Long, Tổ thí 

nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, 

MCCB, hệ thống nối đất trạm 

25kVA  trụ 475BTri/161/01/10/29 

NR  An Qui 2.

-Trụ 475BTri/161/01/10/29 NR  

An Qui 2.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+FCO  trạm 25kVA  trụ 

475BTri/161/01/10/29 NR An 

Qui 2.

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

14 07h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH 

ĐTXD TM 

DV Nam 

Lập Phát 

(25CN)

-Xử lý tồn tại; Thay trụ hiện hữu 

bằng trụ BTLT14m, thay dây trung 

thế; Dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp 

xà sứ đỡ lưới trung thế, sang dây, 

nhổ thu hồi trụ cũ từ trụ 

478BTri/28/131/03 đến trụ   

478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.

-Từ trụ 478BTri/28/131/03 đến 

trụ   478BTri/28/131/34 NR Bãi 

Ngao.

-Xã Tân Thủy. -Cắt LBS+3FCO trụ 

478BTri/28/131/02 NR Bãi 

Ngao.

-Công 

trình 

nâng cấp 

lưới điện 

chống 

quá tải 

nâng cao 

độ tin cậy 

cung cấp 

điện 

huyện Ba 

Tri năm 

2026.

15 08h00 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ khách hàng Nuôi Tôm 

Nguyễn Văn Quí trụ 

475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm.

-Trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR 

Hồ Tôm.

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 400kVA trụ 

475BTri/17/18/59/5/5B NR Hồ 

Tôm.

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/59/5/2B NR Hồ 

Tôm.

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

định kỳ.

16 09h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ 

Văn Thắng trụ 475BTri/17/18/75/1 

NR Ba Tri An Đức.

- Trụ 475BTri/17/18/75/1 NR Ba 

Tri An Đức.

-Xã  Ba Tri - Cắt CB trạm 320kVA trụ 

475BTri/17/18/75/20 NR Ba Tri 

An Đức.

-Cắt 3FCO trụ 

475BTri/17/18/75 NR Ba Tri 

An Đức.

-Thay 

TU trung 

thế định 

kỳ
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17 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ khách hàng Cty TNHH 

Năng Lượng Bảo Nguyên trụ 

478BTri/2B/03/03 NR Bảo Nguyên.

- Trụ 478BTri/2B/03/03 NR Bảo 

Nguyên.

-Xã Ba Tri - Cắt CB trạm 560kVA trụ 

478BTri/2B/03/03 NR Bảo 

Nguyên.

-Cắt 3FCO trụ 

478BTri/2B/03/01A NR Bảo 

Nguyên.

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

định kỳ.

18 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện tuyến Bình Đại - An Hóa; NR 

1P Lộ Bờ Dâu

-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 

473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An 

Hóa; từ trụ 473BĐ/393/01 đến trụ 

473BĐ/393/10 NR 1P Lộ Bờ Dâu

-Xã Phú 

Thuận; Châu 

Hưng

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

19 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ 

trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 

472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới

-Từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 

đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 

NR An Quới

-Xã Đồng Khởi -Cắt LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/48 NR Định 

Thuỷ (đầu NR An Quới) 

-ĐTXD 

2026

20 06h30 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(06 CN)

-Phát quang lưới điện trung áp xử lý 

ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, 

bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng 

công suất trạm từ trụ 

475BTh/288/30 đến trụ 

475BTh/288/61 NR Thạnh Hải và 

các NR đấu vào

-Từ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 

475BTh/288/61 NR Thạnh Hải 

và các NR đấu vào

-Xã Thạnh Hải -Cắt LBS + 3DS trụ 

475BTh/288/61/02P NR Thạnh 

Thới phải

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

475BTh/288/29 NR Thạnh Hải

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN

21 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Hợp tác xã 

XLĐ Hưng 

Phú (30 CN)

-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ 

sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ 

trụ từ trụ 475BTh/288/30 NR Thạnh 

Hải đến trụ 475BTh/288/61/01P NR 

Thạnh Thới phải

-Từ trụ 475BTh/288/30 NR 

Thạnh Hải đến trụ 

475BTh/288/61/01P NR Thạnh 

Thới phải

-Xã Thạnh Hải -Cắt LBS + 3DS trụ 

475BTh/288/61/02P NR Thạnh 

Thới phải

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

475BTh/288/29 NR Thạnh Hải

-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA 

trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh 

Hải

-ĐTXD 

2026
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22 08h00 09h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

75kVA trụ 473BTh/20/31/03 NR 

Bình Thạnh nối dài

-Tại trụ 473BTh/20/31/03 NR 

Bình Thạnh nối dài

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA 

trụ 473BTh/20/31/03 NR Bình 

Thạnh nối dài

-Thay 

công tơ 

đồng bộ 

đo xa

23 09h30 10h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 

3x50kVA  CSNT Phan Đức Quỳ trụ 

475BTh/219/85/2T NR Dự Án 

1000Ha

-Tại trụ 475BTh/219/85/2T NR 

Dự Án 1000Ha

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA 

CSNT Phan Đức Quỳ trụ 

475BTh/219/85/2T NR Dự Án 

1000Ha

-Thay 

công tơ 

đồng bộ 

đo xa

24 11h00 11h40 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x37,5kVA Trường THCS Thạnh 

Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR 

Thạnh Hải

-Tại trụ 475BTh/288/47A/04 NR 

Thạnh Hải

-Xã Thạnh Hải -Cắt CB trạm 3x37,5kVA 

Trường THCS Thạnh Hải trụ 

475BTh/288/47A/04 NR Thạnh 

Hải

-Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/47A 

NR Thạnh Hải

-Thay 

công tơ 

định kỳ

25 13h30 14h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA CSNT Lê Văn Hải trụ 

473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR đi 

An Khương

-Tại trụ 

473BTh/45/10/57T/07AP/01 NR 

đi An Khương

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT 

Lê Văn Hải trụ 

473BTh/45/10/57T/07AP/01 

NR đi An Khương

-Cắt 3FCO trụ 

473BTh/45/10/57T/07AP NR đi 

An Khương

-Thay 

công tơ 

định kỳ

26 15h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA CS Cưa xẻ gỗ Lưu Văn 

Sơn trụ 473BTh/67B/01 tuyến 472 

(tuyến thị trấn Thạnh Phú)

-Tại trụ 473BTh/67B/01 tuyến 

472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 3x25kVA CS Cưa 

xẻ gỗ Lưu Văn Sơn trụ 

473BTh/67B/01 tuyến 472 

(tuyến thị trấn Thạnh Phú)

-Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/67B 

tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh 

Phú)

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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27 07h00 16h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Cty TNHH 

Tư Vấn và 

Xây Dựng 

Gia Bảo An  

(20 CN)

-Sang lưới trung - hạ áp, đà, sứ và 

phụ kiện, thu hồi trụ trung thế từ trụ 

478BTh/143/42/04T đến trụ 

478BTh/143/42/46T NR Trái Sông 

Băng Cung

-Từ trụ 478BTh/143/42/04T đến 

trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái 

Sông Băng Cung

-Xã Thạnh Hải -Cắt 3LBFCO trụ 

478BTh/143/42/02T NR Trái 

Sông Băng Cung

-SCL 

2026 bổ 

sung

28 07h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn + Điện 

lực Tân Quới

Điện lực Cái 

Vồn (4CN)

Điện lực Cái Vồn phối hợp cùng địa 

phương cắt điện phát quang cây 

xanh dọc đường dây trung thế theo 

đề nghị của Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị phường Bình Minh và kết hợp 

công tác: Di dời hệ thống đo đếm 

ranh giới Thành Lợi từ trụ 

473BM/202 về trụ 473BM/190 

tuyến 477 Tân Quới (Thực hiện theo 

phương án số 6627/PA-PCVL ngày 

15/7/2026 về việc chuyển giao ranh 

giới QLVH của các Điện lực sau sáp 

nhập đơn vị hành chính tại Cơ sở 2)  

Tại trụ 473BM/190 và trụ 

473BM/202 tuyến 477 Tân Quới

Phường Bình 

Minh

* Điện lực Tân Quới:

- Cắt Rec KCN Gilimex tại trụ 

475-477TQ/64 tuyến 477 Tân 

Qưới.

- Cắt DS KCN Gilimex - 2 tại 

trụ 475-477TQ/65 tuyến 477 

Tân Quới.

 - Kiểm tra Rec Thành Lợi tại trụ 

475-477TQ/161 tuyến 475 và 

477 Tân Quới đang ở vị trí cắt.

- Cắt DS Thành Lợi - 2 tại trụ 

475-477TQ/162 tuyến 475, 477 

Tân Quới.

* Điện lực Cái Vồn:

- Kiểm tra LBS Sân Vận Động 

tại trụ 473BM/149 tuyến 473 

Bình Minh đang ở vị trí cắt.

- Kiểm tra 3LTD Sân Vận Động 

- 2 tại trụ 473BM/150 tuyến 473 

Bình Minh đang ở vị trí cắt.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

29 08h30 10h30 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH 

MTV XD 

Dương Tâm 

(4CN)

Căng dây và đấu nối đường dây 

12,7kV cấp điện cho trạm HKD 

Nguyễn Văn Ba CS 25kVA (vị trí 

hotline không thực hiện được theo 

VB số 2623/XNDVVL-HL ngày 

28/07/2026 của XNDV ĐLVL).

Tại trụ 473TB/T105/43 Ấp Ngô Tùng 

Châu, xã Tam 

Bình

- Cắt 3LBF Ông Đốc trụ 

473TB/105 tuyến 473 Tam Bình

Phát triển 

khách 

hàng 

trạm 

chuyên 

dùng
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30 06h05 13h15 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà 

Ôn.

Ấp Mỹ Lợi, 

Tích Khánh A, 

xã Trà Ôn.

Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ 

M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

31 13h05 06h15 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/P179/55 tuyến 477 Trà 

Ôn.

Ấp Mỹ Lợi, 

Tích Khánh A, 

xã Trà Ôn.

Đóng 3LBF Tích Khánh trụ 

M44/P179/55 tuyến 477 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

32 - 06h10

- 13h05

- 06h20

- 13h15

Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Để thao tác cắt/đóng 3LTD Quốc Lộ 

54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà 

Ôn.

Từ Rec Thiện Mỹ trụ M44/225 

đến trụ M44/T157B/12 tuyến 471 

Trà Ôn.

 Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

Cắt, đóng Rec Thiện Mỹ tại trụ 

M44/225 tuyến 471 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

33 06h30 13h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Phòng Kinh 

Tế - UBND 

xã Trà Ôn + 

Điện lực Trà 

Ôn (4CN).

Phát quang cây xanh tuyến đường từ 

ấp 1 đến ấp 3 và ấp Giồng Thanh 

Bạch, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 

1325 /UBND xã Trà Ôn, ngày 

27/7/2026.

_Từ trụ M44/158 đến trụ 

M44/190 và từ trụ M44/179 đến 

trụ M44/P179/5 và từ trụ 

M44/179 đến trụ M44/T179/9 

tuyến 473 Trà Ôn.

_Từ trụ M44/T157B đến trụ 

M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn.

Ấp 1+2+3 và 

ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

xã Trà Ôn.

_ Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà 

Ôn.

_Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD 

Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 

473 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ 

M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.

_Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD 

Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 

474 Bình Minh (đang cắt).

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

34 06h30 13h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Công Ty 

TNHH MTV 

XDĐ An 

Thọ (50CN)

_Thu hồi trụ + Sang dây khách hàng 

từ trụ củ qua trụ mới từ trụ 

M44/157B đến M44/T157B/11 

tuyến 471 Trà Ôn (Công trình lộ ra 

110kV Trà Ôn).

_Từ trụ M44/157B đến 

M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn

Ấp 3, ấp 

Giồng Thanh 

Bạch, xã Trà 

Ôn.

_ Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà 

Ôn.

_Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD 

Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 

473 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ 

M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.

_Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD 

Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 

474 Bình Minh (đang cắt).

ĐTXD

Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh 

tuyến 477 Trà Ôn đến 3LBF Mỹ Lợi 

tuyến 473 Trà Ôn.
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35 06h30 13h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Công ty 

TNHH MTV 

XD - TM 

Tín Thành 

Vĩnh Long 

(20CN)

Thu hồi cặp trụ 14 tại trạm Thị Trấn 

2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn 

(ĐTXD năm 2026).

Tại trụ M44/174 tuyến 473 Trà 

Ôn.

Ấp 2, xã Trà 

Ôn.

_ Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà 

Ôn.

_Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD 

Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 

473 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ 

M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.

_Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD 

Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 

474 Bình Minh (đang cắt).

ĐTXD 

36 08h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

 Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

Thay TI quá hạn kiểm định Tại trạm Sài Gòn Vạn Lộc trụ 

471TQ/59/1 tuyến 471 Tân Quới;

Ấp Tân Thuận, 

xã Tân Quới

- Cắt CB+FCO trạm Sài Gòn 

Vạn Lộc trụ 471TQ/59/1 tuyến 

471 Tân Quới;

Thay 

HTĐĐ 

định kỳ

37 06h30 18h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Công ty 

TNHH MTV 

TV&XD 

Hào Quang 

Phát

(14 CN)

- Dựng trụ chèn, nâng cấp đường 

dây trung áp UB xã Long Toàn 1 từ 

12,7kV lên 22kV lắp mới 3LBFCO 

UB xã Long Toàn 3 trụ 

473DT/P280/13

- Đấu nối đường dây trung áp 22kV 

XDM tại trụ 473DT/P280/11 vào 

nhánh UB xã Long Toàn 1. Cấy mới 

02 trạm biến áp 3 pha 1x160kVA.

- Thay dây hạ áp từ LV-ABC 

3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. 

Thu hồi đoạn hạ áp vượt lộ b2-b3 

trạm UB xã Long Toàn hiện hữu.

- Đấu đường dây hạ áp LV-ABC 

4x95mm2 XDM chuyển lưới hạ áp.

 Từ trụ 473DT/P280/09 đến trụ 

473DT/P280/20 nhánh UB xã 

Long Toàn 1 và hạ áp trạm UB xã 

Long Toàn, tuyến 473 Duyên Trà 

(477 Duyên Trà)

Khóm Phước  

Trị Phường 

Duyên Hải

 Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn 

trụ 473DT/P280/01

 ĐTXD

38 13h00 17h00 Điện lực 

Duyên Hải 

Điện lực 

Duyên Hải 

(02 CN)

 “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH”

 Trụ 473DT/P280/T08A/01 

nhánh NMNĐ Châu Thiện, tuyến 

473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)

Khóm Phước  

Trị Phường 

Duyên Hải

 Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn 

trụ 473DT/P280/01

 Bảo 

dưỡng 

VH thuê
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39 07h00 14h00 Điện lực Trà 

Cú

Công ty 

TNHH Xây 

Lắp 19/5 ( 

20CN)

 - Đào và dựng mới trụ BTLT 14m 

và móng 14-ba	: 01 trụ;

- Lắp DS 1 pha							: 03 bộ.

Tại giữa khoảng trụ 477TR/(43-

45)(477TR), tuyến 477 Trà Cú

Xã Trà Cú - Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh 

trụ 477TR/43(477TR).

- Cắt DS Lưu Nghiệp Anh trụ 

477TR/42(477TR).

- Cắt 3LBFCO Vàm Lưu 

Nghiệp Anh trụ 

477TR/109(477TR).

Đóng đẳng áp 473TR sang 

477TR đến recloser Lưu Nghiệp 

Anh

ĐTXD

40 08h00 14h00 Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (4CN)

 - Tăng cường đầu coss thiết bị. Tuyến 477TR trụ 477TR/56, 

477TR/T66/01, 477TR/T76/01, 

477TR/P108/01, (477TR), tuyến 

477 Trà Cú.

Xã Lưu 

Nghiệp Anh

- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh 

trụ 477TR/43(477TR).

- Cắt DS Lưu Nghiệp Anh trụ 

477TR/42(477TR).

- Cắt 3LBFCO Vàm Lưu 

Nghiệp Anh trụ 

477TR/109(477TR).

Ngăn 

ngừa sự 

cố

41 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(06 CN)

- Thu hồi phân đoạn giồng lôi hiện 

hữu; Lắp xà, phụ kiện và căng dây 

đấu nối nhánh 3p giồng lôi XD mới 

tại trụ 474TV/53

Tại trụ 474TV/53 Xã Châu Thành Thi công bằng Phương pháp 

Hotline (Off Chức năng tự đóng 

lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/22 lúc đấu nối)

ĐTXD

42 08h00 16h00 Điện lực Châu 

Thành

Công ty 

TNHH MTV 

Công Nghệ 

Thủy 

Phương (10 

CN)

- Lắp xà sứ lèo: 14 bộ

- Kéo rãi căng dây cáp 2xACXH 

50mm2: 928m

- Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 

1x50kVA lên 3P 250kVA tại trụ 

474TV/P51/8

- Nâng CS TBA Giồng Lôi từ 

1x25kVA lên 3P 250kVA tại trụ 

474TV/P51/13

- Thu hồi trụ BTLT 10m: 6 vị trí

- Đường dây trung áp Giồng Lôi 

từ trụ 474TV/P53/1 đến trụ 

474TV/P53/13

Xã Châu Thành - Cắt LBFCO Giồng Lôi tại trụ 

474TV/53

ĐTXD

20260802 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 10.08 DEN NGAY 16.08 (toan cong ty) .xlsx



102

43 07h00 11h00 Điện lực Trà 

Vinh

Công ty 

TNHH Kỹ 

Thuật Điện 

Phương Nam

(10CN)

Khắc phục tồn tại thi công công 

trình KFW: nâng cao lưới hạ thế 

LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack 

không sử dụng.

trên lưới hạ thế trạm Sở Thủy Lợi 

trụ 478LD/62 tuyến 478LD thuộc 

Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh 

Long.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt  3CB+ 03FCO trạm Sở 

Thủy Lợi trụ 478LD/62

ĐTXD

44 07h00 16h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(20CN)

Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026:

- Thay trụ 02 nhánh 22kV Chợ 

Huyền Hội, trụ 01 nhánh 22kV 

Giồng Bèn;  Thay dây từ trụ 

473CK/P168/135 đến trụ 

473CK/P168/P135/01

19 nhánh 22kV Giồng Bèn.

- Thay trụ 473CK/P168/P135/19.

- Từ trụ 473CK/P168/T135/02 

đến trụ 473CK/P168/P135/01.

- Tại trụ 473CK/P168/P135/19.

Xã Tân An - Cắt LBS Kinh A tại trụ 

473CK/P168/92

- Cắt 3DS2 Kinh A tại trụ 

473CK/P168/92A

- Cắt LBS NT 473CK-Huyền 

Hội tại trụ 473CK/P168/159A

- Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyền 

Hội tại trụ 478TV/T225/35

- Cắt LBS Khánh Lộc-Đập Sen 

tại trụ 480TV/P225/44

- Cắt 3DS2 Khánh Lộc-Đập Sen 

tại trụ 480TV/P225/45

SCL BS 

2026

45 07h00 16h00 Điện lực Càng 

Long

Công ty 

Quốc Việt 

Vĩnh Long 

(10CN)

Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026:

- Cắt dừng để tách lưới trạm Lưu Tư 

1 sang đấu nối trạm Lưu Tư 2 

- Cắt dừng để tách lưới trạm Lưu Tư 

2 sang đấu nối trạm Cầu Xây 8 

(XDM)

- Từ trụ bT1/7 đến trụ bT1/8 lưới 

hạ áp trạm Lưu Tư 1

- Từ trụ b5 đến trụ b6 lưới hạ áp 

trạm Lưu Tư 2.

- Tại trụ a0b0 lướ hạ áp trạm Cầu 

Xây 8 (XDM)

Xã Tân An  - Cắt CB+3FCO trạm Lưu Tư 1 

trụ số 473CK/P168/147.

- Cắt CB+3FCO trạm Lưu Tư 2 

trụ số 473CK/P168/142.

- Kiểm tra CB + 3FCO trạm Cầu 

Xây 8 tại trụ 

473CK/P168/T121/P03/14 (trạm 

chưa đóng điện vận hành)

ĐTXD 

2026

1 Chủ nhật

16/08/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Hạ công suất trạm từ 400kVA 

xuống 250kVA, thay CB tổng và hệ 

thống đo đếm tại trạm thuộc lưới hạ 

thế trạm Khu Hành Chánh Thị Xã 

trụ 474BTre/85/17 tuyến 474 Bến 

Tre

-Từ MBA trở xuống trụ 

474BTre/85/17 tuyến 474 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO + Tháo 

3Hotline trạm 400kVA Khu 

Hành Chánh Thị Xã trụ 

474BTre/85/17 tuyến 474 Bến 

Tre

-Hoán 

đổi MBA
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2 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Nâng công suất trạm từ 250kVA 

lên 400kVA. Tăng cường dây từ 

MBA xuống CB và từ CB lên lưới 

hạ thế, thay CB tổng và hệ thống đo 

đếm tại trạm thuộc lưới hạ thế trạm 

250kVA trụ 475BTre/196/01 tuyến 

475 Bến Tre

-Từ MBA trở xuống trụ 

475BTre/196/01 tuyến 475 Bến 

Tre

-Phường Phú 

Tân

-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA 

trụ 475BTre/196/01 tuyến 475 

Bến Tre

-Tháo 3Hotline trụ 475BTre/196 

tuyến 475 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(6CN)

-Thay trụ nứt gốc trụ 

479AH/53/65A NR Thành Triệu - 

Phú Tuc

-Trụ 479AH/53/65A NR Thành 

Triệu - Phú Tuc

-Xã Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 

479AH/53/37 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Cắt LBS+3DS trụ 

479AH/53/86 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 08h00 10h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay FCO pha 2 bị hỏng cụm tụ bù 

(4x100+4x200)kVAr trụ 471-

473AH/1B/15 tuyến KCN An Hiệp 

Mạch 2 (tuyến 473)

-Trụ 471-473AH/1B/15 tuyến 

KCN An Hiệp Mạch 2

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 

471, 473 ra khỏi vận hành + 

Đóng DNĐ 471-76, 473-76 trạm 

110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-

479) trụ 475-477-479AH/02 

trạm 110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS  (liên nối 471-

477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 

110kV An Hiệp

-Xử lý 

thiếu bù

5 10h00 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay 2 tụ bù 200kVAr bị hỏng, 

thay hộp đấu dây, kiểm tra bảo trì 

cụm tụ bù trụ 471-473AH/1B/19/10 

NR phải NMĐ An Hiệp

-Trụ 471-473AH/1B/19/10 NR 

phải NMĐ An Hiệp

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 

471, 473 ra khỏi vận hành + 

Đóng DNĐ 471-76, 473-76 trạm 

110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-

479) trụ 475-477-479AH/02 

trạm 110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS  (liên nối 471-

477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 

110kV An Hiệp

-Xử lý 

thiếu bù
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6 08h00 15h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Tháo thu hồi cụm tụ bù 

(3x2x200)kVAr trụ 471-

473AH/1B/19/02 NR phải NMĐ An 

Hiệp (đem về kiểm định lại, thường 

đứt chì)

-Trụ 471-473AH/1B/19/10 NR 

phải NMĐ An Hiệp

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 

471, 473 ra khỏi vận hành + 

Đóng DNĐ 471-76, 473-76 trạm 

110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-

479) trụ 475-477-479AH/02 

trạm 110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS  (liên nối 471-

477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 

110kV An Hiệp

-Đem về 

kiểm 

định lại, 

thường 

đứt chì

7 07h30 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Thí nghiệm 

điện 

SELTEC 

(4CN)

-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, TU 

cấp nguồn, FCO TU cấp nguồn, 03 

LA trụ 471AH/1B/21 tuyến KCN 

An Hiệp, thí nghiệm MBA, 3LA, hệ 

thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/01; MBA, 3LA, 

hệ thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/02; MBA, 3LA, 

hệ thống tiếp địa trạm 2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/03 NR Công ty 

CP Xưởng Đông Lạnh (Công ty CP 

Xưởng Đông Lạnh)

-Trụ 471AH/1B/21 tuyến KCN 

An Hiệp, trụ 

471AH/1B/21/10/01, trụ 

471AH/1B/21/10/02, trụ 

471AH/1B/21/10/03 NR Công ty 

CP Xưởng Đông Lạnh

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra 

khỏi vận hành + Đóng DNĐ 

471-76 trạm 110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS trụ 471-

473AH/1B/05 tuyến KCN An 

Hiệp

-Cắt LBS+3DS  (liên nối 471-

477) trụ 471-473AH/1B/02 

Trạm 110kV An Hiệp

-Cắt MCCB trạm 2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/01, trạm 

2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/02, trạm 

2000kVA trụ 

471AH/1B/21/10/03 NR Công 

ty CP Xưởng Đông Lạnh

-Thí 

nghiệm 

Thông tư 

02

8 07h30 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

Quốc Huy 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 

3LBFCO, MBA 2000kVA, ACB, 

mẫu dầu MBA trụ 

473AH/1B/20/11/01, vệ sinh công 

nghiệp, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 

1500kVA, ACB, mẫu dầu MBA trụ 

473AH/1B/20/11/02 NR Thành 

Vinh 2 (Công ty CB dừa Lương 

Quới 2)

-Trụ 473AH/1B/20/11/01, trụ 

473AH/1B/20/11/02 NR Thành 

Vinh 2

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt Recloser+3LTS trụ 

473AH/1B/20/11 NR trái NMĐ 

An Hiệp

-Cắt MCCB trạm 2000kVA trụ 

473AH/1B/20/11/01 trạm 

1500kVA trụ 

473AH/1B/20/11/02 NR Thành 

Vinh 2

-Tri ân 

khách 

hàng 

2026
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9 13h00 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

- Công ty 

Quốc Huy 

(04CN)

-Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 

3LBFCO, MBA 3000kVA, ACB, 

mẫu dầu MBA trụ 473AH/1B/17/01 

NR Công ty TNHH MTV Gò Đàng 

(Công ty TNHH MTV Gò Đàng)

-Trụ 473AH/1B/17/01 NR Công 

ty TNHH MTV Gò Đàng

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-

473AH/1B/17 tuyến KCN An 

Hiệp

-Cắt MCCB trạm 3000kVA trụ 

473AH/1B/17/01 NR Công ty 

TNHH MTV Gò Đàng

-Tri ân 

khách 

hàng 

2026

10 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 560kVA trụ 471AH/01B/25/01 

tuyến KCN An Hiệp (Công ty CP 

mía đường Bến Tre)

-Trụ 471AH/01B/25 tuyến KCN 

An Hiệp 

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt 3LBFCO trụ 

471AH/01B/24 tuyến KCN An 

Hiệp

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

471AH/01B/25/01 tuyến KCN 

An Hiệp

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

11 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 3000kVA trụ 

473AH/01B/12/03, trạm 3000kVA 

trụ 473AH/01B/12/04 NR Công ty 

CP Camimex (Công ty CP 

CAMIMEX)

-Trụ 473AH/01B/12/01 NR Công 

ty CP Camimex 

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-

473AH/01B/12 tuyến KCN An 

Hiệp

-Cắt CB+6 LBFCO trạm 

3000kVA trụ 

473AH/01B/12/03, trạm 

3000kVA trụ 473AH/01B/12/04 

NR Công ty CP Camimex

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

12 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 2000kVA trụ 

471AH/01B/16/03 NR Công ty 

TNHH TATS Việt Úc (Công ty 

TNHH ViệtT Úc thức ăn thủy sản)

-Trụ 471AH/01B/16/01 NR Công 

ty TNHH TATS Việt Úc

-Khu công 

nghiệp An 

Hiệp xã Phú 

Túc

-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-

473AH/01B/16 tuyến KCN An 

Hiệp

-Cắt CB trạm 2000kVA trụ 

471AH/01B/16/03 NR Công ty 

TNHH TATS Việt Úc

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

13 15h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 

75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An 

Hiệp - Sơn Hòa

Trụ 477AH/85/04P tuyến An 

Hiệp - Sơn Hòa

-Ấp Hòa 

Trung xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

477AH/85/04P tuyến An Hiệp - 

Sơn Hòa

-Thay 02 

TI định 

kỳ 
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14 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 400kVA trụ 476GL/19/01 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định 

(Công ty CP T.A.B Dừa)

-Trụ 476GL/19/01 tuyến Giao 

Long - Nguyễn Thị Định

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 476GL/19 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị 

Định

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 

476GL/19/02 tuyến Giao Long - 

Nguyễn Thị Định

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

15 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 750kVA trụ 476GL/19/02 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định 

(Tổng Công ty CP Công trình 

Viettel)

-Trụ 476GL/19/02 tuyến Giao 

Long - Nguyễn Thị Định

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 476GL/19 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị 

Định

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

476GL/19/01, trạm 750kVA trụ 

476GL/19/02 tuyến Giao Long - 

Nguyễn Thị Định

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

16 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 560kVA trụ 

472BTre/107/66/01 tuyến Châu 

Thành - An Hóa (Công ty Gia Linh)

-Trụ 472BTre/107/66/01 tuyến 

Châu Thành An Hóa (Công ty 

Gia Linh)

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 

472BTre/107/66 tuyến Châu 

Thành - An Hóa

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

472BTre/107/66/01 tuyến Châu 

Thành - An Hóa

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

17 15h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 630kVA trụ 480BTre/41/28/01 

tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu (Công 

ty CP cấp thoát nước Bến Tre)

-Trụ 480BTre/41/28/01 tuyến 

Tuần Đậu - Rạch Miễu

-Phường Sơn 

Đông

-Cắt 3LBFCO trụ 

480BTre/41/28 tuyến Tuần Đậu - 

 Rạch Miễu

-Cắt CB trạm 630kVA trụ 

480BTre/41/28/01 tuyến Tuần 

Đậu - Rạch Miễu 

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 
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18 07h00 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(06CN)

-Vệ sinh, bảo trì thiết bị, mối nối lèo, 

tăng cường tiếp đất từ trụ 

473BTri/120/02 đến trụ 

473BTri/120/87; 

- Bảo trì trạm 160kVA Công ty 

SX&TM N.I.D trụ 

473BTri/120/39/01 NR Phú Ngãi -  

Bảo Thạnh.

-Từ trụ 473BTri/120/02 đến trụ 

473BTri/120/87 NR Phú Ngãi -  

Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh - Tân 

Xuân.

-Cắt LBS+3DS  trụ 

473BTri/120/01 NR Phú Ngãi- 

Bảo Thạnh.

-Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 

NR Bảo Thuận -  Bảo Thạnh 

(Đang cắt)

-Cắt 3LBFCO trụ 

478BTri/28/107/132 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh (Đang cắt)

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú 

Ngãi. (Đang cắt)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

- Thực 

hiện hợp 

đồng 

thuê 

QLVH.

19 07h30 09h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Căng nối lại dây trung hòa  từ trụ 

473BTri/228/207/190 đến trụ 

473BTri/228/207/191 NR Bảo 

Thuận - Bảo Thạnh.

-Từ trụ 473BTri/228/207/190 đến 

trụ 473BTri/228/207/191 NR Bảo 

Thuận - Bảo Thạnh.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt LBS+3DS  trụ 

473BTri/120/01 NR Phú Ngãi- 

Bảo Thạnh.

-Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 

NR Bảo Thuận-  Bảo Thạnh 

(Đang cắt )

-Cắt 3LBFCO trụ 

478BTri/28/107/132 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh (Đang cắt )

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTri/120/21/10 NR ấp 1 Phú 

Ngãi. (Đang cắt )

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

20 09h30 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

- Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 3a/13; 

Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 

160kVA trụ 473BTri/120/39 NR 

Phú Ngãi Bảo Thạnh.

- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

473BTri/120/39 NR Phú Ngãi 

Bảo Thạnh.

-Xã Tân Xuân. -Cắt CB+3FCO trạm  160kVA 

trụ 473BTri/120/39 NR Phú 

Ngãi Bảo Thạnh

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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21 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(12CN)

- Di dời trụ hạ thế 3/1b, 3/2b,

3/3b thuộc trạm 3x25kVA trụ 

478BTri/28/05 NR Ba Tri – Tiệm 

Tôm.

-Lưới hạ thế thuộc trạm 

3x25kVA trụ 478BTri/28/05 NR 

Ba Tri – Tiệm Tôm.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA

trụ 478BTri/28/05 NR Ba Tri – 

Tiệm Tôm.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

22 07h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Cty TNHH 

ĐT - SX - 

TM DV 

Nam Lập 

Phát ( 30 CN 

)

-Dựng trụ đệm BTLT14m , thay dây 

trung thế, thu hồi trụ hiện hữu sang 

dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây 

dựng mới từ trụ 

478BTri/28/109/03A đến trụ 

478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh

-Từ trụ 478BTri/28/109/03A đến 

trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ 

Rãnh.

-Xã Tân Thủy. -Cắt LBS+3FCO  trụ 

478BTri/28/109/03 NR Lộ 

Rãnh. 

- Cắt 3LBFCO trụ 

478BTri/28/109/59 NR Lộ 

Rãnh. (Đang cắt).

-Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR 

Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập 

lèo.

-Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm 

Nguyễn Văn Thắm trụ 

478BTri/28/109/59A/01 NR Lộ 

Rãnh.

-Cắt FCO  trụ 

478BTri/28/109/59A NR Lộ 

Rãnh.

-Công 

trình 

Nâng cấp 

lưới điện 

chống 

quá tải, 

nâng cao 

độ tin cậy 

cung cấp 

điện 

huyện Ba 

Tri năm 

2026
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23 07h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Cty TNHH 

ĐT - SX - 

TM DV 

Nam Lập 

Phát ( 30 CN 

)

-Dựng trụ đệm , thay dây trung thế, 

thay trụ hiện hữu thành BTLT14m , 

thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ 

thế qua trụ trung thế xây dựng mới 

từ trụ  478BTri/28/109/47A NR Lộ 

Rãnh đến trụ  

478BTri/28/109/47A/12 NR Lê 

Xuân Vũ; Từ trụ 

478BTri/28/109/47A/09 NR Lê 

Xuân Vũ đến trụ 

478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lê 

Xuân Vũ - Tiệm Tôm.

-Từ trụ 478BTri/28/109/47A NR 

Lộ Rãnh đến trụ  

478BTri/28/109/47A/12 NR Lê 

Xuân Vũ; Từ trụ 

478BTri/28/109/47A/09 NR Lê 

Xuân Vũ đến trụ 

478BTri/28/109/47A/09/13 NR 

Lê Xuân Vũ - Tiệm Tôm. 

-Xã Tân Thủy. -Cắt LBS+3FCO  trụ 

478BTri/28/109/03 NR Lộ 

Rãnh. 

- Cắt 3LBFCO trụ 

478BTri/28/109/59 NR Lộ 

Rãnh. (Đang cắt).

-Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR 

Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập 

lèo.

-Công 

trình 

Nâng cấp 

lưới điện 

chống 

quá tải, 

nâng cao 

độ tin cậy 

cung cấp 

điện 

huyện Ba 

Tri năm 

2026

24 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX XLĐ 

Minh Thành 

(25 CN)

-Sang lưới trung, hạ thế và thu hồi 

trụ trung thế (không sử dụng) tại trụ 

478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 

trạm 110kV Mỏ Cày; Tại trụ 

477MC/11, 477MC/14, 477MC/15, 

477MC/16, 477MC/20, 477MC/21, 

477MC/21A, 477MC/21B, 

477MC/30, 477MC/31, 477MC/33, 

477MC/35, 477MC/36 tuyến 477 

trạm 110kV Mỏ Cày

-Tại trụ 478-477MC/08 lộ ra 

tuyến 478/477 trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Tại trụ 477MC/11, 477MC/14, 

477MC/15, 477MC/16, 

477MC/20, 477MC/21, 

477MC/21A, 477MC/21B, 

477MC/30, 477MC/31, 

477MC/33, 477MC/35, 

477MC/36 tuyến 477 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 478, 477 + đưa MC 

478, 477 ra khỏi vị trí vận hành 

+ đóng DTĐ 478-76, 477-76 

trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt Recloser + 3DS trụ 

477MC/41 tuyến 477 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS + 3DS trụ 

478MC/08/01 tuyến 478 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

477MC/41 tuyến 477 trạm 

110kV Mỏ Cày sang nhận 

điệnnhận điện từ LBS trụ 

478TT/198 tuyến Tân Thành 

Bình – Ba Vát

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

478MC/08/01 tuyến 478 trạm 

Mỏ Cày sang nhận điện từ 

LBS trụ 475MC/22/111 NR 

An Thạnh và LBS trụ 

475CL/332/02 Mạch Vòng 

Thanh Trung

Xử lý tồn 

tại Công 

trình Kfw
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25 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ 

và kéo dây trung thế từ trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/1A NR 

Phước Lý đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR 

Phú Đông Thượng

-Từ trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/1A NR 

Phước Lý đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 

NR Phú Đông Thượng

-Xã Đồng Khởi -Cắt LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/01 NR 

Phước Lý

ĐTXD 

2026

26 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(10CN)

-Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ 

trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng 

mới, nhổ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc 

trạm 160kVA trụ 475CL/265/06/04 

nhánh rẽ Cầu Chợ

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

475CL/265/06/04 nhánh rẽ Cầu 

Chợ

-Xã Vĩnh 

Thành

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/265/06/04 nhánh rẽ 

Cầu Chợ

-Chú ý khoảng cách an toàn với 

lưới điện trung thế phía trên 

đang vận hành

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

27 - 06h30

- 17h00  

- 07h00

- 17h30  

Điện lực Long 

Châu + Điện 

lực Long Hồ

Điện lực 

Long Châu 

(04CN)

Chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên 

qua 474 Cổ Chiên. (từ Rec Cầu Cái 

Chuối đến 03LBFCO nhánh rẽ 

Hưng Quới ). 

Tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 

Cổ Chiên.

Ấp Hưng 

Quới, phường 

Thanh Đức.

- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng 

Quới tại trụ 479VLg/127/7 

tuyến 474 Cổ Chiên.

- Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối-1 

+ 3LTD Cầu Cái Chuối-2 + Rec 

Cầu Cái Chuối trụ 476CC/292 

tuyến 476 Cổ Chiên (Điện lực 

Long Hồ thực hiện).

Chuyển 

nguồn

28 06h30   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu 

(02CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 472 Vĩnh Long qua 474 Cổ 

Chiên (từ LBS 8 tháng 3 đến LBS 

Long Thanh). 

- Tại trụ 472VLg/128/1 tuyến 472 

Vĩnh Long.   

- Tại trụ 472VLg/128/49 thuộc 

tuyến 474 Cổ Chiên 

Đường 8 tháng 

3, phường 

Thanh Đức.

- Đóng DS 8 tháng 3-1 +LBS 8 

tháng 3 tại trụ 472VLg/128/1 

tuyến 472 Vĩnh Long. 

- Cắt LBS Long Thanh + DS 

Long Thanh -1 tại trụ 

472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 

Cổ Chiên 

Chuyển 

nguồn
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29 06h30   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu 

(02CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ 

tuyến 471 Vĩnh Long qua 479 Vĩnh 

Long (từ LBS Nguyễn Văn Thiệt 

đến Rec Trần Đại Nghĩa). 

- Tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 471 

Vĩnh Long.  

- Tại trụ 479VLg/117A/1 thuộc 

tuyến 479 Vĩnh Long

Đường 

Nguyễn Văn 

Thiệt, phường 

Phước Hậu.

- Đóng DS Nguyễn Văn Thiệt-2 

+ LBS Nguyễn Văn Thiệt tại trụ 

471VLg/138/1 tuyến 471 Vĩnh 

Long. 

- Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS 

Trần Đại Nghĩa -2 tại trụ 

479VLg/117A/1 thuộc tuyến 

479 Vĩnh Long

Chuyển 

nguồn

30 07h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Công ty 

TNHH Xây 

Dựng Điện 

An Thọ

(20CN)

- Tháp ngọn trụ BTLT 16m  đôi, 

tháp đà U140-3m, lắp đà 2m4, lắp 

sứ đứng đỡ dây trung thế, kéo đường 

dây trung thế XDM tuyến 477 Vĩnh 

Long.

- Lắp DS VXBV-1 tại trụ 

479VLg/112A + DS VXBV-2 tại trụ 

479VLg/114B tuyến 477 Vĩnh 

Long. 

- Kéo đoạn cáp ngầm từ trụ 

479VLg/113 đến trụ 479VLg/114B 

+ đấu nối cáp ngầm trung thế XDM 

tại trụ 479VLg/113 + trụ 

479VLg/114B thuộc tuyến 477 Vĩnh 

Long.  

- Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 479Vlg/103 đến trụ 

479VLg/124A và trụ XDM  

thuộc tuyến 479 Vĩnh Long 

- Tại trụ 479VLg/112A + DS 

VXBV-2 tại trụ 479VLg/114B 

tuyến 477 Vĩnh Long. 

- Tại trụ 479VLg/113 + trụ 

479VLg/114B thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long. 

Đường Trần 

Phú, phường 

Phước Hậu.

- Cắt Rec HC Công An + DS 

HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 

tuyến 479 Vĩnh Long.

- Cắt Rec Trần Đại Nghĩa + DS 

Trần Đại Nghĩa -2 tại trụ 

479VLg/117A/1 thuộc tuyến 

479 Vĩnh Long

- Kiểm tra Rec Long Phước 

(đang cắt) tại trụ 479VLg/113/7 

tuyến 479 Vĩnh Long.

- Cắt DS Long Phước tại trụ 

479VLg/113/6 tuyến 479 Vĩnh 

Long.

- Cắt LBS QL 57 + 03LTD 

QL57-2 tại trụ 479VLg/157 

tuyến 474 Cổ Chiên.

- Kiểm tra Rec Đồng Quê (đang 

cắt) tại trụ 471-479VLg/170 

tuyến 471 Vĩnh Long.

- Cắt 3LTD Đồng Quê-1 tại trụ 

471-479VLg/170 tuyến 471 

Vĩnh Long.

ĐTXD 

năm 2026
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31 07h00   17h00  Điện lực Long 

Châu

Công ty 

TNHH Xây 

Dựng Điện 

An Thọ

(20CN)

- Kéo đường dây trung thế XDM từ 

trụ 479Vlg/91 đến trụ 479VLg/103 

thuộc tuyến 479 Vĩnh Long 

- Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 479VLg/73A đến trụ 

479VLg/103 và trụ XDM thuộc 

tuyến 479 Vĩnh Long

Đường Phó Cơ 

Điều, phường 

Phước Hậu.

- Cắt Rec HC Công An + DS 

HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 

tuyến 479 Vĩnh Long.

- Cắt LBS QL 53 + 03LTD 

QL53-9 tại trụ 479VLg/113 

tuyến 479 Vĩnh Long.

- Kiểm tra Rec Long Phước 

(đang cắt)tại trụ 479VLg/113/7 

tuyến 479 Vĩnh Long.

- Cắt DS Long Phước - V9 tại 

trụ 479VLg/113/6 tuyến 479 

Vĩnh Long.

ĐTXD 

năm 2026

32 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện 

tuyến 476 Cổ Chiên sang tuyến 479 

Phước Hòa.

- Tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 

476 Cổ Chiên.

Xã Long Hồ - Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 

479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ 

Chiên.

- Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú 

Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

Chuyển 

nguồn

33 07h30 17h00 Điện lực Long 

Hồ

Cty TNHH 

XD TM & 

DV An 

Phát(08CN)

Dựng trụ BTLT14m ghép đôi XDM 

, sang dây trung thế hiện hữu sang 

trụ XDM theo Căn cứ đề nghị số 

1171/BQLGT-QLDA1 của Ban 

quản lý dự án giao thông ngày 

12/6/2026 V/v đề nghị cắt điện 

trung, hạ thế để phục vụ thi công di 

dời đường dây điện tuyến chính 

(đoạn Km3+521.10 đến 

Km9+100)thuộc công trình: Đường 

từ QL.53 - Khu công nghiệp Hòa 

Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc 

Bầu Gốc - QL.1 tỉnh Vĩnh Long.

Tại trụ 479PH/105; trụ 

479PH/105A - tuyến 479 Phước 

Hòa.

Ấp Phước 

Long, Phước 

Tân, Long 

Bình, xã Phú 

Quới; ấp An 

Thành, An 

Hòa, Thông 

Quan, xã Long 

Hồ. 

 - Cắt Rec Phước Bình + 3LTD 

Phước Bình - 2 tại trụ 479PH/72 

- tuyến 479 Phước Hòa.

 - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD 

Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện
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34 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

 Địa Phương 

(xã Tân 

Long Hội)

 Địa phương xã Tân Long Hội tổ 

chức phát quang cây xanh cặp với 

đường dây trung hạ thế (theo công 

văn số: 76/UBND xã Tân Long Hội, 

ngày 28/7/2026 của UBND xã Tân 

Long Hội)

 Đoạn đường dọc quốc lộ 53 bên 

phải từ Cầu Mang Thít đến Cầu 

Phó Mùi (từ trụ 472-474VLi/63 

đến trụ 472VLi/244- tuyến 472 

Vũng Liêm).

Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp; ấp 

Thanh Phong, 

ấp Ngã Ngay, 

xã Tân Long 

Hội.

- Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD 

Long Hiệp - 1 tại trụ 472Vli/244 

- tuyến 472 Vũng Liêm.

 - Cắt Rec 474 VLi-LHo + 

3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-

474VLi/63- tuyến 474 Vũng 

Liêm.

- Đóng LBS An Phú, chuyển 

điện tuyến 479 Phước Hòa đến 

LBS Long Hiệp.   

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

35 07h00 17h00 Điện lực Long 

Hồ

Điện lực 

Long Hồ 

(06CN)

Thay Rec 472 Vũng Liêm-Long Hồ 

trụ 472-474VLi/57 (theo công văn 

số: 1835/KT ngày  01/07/2026  của 

phòng Kỹ thuật về việc kiểm 

tra, đề xuất xử lý Recloser Vũng 

Liêm – Long Hồ tuyến 472 Vũng 

Liêm đã được Công ty phê duyệt).

 - Tại trụ L44,2/57 - tuyến 472 - 

474 Vũng Liêm

Ấp Nước 

Xoáy, xã Tân 

An Luông.

* Điện lực Trung Thành:

- Cắt MC 472Vli +  Cắt DS 472 - 

 7 tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 

472 Vũng Liêm. 

-  Cắt MC 474Vli +  Cắt DS 474 

- 7 tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 

474 Vũng Liêm.

 - Kiểm tra xác nhận LBS 474-

472 đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 

tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 

472+474 Vũng Liêm.

* Điện lực Long Hồ:

- Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD 

Long Hiệp - 1 tại trụ 472Vli/244 

- tuyến 472 Vũng Liêm.

 - Cắt Rec 474 VLi-LHo + 

3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-

474VLi/63- tuyến 474 Vũng 

Liêm.

- Đóng LBS An Phú, chuyển 

điện tuyến 479 Phước Hòa đến 

LBS Long Hiệp.  

* Điện lực Cái Nhum:

 -  Tái lập LBS Cầu Số 8, 

chuyển nguồn 471 Cổ Chiên 

sang tuyến 474 Vũng Liêm đến 

Rec 474 Vũng Liêm Long Hồ 

trụ 472-474VLi/63 - tuyến 474 

Cổ Chiên.                    

Công 

trình 

SCTX 

năm 2026 
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36 08h00 11h00  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN)  

Vệ sinh công nghiệp + nâng thùng 

cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm 

Tân Long 2, trụ L42/P138/13 - 

tuyến 472 Vũng Liêm

Tại trạm L42/P138/13 - tuyến 

472 Vũng Liêm

 Ấp Tân Hiệp 

xã Tân Long 

Hội

- Cắt CB + FCO trạm Tân Long 

2, trụ L42/P138/13 - tuyến 472 

Vũng Liêm.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

37 11h30 15h00  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN)  

Vệ sinh công nghiệp + nâng thùng 

cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm 

Đồng Bé 1A, trụ L42/P138/27 - 

tuyến 472 Vũng Liêm

Tại trạm L42/P138/27 - tuyến 

472 Vũng Liêm

 Ấp Tân Hiệp 

xã Tân Long 

Hội

- Cắt CB + FCO trạm Đồng Bé 

1A, trụ L42/P138/27 - tuyến 472 

Vũng Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

38 14h00 16h30  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(04CN)  

Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn 

tuyến 473 Cổ Chiên qua 471 Cổ 

Chiên đến DS Bà Nghè-2.

- Tại trụ 473CC/100 tuyến 473 

Cổ Chiên.

- Tại trụ 471CC/261/1, 

471CC/261/2 và trụ 

471CC/261/101 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

Ấp Phú Thạnh 

A xã Nhơn 

Phú và ấp Bà 

Nghè xã Cái 

Nhum 

- Đóng DS Cầu Cái Mới -C3 trụ 

473CC/100 tuyến 473 Cổ Chiên.

- Đóng LBS Cầu Cái Mới trụ 

471CC/261/101  tuyến 471 Cổ 

Chiên  

- Cắt Rec Bà Nghè trụ 

471CC/261/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên. 

- Cắt DS Bà nghè - 2 tại trụ 

471C/261/2 tuyến 471 Cổ Chiên)

Chuyển 

nguồn

39 14h30 16h30  Điện lực Cái 

Nhum

Điện lực Cái 

Nhum 

(03CN)  

Nâng cần thao tác DS Bà Nghè -2, 

tại trụ 471CC/261/2 - tuyến 471 Cổ 

Chiên đạt độ cao > 2,5m

- Tại trụ 471CC/261/1 và trụ 

471CC/261 - tuyến 471 Cổ Chiên.

- Tại trụ 471CC/261/2 - tuyến 

471 Cổ Chiên.

Ấp Bà Nghè 

xã Cái Nhum.

- Rec Bà Nghè trụ 471CC/261/1- 

 tuyến 471 Cổ Chiên.

'- Cắt DS Rec Bà Nghè -1 trụ 

471CC/261- tuyến 471 Cổ 

Chiên.

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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40 07h00 17h00 Điện lực Trung 

Thành

-UBND xã 

Tân Long 

Hội (04 CN).

- Điện lực 

Long Hồ (06 

CN).

- Địa phương xã Tân Long Hội tổ 

chức phát quang cây xanh cặp với 

đường dây trung hạ thế (theo công 

văn số: 76/UBND xã Tân Long Hội, 

ngày 28/7/2026 của UBND xã Tân 

Long Hội).

- Điện lực Long Hồ: Thay Rec 472 

Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-

474VLi/57 (theo công văn số: 

1835/KT ngày  01/07/2026  của 

phòng Kỹ thuật về việc kiểm 

tra, đề xuất xử lý Recloser Vũng 

Liêm – Long Hồ tuyến 472 Vũng 

Liêm đã được Công ty phê duyệt).

- Đoạn đường dọc quốc lộ 53 bên 

phải từ Cầu Mang Thít đến Cầu 

Phó Mùi (từ trụ 474-472VLi/63 

đến trụ 472VLi/244- tuyến 472 

Vũng Liêm).

- Tại trụ L44.2/57 - tuyến 472 - 

474 Vũng Liêm.

Xã Tân Long 

Hội, xã Trung 

Hiệp.

*Điện lực Trung Thành:

- Cắt MC 472 Vũng Liêm +  Cắt 

DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 

tuyến 472 Vũng Liêm. 

-  Cắt MC 474 Vũng Liêm +  

Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-

472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm.

 - Kiểm tra xác nhận LBS 471-

472 trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 

Vũng Liêm đang cắt + Cắt 

3LTD 472-1 tại trụ 474-

472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.

'*Phương thức chuyển nguồn:

- Cắt Rec Tân An Luông trụ 

472VLi/P56/1 tuyến 474 Vũng 

Liêm + cắt DS Tân An Luông-2 

trụ 472VLi/P56/2 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Xác nhận Rec Mang Thít - 

Vũng Liêm (Điện lực Cái Nhum 

xác nhận) đang đóng. Đóng 

03LBF Ấp Nhì trụ 

472VLi/P56/200 tuyến 474 

Vũng Liêm. Nhận nguồn từ 

tuyến 472 Cổ Chiên cấp điện 

cho nhánh rẽ Tân An Luông (từ 

trụ 472VLi/P56/200 về đến trụ 

472VLi/P56/2).

- Cắt điện 

theo yêu 

cầu cơ 

quan nhà 

nước có 

thẩm 

quyền.
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41 07h00 17h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Xử lý tiếp xúc, ép tăng cường các 

mối lèo trung thế, thay kiểm định 

LBF CCSXPT HonDa tại trụ 474-

472VLi/44 tuyến 472-474 Vũng 

Liêm. Tháp sắt, căng dây trung thế 

chùng thấp từ trụ 472VLi/P44/1 đến 

472VLi/P44/5 tuyến 472 Vũng 

Liêm. Kiểm định CBM (cấp độ 2) 

trạm CCSXPT HonDa tại trụ 

472VLi/P44/5 tuyến 472 Vũng 

Liêm.

- Thay kiểm định LBF Ấp 7 Tân An 

Luông tại trụ 474-472VLi/30 tuyến 

472 Vũng Liêm.

- Tại trụ 474-472VLi/44 tuyến 

472-474 Vũng Liêm. Từ trụ 

472VLi/P44/1 đến 472VLi/P44/5 

tuyến 472 Vũng Liêm

- Tại LBF Ấp 7 Tân An Luông tại 

trụ 474-472VLi/30 tuyến 472 

Vũng Liêm.

Ấp Nước 

Xoáy, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt MC 472 Vũng Liêm +  

Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-

472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm. 

-  Cắt MC 474 Vũng Liêm +  

Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-

472VLi/1 tuyến 474 Vũng Liêm.

 - Kiểm tra xác nhận LBS 471-

472 trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 

Vũng Liêm đang cắt + Cắt 

3LTD 472-1 tại trụ 474-

472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

42 07h00 17h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm tra, vệ sinh sứ trung thế 

nhánh rẽ Ấp 6 Tân An Luông từ trụ 

472VLi/P20/22 đến 472VLi/P20/54 

tuyến 472 Vũng Liêm. Kiểm định 

CBM (cấp độ 2) trạm Bờ Sao 

(50kVA) trụ 472VLi/P20/54 tuyến 

472 Vũng Liêm.

- Từ trụ 472VLi/P20/22 đến 

472VLi/P20/54 tuyến 472 Vũng 

Liêm

Ấp Bào Xếp, 

xã Trung Hiệp.

-  Cắt 03LBF Ấp 6 Tân An 

Luông  trụ 474-472VLi/20 tuyến 

472 Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

43 07h00 17h00 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(06 CN)

- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng thuê QLVH tại trạm 

Cơ khí Thanh Phong (15kVA) trụ 

474-472VLi/4 tuyến 472 Vũng Liêm

- Tại trạm Cơ khí Thanh Phong 

(15kVA) trụ 474-472VLi/4 tuyến 

472 Vũng Liêm

Ấp Bào Xếp, 

xã Trung Hiệp.

-  Cắt CB+FCO trạm Cơ khí 

Thanh Phong (15kVA) trụ 474-

472VLi/4 tuyến 472 Vũng Liêm.

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

44 13h00 14h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Ấp 4-2 Tân An Luông (50kVA) trụ 

472VLi/P56/P75/9 tuyến 474 Vũng 

Liêm

- Tại trạm Ấp 4-2 Tân An Luông 

(50kVA) trụ 472VLi/P56/P75/9 

tuyến 474 Vũng Liêm

Ấp Tân An 

Luông, xã 

Trung Hiệp.

-  Cắt LBF Ấp 4-2 Tân An 

Luông  trụ 472VLi/P56/75 tuyến 

474 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 
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45 15h00 16h30 Điện lực Trung 

Thành 

Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN) và

XNDV Điện 

lực Vĩnh 

Long (2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Bời Lời (50kVA) trụ 

472VLi/P56/P156/P17/8 tuyến 474 

Vũng Liêm

- Tại trạm Bời Lời (50kVA) trụ 

472VLi/P56/P156/P17/8 tuyến 

474 Vũng Liêm

Ấp Quang 

Diệu, xã Quới 

An.

-  Cắt LBF Bời Lời trụ 

472VLi/P56/P156/P17/1 tuyến 

474 Vũng Liêm

Thí 

nghiệm, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

46 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn 

tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi 

Mòi trụ 477TB/T103/103A sang 

tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái 

Ngang trụ 477TB/T103/3.

Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 

Tam Bình

Xã Cái Ngang - Đóng LBS Chòi Mòi trụ 

477TB/T103/103A tuyến 473 

Tam Bình

- Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Chuyển 

nguồn

47 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn 

tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song 

Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 

475 Tam Bình đến LBS Long Cong 

trụ 477BM/P258/115.

Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 

Bình Minh

Xã Cái Ngang 

và xã Song Phú

- Đóng Rec Song Phú trụ 

477BM/P258/4 tuyến 477 Bình 

Minh

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

Chuyển 

nguồn
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48 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH 

TM SX XD 

Mai Nguyễn 

(25CN)

- Dựng 02 cặp trụ BTLT 14m

- Đấu nối và sang dây trung thế vào 

đz XDM đoạn vượt sông Cái Ngang 

(ĐTXD 2026)

- Tại trụ 

476PH/T143/P42/P134/1,476PH/

T143/P42/T138/1  tuyến 475 

Tam Bình

- Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 

473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 

475 Tam Bình

Ấp Mỹ Phú, xã 

Mỹ Lộc

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Công 

trình 

ĐTXD 

2026
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49 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(04CN)

Thu hồi DS Hậu Lộc -1 Tại trụ 476PH/T143/P42/131 

tuyến 475 Tam Bình

Ấp Hậu Lộc, 

Mỹ Lộc, xã 

Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Sắp xếp 

thiết bị lộ 

ra 22kV 

trạm 

110kV 

Tam Bình
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50 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(04CN)

Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần 

thao tác DS Hậu Lộc -2

Tại trụ 477-475TB/83, 477-

475TB/85 tuyến 477, 475 Tam 

Bình

Ấp Mỹ Lộc, xã 

Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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51 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(02CN)

Thay LBFCO, lắp đà composite Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 

tuyến 475 Tam Bình

Ấp Phú Lộc, 

xã Tam Bình

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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52 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực 

Tam Bình 

(02CN)

Thay LBF, LA, FCO, MCCB thí 

nghiệm định kỳ

Tại trụ 476PH/T143/P42/7, 

476PH/T143/P42/27, 

476PH/T143/P42/41, 

476PH/T143/P42/T42/7 tuyến 

475 Tam Bình

Ấp Tân Lộc, 

xã Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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53 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH 

MTV XD-

TM Tín 

Thành Vĩnh 

Long (10CN)

Di dời trụ điện trung thế thuộc công 

trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ 

Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long  Phú - 

Song Phú, huyện Tam Bình (theo 

CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 

14/04/2026 của Ban quản lý dự án 

Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt 

điện để di dời đường dây và các trụ 

điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt 

bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy 

lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - 

Long  Phú - Song Phú, huyện Tam 

Bình).

Tại trụ 477-475TB/44  tuyến 477 

Tam Bình 

Xã Cái Ngang - Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 475 Tam 

Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 

477-475TB/1 tuyến 477 Tam 

Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + 

Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 

Phước Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 

Tam Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 

Tam Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam 

Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam 

Bình.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

54 06h10 18h15 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/T261/1  tuyến 477 Trà 

Ôn.

Xã Trà Côn. Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà 

Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 

477 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

55 18h05 06h20 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà 

Ôn.

Xã Trà Côn. Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà 

Ôn.

Chuyển 

nguồn

Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà 

Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 

Trà Ôn.
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56 06h10 18h15 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/P296/4  tuyến 477 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh 

Khánh 1, xã 

Vĩnh Xuân, ấp 

Tích Khánh A, 

xã Trà Ôn.

Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

57 18h05 06h20 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh 

Khánh 1, xã 

Vĩnh Xuân, ấp 

Tích Khánh A, 

xã Trà Ôn.

Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ 

M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

58 06h10 18h15 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng 

Liêm 

xã Hiếu Thành. Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A 

tuyến 475 Vũng Liêm.

Chuyển 

nguồn

59 18h05 06h20 Điện lực Trà 

Ôn 

Điện lực Trà 

Ôn (2CN)

Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. xã Vĩnh Xuân. Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD 

Vĩnh Xuân -1  trụ L45/294 

tuyến 475 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

60 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Phòng Kinh 

Tế - UBND 

xã Vĩnh 

Xuân + Điện 

lực Trà Ôn 

(4CN).

Phát quang cây xanh tuyến đường ấp 

Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghì, 

Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân, theo đề 

nghị số: 1285/UBND xã Vĩnh Xuân, 

ngày 27/07/2026.

_Từ trụ M44/249 đến trụ 

M44/309 và từ trụ L45/328 đến 

trụ L45/295 tuyến 475-477 Trà 

Ôn.

Ấp Vĩnh 

Khánh 1, Vĩnh 

Trinh, La Ghì, 

Vĩnh Thới, xã 

Vĩnh Xuân.

_Cắt MC 475TO + DS 475-7 

tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + DS 477-7 

tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà 

Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 

477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD 

Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 

475 Trà Ôn.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh 

đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà 

Ôn.

Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn 

từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 

475 Vũng Liêm đến LBS  Vĩnh 

Xuân, trụ L45/294 tuyến 475 Trà 

Ôn.
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61 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

Công Ty 

TNHH MTV 

XDĐ An 

Thọ (50CN)

Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ 

mới đã dựng, từ trụ M44/249 đến trụ 

L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn 

(Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).

Từ trụ M44/249 đến trụ M44/328 

tuyến 475-477 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh 

Thành A, Vĩnh 

Khánh 1, Vĩnh 

Trinh,  xã 

Vĩnh Xuân.

_Cắt MC 475TO + DS 475-7 

tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + DS 477-7 

tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà 

Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 

477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD 

Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 

475 Trà Ôn.

-ĐTXD 

2026

62 06h30 18h00 Điện lực Trà 

Ôn 

	Công ty 

TNHH TM 

SX XD - 

Mai Nguyễn 

(50CN)

_Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới 

đã dựng + Thu hồi trụ +Thay dây 

dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 

thành dây bọc 3xACXH240mm2 và 

lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ 

trụ L45/295 đến trụ L45/320 tuyến 

475 Trà Ôn.

(Công trình ĐTXD năm 2026).

Từ trụ L45/295 đến trụ L45/320 

tuyến 475 Trà Ôn.

Ấp La Ghì, 

Vĩnh Khánh 2, 

Vĩnh Thới, xã 

Vĩnh Xuân.

_Cắt MC 475TO + DS 475-7 

tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + DS 477-7 

tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà 

Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 

477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân + 3LTD 

Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 

475 Trà Ôn.

-ĐTXD 

2026

63 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty 

TNHH MTV 

Công Nghệ 

Thủy 

Phương (10 

CN)

 -Nâng CS TBA Đại Thôn từ 

1x100kVA lên 3P 160kVA, thu hồi 

TBA 

- Kéo rãi căng dây cáp ABC4x70 lắp 

phụ kiện đường dây, thu hồi đường 

dây hạ áp hiện hữu: 982m

-Từ trụ 472TV/T97/P13/P50/16 

đến trụ 472TV/T97/P13/P50/18

-Xã Hưng Mỹ Cắt 03 LBFCO Chợ Hưng Mỹ 

tại trụ 472TV/T97/P13/P50/01

-ĐTXD
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64 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Công ty 

TNHH Quốc 

Việt Vĩnh 

Long

(10CN)

-Tháp ngọn trụ và cải tạo ĐDHA 

trạm Ấp Đa Cần 1 từ 1 pha lên 3 pha 

LVABC4x95 dài 0,594km. NCS 

trạm Ấp Đa Cần 1 từ 1 pha 

(1x37,5kVA) lên 3 pha (1x160kVA) 

tại trụ 471-479LD/T107/26 thuộc 

công trình nâng cấp, cải tạo, phát 

triển lưới điện khu vực Thành phố 

Trà Vinh năm 2026.

-Tại trụ 471-479LD-1/T107/26 

nhánh 22KV Hòa Thuận nhận 

điện tuyến 476LD và trên lưới hạ 

thế trạm Ấp Đa Cần 1 trụ   471-

479LD-1/T107/26 nhận điện 

tuyến 476LD, Phường Hòa 

Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

-Phường Long 

Đức

- Cắt Recloser Hòa Thuận tại trụ 

471-479LD-1/T107/07

- Cắt 03 DS1 Hòa Thuận tại trụ 

471-479LD-1/T107/06

- Cắt LBS NT 472TV-471LD tại 

trụ 472TV/T97/89

- Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD 

tại trụ 472TV/T97/88

-ĐTXD

65 06h30 13h00 -Điện lực Càng 

Long

-Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(06CN)

-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026: Thay trụ trung thế tại trụ 01 

nhánh 22kV Tân Bình A

-Tại trụ 473CK/T176/01 -Xã An Trường - Cắt LBS Tân Bình tại trụ 

473CK/170.

- Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 

473CK/171.

- Cắt LBS NT 473CK-478TV 

tại trụ 307/473CK/478TV.

- Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV 

tại trụ 478TV/T316/25.

- Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 

473CK/T176/70.

- Cắt 2CB + 3FCO trạm Ninh 

Bình 1 trụ số 473CK/T176/02

-SCL BS 

2026

66 07h00 13h00 -Điện lực Càng 

Long

Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(03CN)

-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026: Thay trụ a1 trạm An Định 

Cầu 3

-Tại trụ a1 trạm An Định Cầu 3 

trụ số 473CK/218

-Xã Càng Long Cắt CB+FCO trạm An Định Cầu 

3 trụ số 473CK/218

-ĐTXD 

2026

67 06h30 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Công ty 

TNHH dịch 

vụ kỹ thuật 

công nghệ 

Hoàng Phát 

(20CN)

-Xử lý tồn tại công trình SCL BS 

2026: Thay trụ trung thế tại các vị trí 

06, 07, 31, 34A và thay dây từ trụ từ 

trụ 06 đến trụ 58 nhánh 22kV Tân 

Bình A

-Từ trụ 473CK/T176/06 đến trụ 

473CK/T176/58

-Xã An Trường - Cắt 3LBFCO phân đoạn Tân 

Bình A tại trụ 473CK/T176/01.

- Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã 

Hậu 2 trụ số 473CK/T176/70.

- Cắt 2CB + 3FCO trạm Ninh 

Bình 1 trụ số 473CK/T176/02

-ĐTXD 

2026
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68 06h30 08h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 7A-1 An Trường

-Tại trụ 473CK/T248/32 -Xã An Trường - Cắt LBS Tân Bình tại trụ 

473CK/170.

- Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 

473CK/171.

- Cắt LBS NT 473CK-478TV 

tại trụ 307/473CK/478TV.

- Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV 

tại trụ 478TV/T316/25.

- Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 

473CK/T176/70.

- Cắt CB + FCO trạm Ấp 7A-1 

An Trường trụ 473CK/T248/32

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

69 09h00 10h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 7A-2 An Trường

-Tại trụ 473CK/T248/40 -Xã An Trường - Cắt LBS Tân Bình tại trụ 

473CK/170.

- Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 

473CK/171.

- Cắt LBS NT 473CK-478TV 

tại trụ 307/473CK/478TV.

- Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV 

tại trụ 478TV/T316/25.

- Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 

473CK/T176/70.

- Cắt CB + FCO trạm Ấp 7A-2 

An Trường trụ 473CK/T248/40

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

70 11h00 12h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm Ấp 5A An Trường

-Tại trụ 473CK/T276/21 -Xã An Trường - Cắt LBS Tân Bình tại trụ 

473CK/170.

- Cắt 3DS2 Tân Bình tại trụ 

473CK/171.

- Cắt LBS NT 473CK-478TV 

tại trụ 307/473CK/478TV.

- Cắt 3DS2 NT 473CK-478TV 

tại trụ 478TV/T316/25.

- Cắt 3LBFCO Ngã Hậu 2 

473CK/T176/70.

- Cắt CB + FCO trạm Ấp 5A An 

Trường trụ 473CK/T276/21

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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71 14h00 15h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay chống sét van (LA) và kiểm 

định CBM trạm NMXX Lê Văn Sa

-Tại trụ 473CK/T176/T15A/04 -Xã An Trường - Cắt 3LBFCO phân đoạn Tân 

Bình A tại trụ 473CK/T176/01.

- Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã 

Hậu 2 trụ số 473CK/T176/70.

 Cắt CB + 3FCO trạm NMXX 

Lê Văn Sa trụ 

473CK/T176/T15A/04

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

 - Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);

- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

- Sở Công thương (báo cáo);

KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (điều hành);

Lê Thanh Phong

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện); 

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet:  https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
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